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LỜI CẢM ƠN 

 Đằng sau việc hoàn thành khóa luận này là cả một quá trình học tập, tích lũy và 

trƣởng thành dƣới sự hƣớng dẫn của thầy cô và môi trƣờng học thuật tại nhà trƣờng. 

Vì vậy, lời cảm ơn đầu tiên, em xin đƣợc gửi đến Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế – 

Trƣờng Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, những ngƣời đã góp phần xây dựng cho em nền 

tảng kiến thức, phƣơng pháp tƣ duy và sự tự tin cần thiết để em có thể thực hiện và 

hoàn thiện đề tài này. 

 Em xin trân trọng cảm ơn ThS. Trần Thúy Kiều đã luôn theo sát, định hƣớng và 

góp ý cho em từ những bƣớc đầu xây dựng đề cƣơng đến khi hoàn thiện nội dung khóa 

luận. Những góp ý của cô không chỉ giúp em chỉnh sửa nội dung đề tài, mà còn giúp 

em rèn luyện cách tƣ duy và tiếp cận vấn đề chặt chẽ hơn trong nghiên cứu. 

 Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trƣờng Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng, đặc biệt là quý thầy cô Khoa Kinh tế, những ngƣời đã trang bị cho em không chỉ 

kiến thức chuyên ngành mà còn là phƣơng pháp tƣ duy và nghiên cứu cần thiết để em 

có nền tảng thực hiện khóa luận này. 

 Xin cảm ơn Công ty TNHH MTV DVTM và Vận tải Tín Phát đã tạo điều kiện 

để em đƣợc tiếp cận thực tế doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm 

nghiệp vụ, giúp đề tài có cơ sở gắn với thực tiễn. Đặc biệt, em xin cảm ơn chị Ngọc 

Mỹ và anh Văn Đạt đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, hƣớng dẫn em trong quá trình tìm hiểu 

quy trình giao nhận, cung cấp thông tin thực tế và hỗ trợ em trong quá trình thu thập 

dữ liệu phục vụ nghiên cứu. 

 Do kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu và thời gian thực hiện còn hạn chế, khóa 

luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp 

từ quý thầy cô để em tiếp tục hoàn thiện đề tài, đồng thời tích lũy thêm kiến thức và 

kinh nghiệm cho chặng đƣờng sau này. 

 Em xin chân thành cảm ơn. 

Sinh viên thực hiện 

Lý Thị Thu Ngân  
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LỜI NÓI ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và hoạt động 

thƣơng mại trong nƣớc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng, kéo theo sự 

phát triển mạnh mẽ của ngành vận tải và logistics tại Việt Nam. Theo Tổng cục Thống 

kê, năm 2025 tổng khối lƣợng hàng hóa vận chuyển tại Việt Nam đạt khoảng 3.027,7 

triệu tấn, tăng 14,1% so với năm 2024 (tƣơng đƣơng tăng khoảng 373 triệu tấn). Khối 

lƣợng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 612,3 tỷ tấn.km, tăng 13,1% so với năm trƣớc 

(tƣơng đƣơng tăng khoảng 70,9 tỷ tấn.km). Điều này cho thấy nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa và vai trò của ngành vận tải trong nền kinh tế ngày càng gia tăng. 

 Trong hệ thống vận tải của Việt Nam, vận tải đƣờng bộ chiếm tỷ trọng lớn trong 

vận chuyển hàng hóa nội địa, nhờ tính linh hoạt cao và khả năng vận chuyển trực tiếp 

từ điểm gửi đến điểm nhận. Mạng lƣới giao thông đƣờng bộ ngày càng đƣợc đầu tƣ và 

mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các khu vực sản xuất, khu công 

nghiệp và thị trƣờng tiêu thụ. Do đó, các doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ giữ vai trò 

quan trọng trong việc đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng và hoạt động phân 

phối hàng hóa trong nền kinh tế. 

 Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu vận chuyển hàng hóa, 

các doanh nghiệp vận tải cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nhƣ sự cạnh tranh 

ngày càng gay gắt trong ngành, chi phí vận hành tăng cao và yêu cầu ngày càng cao 

của khách hàng về thời gian giao hàng, độ chính xác của chứng từ cũng nhƣ chất 

lƣợng dịch vụ vận tải. Trong bối cảnh đó, quy trình giao nhận hàng hóa trở thành yếu 

tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp vận tải. 

 Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát, doanh 

nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đƣờng bộ nội địa với các 

dịch vụ nhƣ vận chuyển hàng Bắc – Nam, vận chuyển container và các loại hàng hóa 

theo hợp đồng. Trong quá trình hoạt động, quy trình giao nhận hàng hóa đóng vai trò 

quan trọng trong việc kết nối giữa khách hàng, bộ phận điều phối vận tải, đội ngũ lái 

xe và các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động, quy trình giao nhận 

tại doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế nhƣ việc cập nhật thông tin giữa các bộ phận 

chƣa thực sự đồng bộ, công tác xử lý và lƣu trữ chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào 



 

 

phƣơng thức thủ công, hoạt động theo dõi tiến độ giao hàng chƣa đƣợc kiểm soát tập 

trung. Những hạn chế này có thể ảnh hƣởng đến khả năng kiểm soát thời gian giao 

hàng, độ chính xác thông tin và hiệu quả phối hợp trong quá trình vận chuyển. 

 Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu và hoàn thiện quy trình giao 

nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại doanh nghiệp là cần thiết nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý và chất lƣợng dịch vụ vận tải. Vì vậy, đề tài “Hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng hoá nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải 

Tín Phát” đƣợc lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng quy trình giao nhận 

hàng hóa tại doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý và hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa tại doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu chung 

 Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát, từ đó đề 

xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động giao nhận và chất lƣợng dịch vụ của doanh nghiệp. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa và quy trình giao nhận hàng 

hóa trong vận tải đƣờng bộ nội địa. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát. 

- Xác định những ƣu điểm, hạn chế và các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả 

của quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty. 

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng 

hóa tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ, bao gồm các hoạt động tiếp nhận yêu cầu khách hàng, tƣ vấn và báo giá, lập 

kế hoạch và điều phối, tổ chức giao nhận hàng hóa, kiểm tra chứng từ và hoàn tất 

thanh toán trong quá trình cung cấp dịch vụ giao nhận tại doanh nghiệp. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 



 

 

 Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích quy trình giao nhận 

hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát, 

bao gồm các bƣớc từ tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng đến khi hoàn tất 

giao hàng và thanh toán. 

 Phạm vi không gian: Nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải 

hàng hóa đƣờng bộ nội địa. 

 Phạm vi thời gian: Dữ liệu và thông tin phục vụ nghiên cứu đƣợc thu thập chủ 

yếu trong giai đoạn 2022 – 2024, đồng thời các giải pháp đƣợc đề xuất cho giai đoạn 

phát triển trong những năm tiếp theo. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo hoạt 

động kinh doanh, tài liệu nội bộ và các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt 

động giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát. 

Đồng thời tham khảo các tài liệu, giáo trình, báo cáo ngành logistics và các 

nguồn thông tin liên quan. 

- Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích các dữ liệu và thông tin thu thập 

đƣợc nhằm đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa tại doanh nghiệp, 

từ đó tổng hợp các vấn đề tồn tại và nguyên nhân. 

- Phƣơng pháp so sánh: So sánh giữa lý thuyết về quy trình giao nhận hàng hóa 

với thực tế áp dụng tại doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm phù hợp và 

những hạn chế cần cải thiện. 

- Phƣơng pháp quan sát và mô tả quy trình: Quan sát thực tế hoạt động giao nhận 

hàng hóa tại doanh nghiệp để mô tả chi tiết quy trình hiện hành và đánh giá 

hiệu quả của từng bƣớc trong quy trình. 

5. Kết cấu khoá luận: 

- Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa trong vận tải đƣờng 

bộ. 

- Chƣơng 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại 

Công ty TNHH MTV DVTM và Vận tải Tín Phát. 



 

 

- Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM và Vận tải Tín Phát.
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

NỘI ĐỊA BẰNG ĐƢỜNG BỘ 

1.1. Khái quát về hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về giao nhận hàng hóa 

 1.1.1.1. Khái niệm giao nhận hàng hóa 

 Theo quy tắc mẫu của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế (FIATA), dịch 

vụ giao nhận đƣợc hiểu là toàn bộ các dịch vụ liên quan đến quá trình vận chuyển 

hàng hóa nhƣ gom hàng, lƣu kho, bốc xếp, đóng gói, phân phối, cũng nhƣ các dịch vụ 

tƣ vấn liên quan, bao gồm cả thủ tục hải quan, tài chính, bảo hiểm, thanh toán và xử lý 

chứng từ (FIATA, 2019). 

         Dƣới góc độ pháp lý tại Việt Nam, theo Luật Thƣơng mại 2005 xác định dịch 

vụ giao nhận hàng hóa là một hoạt động thƣơng mại. Theo đó, ngƣời làm dịch vụ giao 

nhận sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc nhƣ nhận hàng, tổ chức vận 

chuyển, lƣu kho, lƣu bãi và hoàn tất các thủ tục liên quan để giao hàng theo sự ủy thác 

của chủ hàng hoặc các bên liên quan (Quốc hội, 2005, Điều 233).  

         Từ các cách tiếp cận trên, giao nhận hàng hóa có thể đƣợc hiểu là hoạt động tổ 

chức dòng lƣu chuyển hàng hóa thông qua việc tích hợp các nghiệp vụ vận tải và dịch 

vụ hỗ trợ, nhằm đảm bảo hàng hóa đƣợc chuyển giao đúng yêu cầu về thời gian, địa 

điểm và điều kiện. 

1.1.1.2. Khái niệm giao nhận hàng hóa nội địa 

 Trên cơ sở phạm vi hoạt động, giao nhận hàng hóa đƣợc chia thành giao nhận 

nội địa và giao nhận quốc tế. Trong đó, giao nhận hàng hóa nội địa là quá trình tổ chức 

thực hiện các hoạt động nhƣ tiếp nhận hàng, vận chuyển, lƣu kho, phân phối và hoàn 

tất các thủ tục liên quan trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia, chịu sự điều chỉnh của 

hệ thống pháp luật trong nƣớc. 

 Hoạt động này không phát sinh các thủ tục xuất nhập khẩu hoặc hải quan quốc 

tế, đồng thời chịu tác động của các yếu tố nhƣ điều kiện thị trƣờng, cơ sở hạ tầng và 

khung pháp lý của quốc gia. 
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1.1.1.3. Khái niệm giao nhận hàng hóa nội địa bằng đường bộ 

 Theo quy định tại Khoản 30 Điều 3 Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008, vận 

tải đƣờng bộ đƣợc hiểu là hoạt động sử dụng phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ để vận 

chuyển ngƣời và hàng hóa. Đến Luật Đƣờng bộ năm 2024 (số 35/2024/QH15), khái 

niệm này đƣợc cụ thể hơn khi nhấn mạnh việc tổ chức, cá nhân sử dụng các loại 

phƣơng tiện nhƣ xe thô sơ hoặc xe cơ giới để vận chuyển ngƣời và hàng hóa trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

 Trên cơ sở đó, giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ đƣợc hiểu là quá trình 

tổ chức và thực hiện các hoạt động tiếp nhận, vận chuyển và giao hàng hóa bằng 

phƣơng tiện đƣờng bộ từ nơi gửi đến nơi nhận trong phạm vi một quốc gia. Hoạt động 

này bao gồm các nghiệp vụ nhƣ tiếp nhận đơn hàng, điều phối phƣơng tiện, bốc xếp, 

xử lý chứng từ và phối hợp giao nhận. 

 Cần phân biệt giữa vận tải và giao nhận hàng hóa. Nếu vận tải chủ yếu thực 

hiện chức năng di chuyển hàng hóa thì giao nhận có phạm vi rộng hơn, bao gồm việc 

tổ chức, điều phối và quản lý toàn bộ quá trình thực hiện đơn hàng. 

1.1.1.4 Khái niệm người giao nhận (Freight Forwarder) 

 Theo FIATA, ngƣời giao nhận là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc tổ chức 

vận chuyển hàng hóa và phối hợp các dịch vụ liên quan từ ngƣời gửi đến ngƣời nhận. 

Tại Việt Nam, hoạt động của ngƣời giao nhận đƣợc xem là một phần của dịch vụ 

logistics theo Luật Thƣơng mại 2005, bao gồm vận chuyển, lƣu kho, xử lý chứng từ và 

các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Từ đó có thể hiểu ngƣời giao nhận là cá nhân hoặc tổ 

chức thực hiện việc tổ chức và điều phối các hoạt động liên quan đến quá trình vận 

chuyển hàng hóa từ ngƣời gửi đến ngƣời nhận. 

1.1.2. Đặc điểm của giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ  

 Giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ là hình thức vận chuyển phổ biến trong 

hoạt động logistics nội địa nhờ tính linh hoạt và khả năng kết nối trực tiếp giữa nơi gửi 

và nơi nhận hàng. Phƣơng thức này cho phép doanh nghiệp chủ động lựa chọn tuyến 

đƣờng, thời gian giao hàng và phƣơng tiện vận chuyển phù hợp với từng loại hàng hóa 

và nhu cầu vận chuyển thực tế. 
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 Một trong những đặc điểm nổi bật của giao nhận đƣờng bộ là khả năng thực 

hiện vận chuyển theo hình thức door-to-door. Hàng hóa có thể đƣợc giao nhận trực 

tiếp tại kho, nhà máy hoặc địa điểm yêu cầu mà không cần trung chuyển qua nhiều 

phƣơng thức vận tải. Điều này giúp rút ngắn thời gian giao nhận và tạo thuận lợi cho 

hoạt động phân phối hàng hóa nội địa. 

 Hoạt động giao nhận bằng đƣờng bộ cũng có khả năng đáp ứng đa dạng nhu 

cầu vận chuyển, từ hàng lẻ đến hàng nguyên chuyến, từ hàng thông thƣờng đến hàng 

cần điều kiện bảo quản riêng. Doanh nghiệp có thể linh hoạt điều phối phƣơng tiện và 

thay đổi kế hoạch vận chuyển khi phát sinh yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, hoạt động giao 

nhận đƣờng bộ phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng giao thông và tình hình vận hành 

thực tế trên tuyến đƣờng vận chuyển. Các yếu tố nhƣ ùn tắc giao thông, hạn chế tải 

trọng hoặc điều kiện thời tiết có thể ảnh hƣởng đến thời gian giao hàng và hiệu quả 

vận chuyển. 

 Giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu 

nhƣ tiếp nhận đơn hàng, điều phối phƣơng tiện, giao nhận hàng hóa và xử lý chứng từ 

nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển đƣợc thực hiện đúng tiến độ và hạn chế sai sót 

phát sinh 

1.1.3. Vai trò và chức năng của hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

trong chuỗi cung ứng 

 Trong chuỗi cung ứng, hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ giữ vai trò 

kết nối các khâu từ cung ứng, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng. Hoạt động này 

không chỉ thực hiện chức năng vận chuyển mà còn bao gồm việc phối hợp, điều phối 

và kiểm soát quá trình giao nhận nhằm bảo đảm hàng hóa đƣợc giao đúng thời gian, 

địa điểm và yêu cầu của khách hàng. 

 Thông qua các hoạt động tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch vận chuyển, điều 

phối phƣơng tiện, theo dõi giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh, giao nhận hàng 

hóa góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng mức 

độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, hoạt động này hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát 

thông tin và chứng từ trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng, góp phần hạn chế sai 

sót và nâng cao hiệu quả quản lý. 
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 Về chức năng, giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ thực hiện việc tổ chức và 

quản lý quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi đến nơi nhận, bao gồm các công việc 

từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, lập kế hoạch vận chuyển, điều phối phƣơng tiện đến 

kiểm tra chứng từ và hoàn tất thanh toán. Qua đó, hoạt động giao nhận góp phần bảo 

đảm sự lƣu thông liên tục của hàng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics. 

1.1.4. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của vận chuyển hàng hoá nội địa bằng đƣờng bộ 

 Trong hoạt động logistics, giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ là hình 

thức đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận 

chuyển và phân phối hàng hóa trên phạm vi cả nƣớc. Bên cạnh những lợi thế trong tổ 

chức thực hiện đơn hàng, hoạt động này vẫn tồn tại một số hạn chế ảnh hƣởng đến 

hiệu quả vận hành và chất lƣợng dịch vụ. 

 Ưu điểm 

 Vận chuyển đƣờng bộ có tính linh hoạt cao, cho phép doanh nghiệp chủ động 

lựa chọn phƣơng tiện, tuyến đƣờng và thời gian giao nhận phù hợp với từng loại hàng 

hóa. Phƣơng thức này có khả năng giao nhận trực tiếp từ nơi gửi đến nơi nhận, giúp 

giảm trung chuyển, rút ngắn thời gian vận chuyển và hạn chế rủi ro hƣ hỏng hàng hóa. 

Đồng thời, vận chuyển đƣờng bộ phù hợp với nhiều loại hàng hóa và thuận lợi trong 

việc theo dõi, kiểm soát tiến độ giao nhận. 

 Nhược điểm 

 Bên cạnh những ƣu điểm trên, vận chuyển đƣờng bộ chịu ảnh hƣởng đáng kể từ 

điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng và các quy định về tải trọng, thời gian lƣu thông. 

Hoạt động này cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia; nếu thông tin 

không đƣợc cập nhật kịp thời có thể phát sinh sai sót chứng từ, chậm giao hàng hoặc 

tăng chi phí vận hành. Ngoài ra, quá trình vận chuyển còn tiềm ẩn các rủi ro nhƣ tai 

nạn giao thông, hƣ hỏng phƣơng tiện hoặc thất lạc hàng hóa, ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

1.1.5. Các hình thức tổ chức giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

 Theo Ballou (2004), hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ đƣợc tổ 

chức dựa trên đặc điểm hàng hóa và nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Xét theo đặc 

điểm hàng hóa, hàng hóa có thể đƣợc chia thành hàng thông thƣờng, hàng nguy hiểm, 
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hàng quá khổ quá tải và hàng yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt. Việc phân loại này 

giúp doanh nghiệp lựa chọn phƣơng tiện và phƣơng án vận chuyển phù hợp. Xét theo 

hình thức tổ chức vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ chủ yếu bao gồm: 

- Vận chuyển nguyên chuyến (FTL): Hàng hóa của một khách hàng sử dụng toàn bộ 

tải trọng hoặc không gian của phƣơng tiện vận chuyển. 

- Vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép (LTL): Nhiều lô hàng của các khách hàng khác nhau 

đƣợc ghép chung trên một phƣơng tiện nhằm tối ƣu chi phí vận chuyển. 

 Mỗi hình thức có đặc điểm riêng về tổ chức vận chuyển và điều phối phƣơng 

tiện. Việc lựa chọn FTL hay LTL phụ thuộc vào khối lƣợng hàng hóa, yêu cầu giao 

hàng và điều kiện khai thác của doanh nghiệp. 

1.2. Nội dung quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ 

 Quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ là quá trình tổ chức và 

thực hiện các hoạt động từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, lập kế hoạch vận chuyển, 

điều phối phƣơng tiện, tổ chức giao nhận hàng hóa, kiểm tra chứng từ đến hoàn tất 

thanh toán nhằm bảo đảm hàng hóa đƣợc giao đúng thời gian, địa điểm và yêu cầu của 

khách hàng. 

 Quy trình này có tính linh hoạt cao do chịu ảnh hƣởng bởi đặc điểm hàng hóa, 

điều kiện giao thông và yêu cầu thực tế của khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ 

động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch vận chuyển phù hợp với từng lô hàng. 

 Đồng thời, các khâu trong quy trình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; hiệu quả 

phối hợp giữa các bộ phận và các bên liên quan ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ giao 

hàng, khả năng kiểm soát thông tin và chất lƣợng dịch vụ. Do đó, việc xây dựng quy 

trình giao nhận hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế các sai sót phát 

sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng. 

1.2.2. Các bên tham gia trong quy trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

 Theo Chopra và Meindl (2019), chuỗi cung ứng bao gồm các tổ chức và cá 

nhân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Trong hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, các bên tham gia chủ yếu 
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bao gồm khách hàng, doanh nghiệp giao nhận vận tải, ngƣời nhận hàng và các đơn vị 

hỗ trợ liên quan. Mỗi chủ thể đảm nhận những chức năng khác nhau nhƣng có mối liên 

kết chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình giao nhận hàng hóa đƣợc thực hiện đúng thời 

gian, địa điểm và yêu cầu của khách hàng. 

 Khách hàng (Chủ hàng) 

 Khách hàng hay chủ hàng là bên có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhằm phục 

vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phân phối. Đây là chủ thể cung cấp thông tin 

về hàng hóa, địa điểm giao nhận, thời gian thực hiện đơn hàng và các yêu cầu liên 

quan đến dịch vụ giao nhận. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp lựa chọn thuê ngoài 

dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa nhằm tiết kiệm chi phí đầu tƣ phƣơng tiện 

và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. 

 Doanh nghiệp giao nhận hàng hoá 

 Doanh nghiệp giao nhận vận tải là đơn vị tổ chức, điều phối và thực hiện các 

hoạt động liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. 

Chủ thể này có trách nhiệm tiếp nhận đơn hàng, xây dựng kế hoạch vận chuyển, bố trí 

phƣơng tiện và nhân sự, theo dõi quá trình giao nhận cũng nhƣ xử lý các vấn đề phát 

sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ. 

 Bên cạnh việc đảm bảo hàng hóa đƣợc vận chuyển an toàn và đúng thời hạn, 

doanh nghiệp giao nhận còn thực hiện các hoạt động quản lý thông tin, chứng từ và 

phối hợp giữa các bên liên quan. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giao nhận có 

ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng dịch vụ, chi phí vận chuyển và mức độ hài lòng 

của khách hàng. 

 Người nhận hàng 

 Ngƣời nhận hàng là cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận hàng hóa tại 

địa điểm giao hàng theo thỏa thuận giữa các bên. Sau khi hàng hóa đƣợc giao đến nơi 

nhận, ngƣời nhận tiến hành kiểm tra số lƣợng, tình trạng hàng hóa và xác nhận hoàn 

thành việc giao nhận thông qua các chứng từ liên quan. 

 Vai trò của ngƣời nhận hàng không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hàng hóa mà 

còn góp phần đánh giá chất lƣợng dịch vụ giao nhận thông qua việc phản hồi các 

thông tin về thời gian giao hàng, tình trạng hàng hóa vàcác vấn đề phát sinh trong quá 
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trình giao nhận hàng hóa. Đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp giao nhận nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ và cải thiện quy trình vận hành. 

 Các bên hỗ trợ liên quan 

 Ngoài các chủ thể chính, hoạt động giao nhận còn có sự hỗ trợ của các đơn vị 

cung cấp dịch vụ công nghệ, bảo hiểm và các đối tác vận tải thuê ngoài. Các bên này 

góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý thông tin, theo dõi quá trình thực hiện đơn 

hàng, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình giao nhận. 

1.2.3. Phân tích chi tiết các bƣớc trong quy trình giao nhận hàng hoá nội địa 

bằng đƣờng bộ  

 Quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ có thể đƣợc tổ chức khác 

nhau tùy thuộc vào đặc điểm hàng hóa, yêu cầu của khách hàng và mô hình hoạt động 

của từng doanh nghiệp. Mặc dù có sự khác biệt trong cách thức tổ chức thực hiện, các 

doanh nghiệp vẫn thực hiện theo một trình tự nghiệp vụ nhất định nhằm bảo đảm hàng 

hóa đƣợc giao đúng thời gian, địa điểm và yêu cầu của khách hàng. 

 Kế thừa quan điểm của Đoàn Thị Hồng Vân (2010), Trần Thanh Hải (2018) và 

các tài liệu liên quan, trong phạm vi nghiên cứu, quy trình giao nhận hàng hóa nội địa 

bằng đƣờng bộ đƣợc khái quát thành 7 bƣớc cơ bản, làm cơ sở lý luận cho việc phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình tại Công ty Tín Phát. 



 

 8 

 

Hình 1.1: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hoá nội địa bằng đường bộ 

Nguồn: Khái quát trong phạm vi nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp từ Đoàn Thị Hồng 

Vân (2010), Trần Thanh Hải (2018) và các tài liệu logistics liên quan. 

 Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng 

 Tiếp nhận yêu cầu khách hàng là bƣớc khởi đầu của toàn bộ quy trình giao 

nhận, có vai trò định hƣớng cho các hoạt động tiếp theo. Theo giáo trình logistics của 

TS. Nguyễn Xuân Quyết (2017), quá trình tiếp nhận đơn hàng không chỉ dừng lại ở 

việc ghi nhận thông tin mà còn bao gồm việc kiểm tra và xử lý các nội dung liên quan 

đến đơn đặt hàng. 

 Ở bƣớc này, doanh nghiệp cần kiểm tra tính chính xác của các thông tin cơ bản 

nhƣ loại hàng hóa, khối lƣợng, kích thƣớc, địa điểm nhận – giao, thời gian yêu cầu và 

các yêu cầu đặc biệt phát sinh. Đồng thời, doanh nghiệp cần xem xét khả năng đáp ứng 

của mình để làm cơ sở chấp nhận đơn hàng hoặc điều chỉnh phƣơng án thực hiện khi 

cần thiết. Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin đơn hàng, bƣớc này còn gắn với việc xác 
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định các yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến việc tổ chức vận chuyển, thể hiện qua bảng 

sau: 

Nội dung  

xác định 
Thành phần cụ thể 

Ý nghĩa đối với kế hoạch 

vận chuyển 

Đặc điểm lô 

hàng 

- Loại hàng 

- Khối lƣợng 

- Kích thƣớc 

- Tính chất hàng hóa 

- Yêu cầu bảo quản 

- Thời gian giao nhận 

Cơ sở lựa chọn phƣơng 

tiện, phƣơng thức xếp dỡ 

và tổ chức vận chuyển phù 

hợp 

Điều kiện vận 

chuyển thực 

tế 

- Tuyến đƣờng 

- Khoảng cách 

- Hạ tầng giao thông 

- Thời tiết 

- Tải trọng 

- Khả năng tiếp cận điểm giao nhận 

Cơ sở lựa chọn lộ trình, 

đánh giá rủi ro và xác định 

phƣơng án vận chuyển khả 

thi 

Kế hoạch vận 

chuyển phù 

hợp 

- Lựa chọn phƣơng tiện 

- Bố trí lộ trình 

- Thời gian giao hàng 

- Phân công điều phối 

- Phƣơng án xử lý phát sinh 

Bảo đảm quá trình giao 

nhận diễn ra an toàn, đúng 

tiến độ và hiệu quả 

Bảng 1. 1: Cơ sở xác định kế hoạch vận chuyển trong tiếp nhận yêu cầu khách hàng. 

 Việc tiếp nhận và xử lý thông tin chính xác ngay từ đầu giúp doanh nghiệp xây 

dựng kế hoạch vận chuyển phù hợp, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện và nâng 

cao hiệu quả của toàn bộ quy trình giao nhận. 

 Bước 2: Báo giá và ký kết hợp đồng 

 Theo lý thuyết về kỹ thuật ngoại thƣơng (Đoàn Thị Hồng Vân, 2010), quá trình 

đàm phán và ký kết hợp đồng là bƣớc quan trọng nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ giữa 

các bên tham gia giao dịch. Trong hoạt động vận tải đƣờng bộ nội địa, bƣớc này còn 

có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả kinh doanh và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. 

 Dựa trên thông tin đã tiếp nhận, doanh nghiệp tiến hành xây dựng báo giá dịch 

vụ vận chuyển. Về bản chất, báo giá không chỉ phản ánh chi phí mà là kết quả của quá 

trình cân đối giữa chi phí vận hành, khả năng khai thác phƣơng tiện và mức độ cạnh 

tranh trên thị trƣờng. Các yếu tố nhƣ quãng đƣờng, loại hàng hóa, yêu cầu phƣơng 

tiện, chi phí nhiên liệu và cầu đƣờng đều ảnh hƣởng trực tiếp đến mức giá. Đối với 
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hàng ghép, việc báo giá còn phụ thuộc vào khả năng tối ƣu tải trọng, do đó tiềm ẩn rủi 

ro nếu dự báo không chính xác. 

 Sau khi gửi báo giá, hai bên tiến hành thƣơng lƣợng các điều kiện liên quan nhƣ 

thời gian giao nhận, trách nhiệm đối với hàng hóa và phƣơng thức thanh toán. Thực 

chất, đây là quá trình phân bổ rủi ro giữa doanh nghiệp và khách hàng, trong đó mỗi 

điều khoản đều có tác động đến chi phí và khả năng kiểm soát vận hành. 

 Việc ký kết hợp đồng dịch vụ giao nhận là cơ sở pháp lý quan trọng, đồng thời 

là công cụ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa điều kiện thực hiện và hạn chế tranh chấp. 

Tuy nhiên, nếu báo giá chƣa sát thực tế hoặc điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ, các 

rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ khó kiểm soát và ảnh hƣởng trực tiếp 

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

 Bước 3: Lập kế hoạch vận chuyển 

 Theo quan điểm quản trị logistics (Christopher, 2016), việc hoạch định và tổ 

chức vận chuyển giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của 

toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây là một nội dung thuộc chức năng hoạch định trong quản 

trị logistics, nhằm định hƣớng việc sử dụng các nguồn lực nhƣ phƣơng tiện, nhân lực 

và lộ trình vận chuyển một cách hợp lý, qua đó góp phần tối ƣu chi phí, nâng cao hiệu 

quả vận hành và đảm bảo tính liên tục của quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Căn cứ vào hợp đồng đã ký, doanh nghiệp tiến hành xây dựng kế hoạch vận 

chuyển chi tiết. Nội dung của bƣớc này bao gồm việc lựa chọn phƣơng tiện vận tải phù 

hợp với đặc điểm hàng hóa, xác định tuyến đƣờng tối ƣu nhằm giảm thiểu chi phí và 

thời gian vận chuyển, đồng thời xây dựng lịch trình giao nhận cụ thể. 

 Các nội dung chính của bƣớc này bao gồm: 

- Điều phối phƣơng tiện vận tải: lựa chọn loại phƣơng tiện phù hợp với khối 

lƣợng, kích thƣớc và tính chất của hàng hóa (xe tải, xe container, xe chuyên 

dụng…), đồng thời đảm bảo khả năng đáp ứng về thời gian và chi phí vận 

chuyển.  

- Xây dựng lộ trình và lịch trình vận chuyển: xác định tuyến đƣờng tối ƣu dựa 

trên khoảng cách, tình trạng giao thông và điều kiện hạ tầng, từ đó lập kế hoạch 
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thời gian di chuyển, thời điểm nhận hàng và giao hàng nhằm đảm bảo tiến độ 

đã cam kết.  

- Chuẩn bị nhân lực và nguồn lực hỗ trợ: bố trí tài xế, nhân viên giao nhận và các 

bộ phận liên quan, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhƣ phƣơng tiện 

xếp dỡ, thiết bị hỗ trợ hoặc các phƣơng án dự phòng khi phát sinh sự cố.  

 Chất lƣợng của bƣớc lập kế hoạch quyết định trực tiếp đến hiệu suất khai thác 

phƣơng tiện và khả năng tuân thủ tiến độ giao hàng, qua đó ảnh hƣởng đến toàn bộ 

hiệu quả vận hành của quy trình. 

 Bước 4: Nhận hàng và kiểm soát đầu vào 

 Trên cơ sở kế hoạch vận chuyển đã đƣợc xác lập, doanh nghiệp tiến hành nhận 

hàng tại địa điểm đã thỏa thuận. Đây là khâu kiểm soát đầu vào có ý nghĩa quyết định 

đến độ chính xác của toàn bộ quá trình giao nhận, bởi các sai lệch phát sinh tại giai 

đoạn này thƣờng khó khắc phục khi hàng hóa đã đƣợc đƣa vào vận chuyển. 

 Khi tiếp nhận hàng, doanh nghiệp thực hiện đối chiếu giữa thông tin thực tế và 

chứng từ do khách hàng cung cấp, bao gồm tên hàng, số lƣợng, quy cách đóng gói và 

tình trạng bên ngoài của hàng hóa. Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở số lƣợng mà cần 

chú ý đến các dấu hiệu bất thƣờng nhƣ bao bì rách, móp méo hoặc có dấu hiệu hƣ 

hỏng. Trong trƣờng hợp phát hiện sai lệch, cần lập biên bản xác nhận ngay tại thời 

điểm nhận hàng để làm căn cứ xử lý trách nhiệm giữa các bên. 

 Sau khi kiểm tra, hàng hóa đƣợc phân loại và tổ chức xếp dỡ lên phƣơng tiện. 

Việc sắp xếp cần tuân theo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm từng loại hàng, chẳng hạn 

hàng nặng xếp dƣới, hàng nhẹ xếp trên, hàng dễ vỡ cần đƣợc chèn lót và cố định. Nếu 

bố trí không hợp lý, hàng hóa có thể bị xô lệch trong quá trình di chuyển, dẫn đến hƣ 

hỏng hoặc khó khăn khi dỡ hàng tại điểm giao. Ngoài ra, doanh nghiệp cần hoàn tất 

các chứng từ ban đầu nhƣ biên bản giao nhận, phiếu xuất kho hoặc các giấy tờ liên 

quan. Đây là căn cứ để theo dõi lô hàng trong suốt quá trình vận chuyển và đối chiếu ở 

các bƣớc sau. 

 Bƣớc nhận hàng không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là điểm kiểm soát trách 

nhiệm giữa các bên. Nếu việc kiểm tra và xác nhận không đƣợc thực hiện chặt chẽ, 

doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc xử lý tranh chấp liên quan đến thiếu hụt 

hoặc hƣ hỏng hàng hóa. 
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 Bước 5: Tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hoá 

 Sau khi hàng hóa đã sẵn sàng, phƣơng tiện bắt đầu di chuyển theo kế hoạch đã 

xây dựng. Giai đoạn này chuyển từ trạng thái chuẩn bị sang thực thi, trong đó doanh 

nghiệp cần kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển trong điều kiện thực tế. 

 Trong quá trình di chuyển, tài xế và bộ phận điều phối cần duy trì liên lạc 

thƣờng xuyên để cập nhật tình trạng đơn hàng, bao gồm vị trí phƣơng tiện, tiến độ vận 

chuyển và các vấn đề phát sinh. Doanh nghiệp cần so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch 

ban đầu để kịp thời điều chỉnh, những yếu tố nhƣ ùn tắc giao thông, thời tiết xấu hoặc 

sự cố phƣơng tiện có thể ảnh hƣởng đến kế hoạch ban đầu. 

 Việc đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển là yêu cầu bắt buộc. 

Tài xế cần kiểm tra định kỳ tình trạng hàng hóa, đặc biệt đối với các loại hàng dễ vỡ 

hoặc có yêu cầu bảo quản đặc biệt. Việc không kiểm soát tốt có thể dẫn đến hƣ hỏng 

mà chỉ đƣợc phát hiện khi giao hàng, gây khó khăn trong việc xác định nguyên nhân. 

 Khi đến địa điểm giao, doanh nghiệp tiến hành bàn giao hàng hóa cho bên nhận 

theo các nội dung đã thỏa thuận. Quá trình giao hàng bao gồm việc kiểm tra lại số 

lƣợng, tình trạng hàng hóa và xác nhận giữa các bên thông qua ký nhận. Nếu phát sinh 

sai lệch, cần lập biên bản ngay tại thời điểm giao hàng để làm cơ sở xử lý. 

 Bước 6: Kiểm tra, đối chiếu và hoàn tất chứng từ  

 Sau khi hoàn tất việc giao hàng, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra, đối chiếu và 

xác nhận toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình giao nhận giữa các bên tham gia, 

bao gồm bên gửi, bên vận chuyển và bên nhận hàng. Nội dung kiểm tra tập trung vào 

các yếu tố nhƣ số lƣợng, chủng loại, tình trạng hàng hóa tại thời điểm bàn giao, cũng 

nhƣ sự phù hợp giữa thực tế và các thông tin đã đƣợc ghi nhận trong chứng từ trƣớc 

đó. Việc này nhằm xác định xem quá trình vận chuyển có phát sinh sai lệch hay không. 

Nếu có sự khác biệt, doanh nghiệp cần rà soát lại từng khâu để xác định nguyên nhân 

và trách nhiệm. 

 Theo đó, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện hệ thống chứng từ liên quan nhƣ 

biên bản giao nhận hàng hóa, bảng kê chi tiết, phiếu giao hàng và hóa đơn giá trị gia 

tăng. Các chứng từ này cần đƣợc lập đầy đủ, chính xác, có chữ ký xác nhận của các 
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bên liên quan và đƣợc lƣu trữ theo đúng quy định nhằm phục vụ cho công tác quản lý 

và tra cứu khi cần thiết. 

 Bƣớc này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, 

minh bạch và nhất quán của toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa. Đồng thời, đây 

cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh 

liên quan đến mất mát, hƣ hỏng hoặc sai lệch hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và lƣu trữ chứng từ còn phục vụ trực tiếp cho công tác kế 

toán, thanh toán công nợ và kiểm soát nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt 

động logistics của doanh nghiệp. 

 Bước 7: Thanh toán và kết thúc đơn hàng  

 Sau khi hoàn tất chứng từ, doanh nghiệp tiến hành thanh toán theo các điều 

khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Phƣơng thức thanh toán có thể là chuyển khoản 

hoặc thanh toán trực tiếp khi giao hàng, tùy thuộc vào từng loại hình khách hàng và 

điều kiện giao dịch. 

 Việc thanh toán không chỉ là hoạt động tài chính mà còn liên quan đến việc đối 

chiếu công nợ giữa các bên. Doanh nghiệp cần kiểm tra sự phù hợp giữa giá trị dịch vụ 

đã thực hiện và số tiền thanh toán, đảm bảo không xảy ra sai lệch. Trong trƣờng hợp 

có tranh chấp về chi phí hoặc phát sinh ngoài hợp đồng, cần có căn cứ từ chứng từ để 

giải quyết. 

 Sau khi hoàn tất thanh toán, doanh nghiệp tiến hành đánh giá hiệu quả của đơn 

hàng trên các tiêu chí cụ thể nhƣ chi phí vận chuyển thực tế so với dự kiến, thời gian 

giao hàng, mức độ tuân thủ kế hoạch và phản hồi từ khách hàng. Những thông tin này 

phản ánh trực tiếp chất lƣợng tổ chức vận hành của doanh nghiệp. 

 Kết quả đánh giá đƣợc sử dụng để điều chỉnh các hoạt động trong tƣơng lai, 

chẳng hạn nhƣ cải thiện phƣơng án lập kế hoạch, nâng cao khả năng kiểm soát vận 

chuyển hoặc điều chỉnh chính sách giá. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện quy 

trình và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. 

1.2.4. Hệ thống chứng từ trong quy trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

 Hệ thống chứng từ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giao nhận hàng hóa, 

là cơ sở để kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ, đồng thời phục vụ công tác pháp lý, 
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tài chính và thanh toán. Trong thực tế, hệ thống chứng từ có thể khác nhau tùy theo 

loại hình dịch vụ và đặc điểm của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, hoạt động 

giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ thƣờng sử dụng một số nhóm chứng từ phổ biến, 

đƣợc trình bày nhƣ sau: 

Nhóm  

chứng từ 
Chứng từ Mục đích sử dụng 

Chứng từ  

giao nhận 

Hợp đồng vận chuyển 
Xác lập thỏa thuận giữa các bên về nội 

dung và điều kiện vận chuyển. 

Biên bản giao nhận hàng 

hóa 

Xác nhận việc bàn giao hàng hóa và 

tình trạng hàng tại thời điểm giao nhận. 

Lệnh vận chuyển/ 

Lệnh điều xe 

Là căn cứ phân công phƣơng tiện và 

triển khai kế hoạch vận chuyển. 

Chứng từ 

thƣơng mại và 

thanh toán 

Báo giá dịch vụ giao 

nhận 

Thể hiện mức giá dịch vụ trƣớc khi ký 

kết hợp đồng. 

Hóa đơn GTGT 
Ghi nhận doanh thu và làm căn cứ 

thanh toán. 

Giấy đề nghị thanh toán 
Đề xuất thực hiện thanh toán chi phí 

vận chuyển. 

Chứng từ 

quản lý nội bộ 

Bảng kê vận chuyển/ 

Phiếu theo dõi đơn hàng 

Theo dõi tiến độ và tình trạng thực hiện 

đơn hàng. 

Biên bản xử lý sự cố 
Ghi nhận các sai lệch hoặc sự cố phát 

sinh trong quá trình vận chuyển. 

Bảng 1.2: Các chứng từ phổ biến trong hoạt động giao nhận hàng hóa đường bộ 

 Hệ thống chứng từ đƣợc sử dụng xuyên suốt quá trình giao nhận hàng hóa bằng 

đƣờng bộ, từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng đến thanh toán và lƣu trữ hồ sơ. Các chứng 

từ có mối liên hệ chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả năng 

kiểm soát trong quá trình vận chuyển. 

 Trong đó, chứng từ giao nhận là căn cứ xác nhận trách nhiệm của các bên và 

tình trạng hàng hóa; chứng từ thƣơng mại, thanh toán hỗ trợ đối chiếu công nợ và ghi 

nhận doanh thu; chứng từ quản lý nội bộ phục vụ theo dõi tiến độ và kiểm soát hoạt 

động vận chuyển. 

 Việc quản lý chứng từ đầy đủ và khoa học giúp hạn chế sai sót, nâng cao khả 

năng phối hợp giữa các bộ phận và hỗ trợ hiệu quả công tác kiểm tra, đối chiếu trong 

hoạt động giao nhận. 
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1.2.5. Xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng 

đƣờng bộ 

 Trong quá trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, các tình huống phát sinh là 

khó tránh khỏi do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những tình 

huống này có thể ảnh hƣởng đến tiến độ giao hàng, chất lƣợng dịch vụ và hiệu quả 

thực hiện đơn hàng nếu không đƣợc xử lý kịp thời. 

 Các tình huống phát sinh thƣờng tập trung ở một số nhóm chính. Thứ nhất là 

các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện đơn hàng nhƣ ùn tắc giao thông, điều kiện 

thời tiết bất lợi hoặc sự cố phƣơng tiện làm chậm thời gian giao hàng. Thứ hai là các 

phát sinh liên quan đến hàng hóa, bao gồm thiếu hụt, hƣ hỏng hoặc sai lệch số lƣợng 

trong quá trình giao nhận. Thứ ba là các sai sót về chứng từ và thông tin đơn hàng, có 

thể gây khó khăn cho việc đối chiếu, giao nhận và thanh toán. Ngoài ra, các sự cố về 

phƣơng tiện, nhân sự điều phối hoặc những thay đổi từ phía khách hàng về thời gian, 

địa điểm giao nhận cũng có thể ảnh hƣởng đến quá trình thực hiện đơn hàng. 

 Khi phát sinh sự cố, doanh nghiệp cần kịp thời cập nhật thông tin, xác định 

nguyên nhân và phối hợp giữa các bên liên quan để đƣa ra phƣơng án xử lý phù hợp. 

Việc xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh góp phần bảo đảm tiến độ giao hàng, hạn 

chế rủi ro, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và tăng hiệu quả thực hiện quy trình giao nhận 

hàng hóa. 

1.3. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa 

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả 

 Để đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, cần xây 

dựng hệ thống tiêu chí phù hợp làm cơ sở phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp 

hoàn thiện. Các tiêu chí trong nghiên cứu đƣợc kế thừa và chọn lọc từ mô hình SCOR 

(Supply Chain Operations Reference) cùng quan điểm đánh giá hiệu quả logistics của 

Lambert (2008) và Christopher (2016). Trên cơ sở đó, hiệu quả hoạt động giao nhận 

đƣợc xem xét thông qua các tiêu chí chủ yếu sau: 

1.3.1.1. Chỉ tiêu về thời gian thực hiện đơn hàng (Lead time, OTD) 

 Chỉ tiêu thời gian phản ánh mức độ hiệu quả của hoạt động giao nhận hàng hóa 

thông qua khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu giao hàng của khách hàng. Trong 

đó, Lead time là khoảng thời gian từ khi doanh nghiệp tiếp nhận yêu cầu của khách 
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hàng đến khi hoàn tất giao hàng. Chỉ tiêu này phản ánh hiệu suất của quy trình giao 

nhận và khả năng rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng. 

 OTD (On-time Delivery) là tỷ lệ đơn hàng đƣợc giao đúng hoặc sớm hơn thời 

gian đã cam kết so với tổng số đơn hàng thực hiện. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tuân 

thủ kế hoạch và độ tin cậy của dịch vụ giao nhận. Việc kết hợp đánh giá Lead time và 

OTD giúp doanh nghiệp xem xét hiệu quả thời gian của hoạt động giao nhận một cách 

toàn diện, từ hiệu suất thực hiện quy trình đến khả năng đáp ứng cam kết đối với 

khách hàng. 

1.3.1.2. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng nguồn lực và chi phí 

 Chi phí là một trong những tiêu chí phản ánh hiệu quả hoạt động giao nhận 

hàng hóa. Nội dung đánh giá bao gồm các khoản chi phí liên quan đến quá trình thực 

hiện đơn hàng nhƣ chi phí phƣơng tiện, nhân công, nhiên liệu và các chi phí phát sinh 

khác. Việc kiểm soát chi phí giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý, nâng cao 

hiệu quả hoạt động và duy trì khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, việc đánh giá chi phí 

cần đƣợc xem xét đồng thời với các chỉ tiêu về thời gian giao hàng, độ chính xác và 

chất lƣợng dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu quả tổng thể của hoạt động giao nhận. 

1.3.1.3. Mức độ chính xác trong thực hiện đơn hàng 

 Tiêu chí này phản ánh độ tin cậy của hoạt động giao nhận hàng hóa thông qua 

khả năng đảm bảo hàng hóa đƣợc giao đúng số lƣợng, chủng loại và tình trạng. Nội 

dung đánh giá bao gồm tỷ lệ giao hàng chính xác, tỷ lệ sai lệch chứng từ, tỷ lệ sai lệch 

thông tin đơn hàng và các trƣờng hợp hƣ hỏng hoặc thất thoát hàng hóa. 

 Việc đo lƣờng có thể dựa trên các chỉ tiêu nhƣ tỷ lệ giao hàng chính xác hoặc tỷ 

lệ đơn hàng hoàn hảo, cho phép lƣợng hóa mức độ sai lệch trong quá trình thực hiện. 

Các chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp nhận diện lỗi phát sinh và kiểm soát rủi ro trong 

vận hành. Kiểm soát tốt tiêu chí này góp phần hạn chế tổn thất, giảm chi phí phát sinh 

và nâng cao độ tin cậy của dịch vụ, qua đó đảm bảo tính ổn định của dòng hàng hóa 

trong chuỗi cung ứng. 

1.3.1.4. Mức độ hài lòng của khách hàng 

 Dƣới góc độ chất lƣợng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng là căn cứ 

quan trọng để xem xét hiệu quả vận hành của quy trình giao nhận. Tiêu chí này gắn 
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với mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng, khả năng xử lý phát sinh, chất lƣợng phối 

hợp trong quá trình giao nhận và sự thỏa mãn chung đối với dịch vụ đƣợc cung cấp. 

 Việc đo lƣờng có thể thông qua các chỉ số nhƣ tỷ lệ khiếu nại, mức độ phản hồi 

tích cực hoặc tỷ lệ duy trì khách hàng, qua đó phản ánh cảm nhận thực tế của khách 

hàng đối với dịch vụ. Những chỉ số này giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ phù hợp 

giữa dịch vụ cung cấp và kỳ vọng của khách hàng. Mức độ hài lòng của khách hàng 

phản ánh kết quả tổng hợp của toàn bộ quá trình vận hành, là chỉ báo gián tiếp về mức 

độ phù hợp giữa dịch vụ cung ứng và yêu cầu thị trƣờng. 

1.3.2. Một số cách tiếp cận hỗ trợ đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa 

1.3.2.1. Mô hình 7R trong hoạt động giao nhận hàng hóa 

 Trong lĩnh vực logistics, mô hình 7R đƣợc xem là một trong những nguyên tắc 

cơ bản để đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ. Theo mô hình này, hoạt động giao nhận 

đƣợc coi là hiệu quả khi hàng hóa đƣợc giao đúng chủng loại, đúng số lƣợng, đúng 

tình trạng, đúng địa điểm, đúng thời gian, đúng đối tƣợng nhận hàng và với chi phí 

hợp lý. 

 Đối với hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, mô hình 7R là cơ 

sở để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng cũng nhƣ hiệu quả thực hiện quy 

trình giao nhận. Các nội dung của mô hình có mối liên hệ trực tiếp với những tiêu chí 

đánh giá thƣờng đƣợc sử dụng trong hoạt động giao nhận hàng hóa nhƣ thời gian giao 

hàng, độ chính xác trong giao nhận, khả năng kiểm soát hàng hóa, hiệu quả sử dụng 

nguồn lực và chất lƣợng dịch vụ. 

 Cụ thể, khả năng giao hàng đúng thời gian phản ánh mức độ hiệu quả của hoạt 

động điều phối và thực hiện đơn hàng; việc bảo đảm đúng số lƣợng và tình trạng hàng 

hóa thể hiện hiệu quả kiểm soát trong quá trình giao nhận; trong khi đó, giao đúng địa 

điểm và đúng đối tƣợng nhận hàng cho thấy tính chính xác trong tổ chức thực hiện 

dịch vụ. Đồng thời, việc sử dụng nguồn lực hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả khai 

thác và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

1.3.2.2. Cách tiếp cận SCOR trong đánh giá hoạt động giao nhận hàng hóa 

 Mô hình SCOR (Supply Chain Operations Reference) là khung tham chiếu 

đƣợc sử dụng trong quản trị chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ đánh giá hiệu quả vận hành 

thông qua các nhóm tiêu chí nhƣ độ tin cậy, khả năng đáp ứng, chi phí và hiệu quả sử 
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dụng nguồn lực. Mô hình này cho phép doanh nghiệp xem xét hoạt động vận hành 

dƣới góc độ tổng thể giữa các khâu trong chuỗi cung ứng. 

 Đối với hoạt động giao nhận hàng hóa, cách tiếp cận SCOR thƣờng đƣợc sử 

dụng để đánh giá khả năng giao hàng đúng hạn, mức độ đáp ứng đơn hàng, khả năng 

giao hàng đúng hạn và hiệu quả tổ chức thực hiện đơn hàng. Các tiêu chí này có mối 

liên hệ trực tiếp với hoạt động điều phối, kiểm soát tiến độ giao hàng và quản lý vận 

hành trong doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ. Việc tiếp cận theo định hƣớng SCOR giúp 

doanh nghiệp có cơ sở đánh giá hiệu quả vận hành và nhận diện một số hạn chế trong 

quá trình tổ chức giao nhận hàng hóa. 

1.3.2.3. Mô hình phân tích nguyên nhân lỗi quy trình (Root Cause Analysis – 

RCA) 

 Trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, các sai lệch nhƣ chậm 

giao hàng, sai sót chứng từ, sai lệch thông tin đơn hàng hoặc các vấn đề phát sinh 

trong quá trình điều phối có thể ảnh hƣởng đến hiệu quả thực hiện đơn hàng và chất 

lƣợng dịch vụ. Vì vậy, việc xác định nguyên nhân của các sai lệch này có ý nghĩa quan 

trọng đối với công tác kiểm soát và hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa. 

 Trên thực tế, một số phƣơng pháp nhƣ phân tích nguyên nhân gốc (Root Cause 

Analysis – RCA) thƣờng đƣợc sử dụng nhằm hỗ trợ nhận diện các yếu tố ảnh hƣởng 

đến hoạt động vận hành. Việc xem xét nguyên nhân phát sinh không chỉ giúp doanh 

nghiệp xử lý các vấn đề trƣớc mắt mà còn góp phần hạn chế tình trạng sai lệch lặp lại 

trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Trong nghiên cứu này, cách tiếp cận phân tích nguyên nhân đƣợc sử dụng với 

vai trò tham khảo nhằm hỗ trợ xem xét các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quy trình 

giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại doanh nghiệp nghiên cứu. 

1.4. Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng 

đƣờng bộ 

1.4.1. Một số quy định pháp lý liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa 

bằng đƣờng bộ 

 Hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Việt Nam chịu sự điều 

chỉnh của nhiều văn bản pháp luật nhằm tạo cơ sở cho việc tổ chức, quản lý và thực 

hiện các hoạt động liên quan đến giao nhận, vận chuyển và cung ứng dịch vụ logistics. 
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 Luật Đƣờng bộ số 35/2024/QH15 là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các 

hoạt động liên quan đến tổ chức vận tải đƣờng bộ, phƣơng tiện vận tải và điều kiện 

khai thác vận chuyển hàng hóa. Các quy định này có ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình 

tổ chức giao nhận và thực hiện đơn hàng của doanh nghiệp. 

 Luật Thƣơng mại năm 2005 quy định các nội dung liên quan đến hoạt động 

logistics, hợp đồng dịch vụ và quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia giao nhận hàng 

hóa. Các quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết, thực hiện và giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ giao nhận. 

 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị định số 47/2022/NĐ-CP quy định về 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bao gồm các yêu cầu liên quan đến phƣơng 

tiện, tổ chức vận tải và hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ. Những 

quy định này góp phần tăng cƣờng công tác quản lý hoạt động vận tải và nâng cao tính 

minh bạch trong quá trình kinh doanh dịch vụ vận chuyển. 

 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng 

chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử và trao đổi dữ liệu trên nền tảng số trong hoạt động 

vận tải và giao nhận hàng hóa. Việc áp dụng các quy định này góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý thông tin, kiểm soát chứng từ và hỗ trợ quá trình số hóa hoạt động giao 

nhận hàng hóa. 

 Các quy định pháp lý trên là cơ sở để doanh nghiệp tổ chức, thực hiện và kiểm 

soát hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, đồng thời bảo đảm quyền và nghĩa 

vụ của các bên tham gia trong quá trình cung ứng dịch vụ. 

1.4.2. Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên 

1.4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của người vận tải 

 Căn cứ Điều 235 Luật Thƣơng mại 2005 và Điều 62 Luật Đƣờng bộ 2024, trừ 

trƣờng hợp có thỏa thuận khác, đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ logistics 

có các quyền và nghĩa vụ chủ yếu sau: 

- Quyền: 

 Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa và thanh toán cƣớc phí 

theo thỏa thuận; 

 Đƣợc hƣởng thù lao dịch vụ và các chi phí phát sinh hợp lý; 
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 Có quyền từ chối vận chuyển đối với hàng hóa không đảm bảo điều kiện vận 

chuyển hoặc không đúng thỏa thuận. 

- Nghĩa vụ: 

 Thực hiện vận chuyển đúng thời gian, địa điểm và nội dung đã cam kết; 

 Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình xếp dỡ và vận chuyển; 

 Cung cấp đầy đủ chứng từ cần thiết và bồi thƣờng thiệt hại phát sinh do lỗi của 

mình trong quá trình vận chuyển. 

1.4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng và người nhận hàng 

 Người gửi hàng 

 Căn cứ Điều 236 Luật Thƣơng mại 2005 và các quy định liên quan trong Bộ 

luật Dân sự 2015, trừ trƣờng hợp có thỏa thuận khác, ngƣời gửi hàng có các quyền và 

nghĩa vụ sau: 

- Quyền: 

 Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện đúng nội dung hợp đồng về thời gian, 

địa điểm và điều kiện giao nhận hàng hóa; 

 Kiểm tra, giám sát quá trình vận chuyển và yêu cầu bồi thƣờng khi phát sinh 

thiệt hại do vi phạm hợp đồng. 

- Nghĩa vụ: 

 Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và chứng từ liên quan đến hàng hóa; 

 Thực hiện đóng gói, ghi ký mã hiệu đúng quy cách; 

 Thanh toán đầy đủ cƣớc phí và chi phí phát sinh theo thỏa thuận; 

 Bồi thƣờng thiệt hại cho bên cung ứng dịch vụ nếu lỗi thuộc về mình. 

 Người nhận hàng 

 Căn cứ các quy định về hợp đồng vận chuyển tài sản trong Bộ luật Dân sự 

2015, trừ trƣờng hợp có thỏa thuận khác, ngƣời nhận hàng có các quyền và nghĩa vụ 

sau: 

- Quyền: 

 Nhận hàng theo đúng số lƣợng, chất lƣợng và thời gian đã thỏa thuận;  

 Kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhận;  

 Từ chối nhận hàng nếu không phù hợp hợp đồng;  
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 Yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại khi có sai lệch.  

- Nghĩa vụ: 

 Nhận hàng đúng thời gian và địa điểm;  

 Kiểm tra và xác nhận việc giao nhận;  

 Thanh toán các chi phí liên quan (nếu có thỏa thuận);  

 Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận. 

1.4.3. Quy định về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm 

 Các trƣờng hợp miễn trách nhiệm 

 Căn cứ Điều 237 và Điều 294 Luật Thƣơng mại 2005, thƣơng nhân logistics 

đƣợc miễn trách nhiệm trong các trƣờng hợp sau: 

- Tổn thất phát sinh do lỗi của khách hàng hoặc ngƣời đƣợc khách hàng ủy 

quyền; 

- Thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng; 

- Do khuyết tật nội tại của hàng hóa; 

- Các trƣờng hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật; 

- Không nhận đƣợc khiếu nại trong thời hạn luật định (14 ngày) hoặc không bị 

khởi kiện trong thời hạn quy định; 

- Không phải chịu trách nhiệm đối với khoản lợi nhuận mà khách hàng lẽ ra đƣợc 

hƣởng. 

 Giới hạn trách nhiệm 

 Căn cứ Điều 238 Luật Thƣơng mại năm 2005, trách nhiệm bồi thƣờng của bên 

cung ứng dịch vụ logistics đƣợc xác định theo thỏa thuận của các bên hoặc theo giới 

hạn trách nhiệm do pháp luật quy định. Một số nguyên tắc cơ bản gồm: 

- Trách nhiệm bồi thƣờng thông thƣờng không vƣợt quá giá trị tổn thất thực tế 

của hàng hóa, trừ trƣờng hợp có thỏa thuận hoặc quy định pháp luật khác; 

- Trƣờng hợp khách hàng đã khai báo giá trị hàng hóa, trách nhiệm bồi thƣờng có 

thể đƣợc xem xét trong phạm vi giá trị đã khai báo; 

- Giới hạn trách nhiệm không đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp tổn thất phát sinh 

do lỗi cố ý hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ; 
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- Việc xác định giới hạn trách nhiệm là căn cứ phân định rủi ro, xử lý tổn thất và 

giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động giao nhận hàng hóa. 

1.5. Các nhân tố tác động đến quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng 

bộ 

 Quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ chịu ảnh hƣởng của nhiều 

yếu tố khác nhau từ cả môi trƣờng bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp. Các nhân tố này 

tác động trực tiếp đến việc lập kế hoạch vận chuyển, điều phối phƣơng tiện, kiểm soát 

thông tin và chất lƣợng thực hiện đơn hàng. Việc nhận diện các yếu tố ảnh hƣởng giúp 

doanh nghiệp chủ động xây dựng phƣơng án quản lý phù hợp và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giao nhận. 

 Các nhân tố bên ngoài bao gồm điều kiện kinh tế, hạ tầng giao thông, chính 

sách pháp luật và mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng. Sự biến động của chi phí vận 

hành, chất lƣợng hệ thống giao thông, các quy định quản lý vận tải và yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng đều có thể ảnh hƣởng đến tiến độ giao hàng, chi phí vận 

chuyển và chất lƣợng dịch vụ. 

 Ở góc độ nội bộ doanh nghiệp, các nhân tố bên trong nhƣ năng lực đội xe, trình 

độ nhân sự, nguồn lực tài chính và hệ thống quản lý nội bộ cũng có vai trò quan trọng 

đối với hiệu quả vận hành. Khả năng điều phối phƣơng tiện, xử lý thông tin, kiểm soát 

chứng từ và phối hợp giữa các bộ phận phụ thuộc lớn vào nguồn lực và năng lực quản 

lý của doanh nghiệp. Do đó, việc nâng cao năng lực nội bộ là điều kiện cần thiết để cải 

thiện hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa. 

1.6. Quản trị rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ 

1.6.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro 

 Trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, rủi ro là những sự cố hoặc 

yếu tố phát sinh có thể ảnh hƣởng đến tiến độ giao hàng, chất lƣợng dịch vụ và hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị rủi ro là quá trình nhận diện, đánh giá và 

kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra nhằm hạn chế tổn thất và bảo đảm hoạt động giao 

nhận diễn ra ổn định. Việc thực hiện quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp chủ động phòng 

ngừa các sự cố phát sinh, nâng cao khả năng kiểm soát hoạt động vận tải, giảm thiểu 

gián đoạn trong quá trình thực hiện đơn hàng và góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ 

khách hàng. 
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1.6.2. Một số rủi ro phổ biến trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng 

bộ 

 Trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, doanh nghiệp có thể đối 

mặt với nhiều loại rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng. Các rủi ro này 

ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, chi phí vận hành và chất lƣợng dịch vụ. Các 

rủi ro phổ biến bao gồm rủi ro vận hành nhƣ tai nạn giao thông, hỏng hóc phƣơng tiện, 

ùn tắc giao thông hoặc sai sót trong điều phối vận tải. Nhóm rủi ro này có thể làm gián 

đoạn quá trình vận chuyển và ảnh hƣởng đến khả năng giao hàng đúng hạn. 

 Rủi ro mất mát và hƣ hỏng hàng hóa thƣờng phát sinh trong quá trình xếp dỡ, 

bảo quản hoặc vận chuyển do tác động từ điều kiện vận hành thực tế. Đồng thời, 

doanh nghiệp cũng có thể gặp phải rủi ro về chứng từ và pháp lý nhƣ sai lệch thông 

tin, thiếu chứng từ hoặc vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động vận tải. 

 Bên cạnh các rủi ro nội tại, những yếu tố khách quan nhƣ thời tiết bất lợi, biến 

động giá nhiên liệu hoặc thay đổi chính sách quản lý vận tải cũng có thể ảnh hƣởng 

đến kế hoạch và hiệu quả thực hiện đơn hàng. Việc nhận diện các nhóm rủi ro này là 

cơ sở để doanh nghiệp xây dựng các biện pháp kiểm soát phù hợp và nâng cao hiệu 

quả hoạt động giao nhận.. 

1.6.3. Quy trình quản trị rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng 

đƣờng bộ 

 Quản trị rủi ro trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ đƣợc thực 

hiện thông qua ba bƣớc cơ bản gồm nhận diện rủi ro, xây dựng biện pháp ứng phó và 

giám sát kết quả thực hiện. Trƣớc hết, doanh nghiệp cần xác định các rủi ro có thể phát 

sinh trong từng khâu của quy trình giao nhận và đánh giá mức độ ảnh hƣởng của 

chúng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

hoặc chuyển giao rủi ro thông qua các công cụ quản lý và bảo hiểm phù hợp. Cuối 

cùng, hoạt động giám sát và đánh giá đƣợc thực hiện thƣờng xuyên nhằm phát hiện 

các sai lệch, cập nhật biện pháp kiểm soát và hoàn thiện quy trình vận hành. 

1.6.4. Ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro 

 Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao khả năng nhận diện và kiểm soát rủi ro 

trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ. Các công cụ nhƣ hệ thống định vị 

GPS, phần mềm quản lý vận tải (TMS) và thiết bị giám sát hành trình hỗ trợ theo dõi 



 

 24 

phƣơng tiện theo thời gian thực, kiểm soát lộ trình và phát hiện sớm các sai lệch trong 

quá trình vận chuyển. 

 Dữ liệu đƣợc lƣu trữ và cập nhật liên tục giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng 

kiểm soát thông tin, hỗ trợ truy vết sự cố và xử lý tranh chấp khi cần thiết. Nhờ đó, 

doanh nghiệp có thể chuyển từ cách tiếp cận xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa rủi 

ro và nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận. 

1.7. Ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa 

 Sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi phƣơng thức tổ chức và quản lý 

hoạt động giao nhận hàng hóa. Việc ứng dụng các công cụ số giúp doanh nghiệp nâng 

cao khả năng kiểm soát thông tin, hạn chế sai sót và cải thiện hiệu quả thực hiện đơn 

hàng. 

 Trong hoạt động vận tải đƣờng bộ, các công nghệ nhƣ hệ thống định vị GPS, 

phần mềm quản lý vận tải (TMS) và chứng từ điện tử hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi 

phƣơng tiện, quản lý đơn hàng, kiểm soát lộ trình và cập nhật tiến độ giao hàng theo 

thời gian thực. Dữ liệu đƣợc lƣu trữ và chia sẻ giữa các bộ phận giúp nâng cao khả 

năng phối hợp, hỗ trợ điều phối vận tải và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Ứng 

dụng công nghệ góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát và hiệu quả 

quản lý trong toàn bộ quy trình giao nhận hàng hóa, đồng thời tạo nền tảng cho quá 

trình chuyển đổi số trong hoạt động logistics. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 Chƣơng 1 đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động giao nhận 

hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ và quy trình giao nhận hàng hóa trong doanh nghiệp 

logistics. Nội dung chƣơng tập trung làm rõ các khái niệm cơ bản về giao nhận hàng 

hóa, ngƣời giao nhận và hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ; đồng thời phân 

tích vai trò, đặc điểm và các loại hình dịch vụ giao nhận phổ biến trong hoạt động giao 

nhận nội địa. 

 Trên cơ sở đó, chƣơng đã trình bày các nội dung liên quan đến quy trình giao 

nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, bao gồm các bƣớc từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, lập 

kế hoạch và điều phối, chuẩn bị giao nhận, tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hóa 

đến kiểm tra chứng từ và hoàn tất thanh toán. Hệ thống chứng từ sử dụng trong hoạt 

động giao nhận cũng đƣợc khái quát nhằm làm rõ vai trò của việc kiểm soát thông tin 

và quản lý dữ liệu trong quá trình thực hiện đơn hàng. 

 Chƣơng này cũng đề cập đến các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giao 

nhận hàng hóa nhƣ thời gian thực hiện đơn hàng, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mức độ 

chính xác trong thực hiện đơn hàng và mức độ hài lòng của khách hàng. Mô hình 7R 

đƣợc sử dụng làm cơ sở hỗ trợ đánh giá chất lƣợng hoạt động giao nhận, đồng thời 

cách tiếp cận SCOR và RCA đƣợc đề cập với vai trò tham khảo nhằm bổ sung góc 

nhìn về hiệu quả vận hành và nhận diện các hạn chế trong quy trình giao nhận hàng 

hóa. 

 Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng 

bộ cũng đƣợc khái quát thông qua Luật Đƣờng bộ, Luật Thƣơng mại và các quy định 

về giao dịch điện tử trong hoạt động logistics. Cùng với đó, chƣơng đã phân tích một 

số nhân tố ảnh hƣởng đến quy trình giao nhận nhƣ môi trƣờng kinh doanh, cơ sở hạ 

tầng giao thông, nguồn nhân lực, công nghệ quản lý và quy trình quản lý nội bộ của 

doanh nghiệp. 

 Những cơ sở lý luận đƣợc trình bày trong chƣơng là nền tảng để phân tích thực 

trạng quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV 

DVTM & Vận tải Tín Phát ở chƣơng tiếp theo, từ đó làm cơ sở đánh giá các ƣu điểm, 

hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của 

doanh nghiệp. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA 

BẰNG ĐƢỜNG BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV DVTM & VẬN TẢI TÍN 

PHÁT 

2.1. Khái quát về công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát  

2.1.1. Giới thiệu chung 

- Tên viết tắt CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI TÍN PHÁT 

- Mã số thuế 4300853165 

- Địa chỉ Cơ sở 1: 

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, khu đô thị An Phú Sinh, Phƣờng 

Cẩm Thành, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. 

Cơ sở 2: 

209 Trƣờng Chinh, Phƣờng An Khê, Quận Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng 

- Ngƣời đại diện PHẠM QUANG MINH 

- Điện thoại 0905394005 

- Ngày hoạt động 20/05/2020 

- Quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh 

- Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN 

- Tình trạng Đang hoạt động (đã đƣợc cấp GCN ĐKT) 

- Website https://vantaitinphat.vn/ 

- Email Dvvtminhpq@gmail.com 

- Hotline 19004476 

Bảng 2.1: Thông tin chung về công ty TNHH MTV DVTM & Vận Tải Tín Phát 

 

Hình 2.1: Logo của công ty TNHH MTV DVTM & Vận Tải Tín Phát 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát đƣợc thành lập 

vào năm 2020, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng 

bộ. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung khai thác các tuyến vận chuyển nội 

địa và cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho khách hàng doanh nghiệp. 

 Trong quá trình hoạt động, công ty từng bƣớc mở rộng quy mô vận hành thông 

qua việc phát triển đội xe và tổ chức các bộ phận chức năng nhƣ kinh doanh, điều phối 

vận tải và kế toán nhằm phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa. Doanh nghiệp đồng 

thời kết hợp sử dụng phƣơng tiện sở hữu và thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

thực tế. 

 Hiện nay, công ty cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa nội địa nhƣ vận 

chuyển hàng nguyên chuyến, hàng ghép và vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. Quá 

trình phát triển của doanh nghiệp là cơ sở hình thành mô hình tổ chức và quy trình 

giao nhận hàng hóa hiện tại của công ty. 

2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

 Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát định hƣớng phát triển trở 

thành doanh nghiệp vận tải uy tín, cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa ổn định và 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong lĩnh vực vận tải nội địa bằng 

đƣờng bộ. Doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, từng bƣớc ứng dụng 

công nghệ vào hoạt động quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn nhằm 

nâng cao hiệu quả vận hành. 

 Sứ mệnh của Tín Phát là cung cấp các giải pháp vận tải an toàn, hiệu quả và 

đáng tin cậy, hỗ trợ khách hàng tối ƣu chi phí, đảm bảo tiến độ giao nhận và nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Công ty cam kết hoàn thiện quy trình làm việc, phát 

triển đội ngũ nhân sự chuyên môn và ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm mang đến 

dịch vụ vận tải chuyên nghiệp, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 

trƣờng. 

 Các giá trị cốt lõi đƣợc doanh nghiệp chú trọng bao gồm uy tín trong thực hiện 

cam kết, đảm bảo chất lƣợng dịch vụ và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách 

hàng trong quá trình giao nhận hàng hóa. 
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2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 

 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, đây là ngành nghề kinh 

doanh cốt lõi, giữ vai trò trung tâm trong hoạt động của doanh nghiệp. Việc tập trung 

vào lĩnh vực này phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty và tạo cơ sở cho việc tổ 

chức cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa trên thị trƣờng nội địa. 

 Trong cơ cấu dịch vụ, công ty triển khai chủ yếu hai hình thức vận chuyển gồm 

vận chuyển hàng nguyên chuyến (FTL) và vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép (LTL), 

nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng. Bên cạnh hoạt động vận 

tải cốt lõi, doanh nghiệp còn cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ liên quan đến giao nhận 

và vận chuyển hàng hóa, góp phần hỗ trợ quá trình tổ chức và thực hiện dịch vụ. 

2.1.5. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 Mô hình hoạt động của công ty đƣợc tổ chức chặt chẽ theo mô hình chức năng 

giúp nâng cao hiệu quả công việc và phát huy thế mạnh chuyên môn của từng bộ phận 

dƣới sự giám sát và động viên của lãnh đạo. Sau đây là mẫu sơ đồ tổ chức của Công 

Ty TNHH Vận Tải Tín Phát : 

 

Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV DVTM & Vận Tải Tín Phát 

(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự) 

 Chức năng của từng bộ phận 
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 Giám đốc là ngƣời đại diện theo pháp luật và giữ vai trò quản lý cao nhất của 

công ty, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lƣợc phát triển, tổ chức điều hành hoạt 

động kinh doanh và đƣa ra các quyết định quan trọng liên quan đến nhân sự, tài chính 

và hoạt động vận tải. Đồng thời, Giám đốc đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp 

đƣợc thực hiện theo đúng quy định pháp luật và định hƣớng phát triển đã đề ra. 

 Phòng Kinh doanh là bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng, thực hiện tiếp 

nhận nhu cầu vận chuyển, tƣ vấn dịch vụ, báo giá và ký kết hợp đồng. Trong quy trình 

giao nhận hàng hóa, bộ phận này đóng vai trò đầu mối tiếp nhận đơn hàng và cung cấp 

thông tin cho các bộ phận liên quan để triển khai dịch vụ. 

 Phòng Điều phối giữ vai trò trung tâm trong hoạt động vận tải của công ty, chịu 

trách nhiệm lập kế hoạch vận chuyển, bố trí phƣơng tiện và tài xế, theo dõi lộ trình 

giao nhận cũng nhƣ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng. 

Hiệu quả của quy trình giao nhận phụ thuộc đáng kể vào năng lực điều hành và phối 

hợp của bộ phận này. 

 Phòng Nghiệp vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ vận hành doanh nghiệp. Trong 

đó, bộ phận Hành chính – Nhân sự phụ trách công tác nhân sự và hành chính văn 

phòng; bộ phận Kế toán đảm nhận công tác tài chính, quản lý chứng từ, công nợ, hóa 

đơn và thực hiện thanh toán. Trong quy trình giao nhận, bộ phận Kế toán tham gia chủ 

yếu ở giai đoạn hoàn thiện hồ sơ và thanh toán đơn hàng. 

2.1.6. Nguồn lực của công ty 

2.1.6.1. Hệ thống cơ sở vật chất và phương tiện vận tải 

 Để phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát đầu tƣ hệ thống trang thiết bị 

văn phòng nhằm hỗ trợ tiếp nhận đơn hàng, xử lý chứng từ, trao đổi thông tin và quản 

lý dữ liệu khách hàng. Hệ thống này góp phần đảm bảo quá trình phối hợp giữa các bộ 

phận kinh doanh, điều phối và kế toán đƣợc thực hiện liên tục và kịp thời. 
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STT Tên tài sản Số lƣợng Đơn vị 

1 Máy tính 20 Cái 

2 Máy in 2 Cái 

3 Máy photocopy 1 Cái 

4 Máy scan 1 Cái 

5 Bàn làm việc 20 Bộ 

6 Tủ hồ sơ 4 Cái 

Bảng 2.2: Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị của Tín Phát 

 Đội xe vận tải gồm 14 phƣơng tiện với nhiều mức tải trọng khác nhau là nguồn 

lực trực tiếp phục vụ quy trình giao nhận hàng hóa của công ty. Hệ thống phƣơng tiện 

này góp phần đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến 

nội địa. 

STT 
Loại 

phƣơng tiện 

Trọng 

tải 
Công dụng chính 

Số 

lƣợng 

1 Xe tải thùng 8 tấn 
Vận chuyển hàng lẻ (LTL), hàng nguyên 

chuyến (FTL) trên tuyến nội địa. 
10 

2 Xe tải thùng 15 tấn 
Vận chuyển hàng khối lƣợng lớn, hàng 

công trình, hàng sản xuất. 
2 

3 Xe đầu kéo 30 tấn 
Vận chuyển container hàng nguyên chuyến 

đƣờng dài 
2 

Tổng số phƣơng tiện: 14 Xe 

Bảng 2.3: Hệ thống phương tiện vận tải (đội xe) của công ty Tín Phát. 
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Hình 2.3: Đội xe của Tín Phát 

 Ngoài đội xe hiện có, Công ty Tín Phát còn thuê thêm phƣơng tiện từ đối tác 

khi khối lƣợng đơn hàng tăng cao hoặc phát sinh nhu cầu vận chuyển đặc thù. Hình 

thức kết hợp giữa phƣơng tiện sở hữu và thuê ngoài giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến 

độ giao hàng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển. 

 Hệ thống cơ sở vật chất và đội xe đƣợc đầu tƣ phù hợp với quy mô hoạt động 

hiện tại, dù mức độ hiện đại hóa chƣa cao. Doanh nghiệp hiện sử dụng phần mềm 

TRACKING.VN để hỗ trợ theo dõi vị trí phƣơng tiện, giám sát lộ trình vận chuyển và 

phục vụ hoạt động điều phối. Việc ứng dụng phần mềm này góp phần nâng cao khả 

năng kiểm soát tiến độ giao hàng và quản lý hoạt động vận tải trong quá trình vận 

hành. Các nguồn lực hiện có góp phần phục vụ hoạt động giao nhận, đồng thời là cơ 

sở để doanh nghiệp từng bƣớc hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành 

trong thời gian tới. 

2.1.6.2. Nguồn lực nhân sự 

 Nguồn nhân lực là yếu tố nội bộ giữ vai trò quan trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến 

chất lƣợng dịch vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát. Với đặc thù là doanh nghiệp vận tải quy mô nhỏ, 

nguồn nhân lực của công ty không quá đông nhƣng có vai trò then chốt trong việc đảm 

bảo hoạt động vận hành diễn ra liên tục và hiệu quả. Số liệu thống kê tình hình nhân sự 

tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ thƣơng mại và Vận tải Tín Phát: 

Năm 2022 2023 2024 

Chỉ tiêu Số lƣợng % Số lƣợng % Số lƣợng % 

Tổng số lao động 17 100 19 100 20 100 

Phân theo giới tính 

Nam 12 70,6 14 73,7 14 70,0 

Nữ 5 29,4 5 26,3 6 30,0 

Phân theo độ tuổi 

>25 3 17,6 3 15,8 4 20,0 

25-30 6 35,3 8 42,1 8 40,0 

30-45 8 47,1 8 42,1 8 40,0 

Phân theo trình độ học vấn 

Đại học 7 41,2 9 47,4 10 50,0 

Cao đẳng 6 35,2 6 31,6 6 30,0 

Phổ thông 4 23,5 4 21,0 4 20,0 

Bảng 2.4: Thống kê tình hình nhân sự tại công ty Tín Phát năm 2022-2024 
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(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự) 

 Nhận xét:  

 Trong giai đoạn 2022–2024, số lƣợng lao động của Công ty Tín Phát tăng từ 17 

lên 20 ngƣời, cho thấy quy mô nhân sự đƣợc mở rộng phù hợp với nhu cầu hoạt động. 

Lao động nam chiếm tỷ trọng chủ yếu, phù hợp với đặc thù vận tải đƣờng bộ. Lực 

lƣợng lao động tập trung trong độ tuổi 25–45 và phần lớn có trình độ từ cao đẳng trở 

lên, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong hoạt động kinh doanh, điều phối và quản lý 

vận tải. Với cơ cấu nhân sự hiện có, công ty cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu triển khai 

quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ. 

2.1.6.3. Nguồn lực tài chính  

 Nguồn lực tài chính là cơ sở bảo đảm khả năng duy trì hoạt động kinh doanh, 

đầu tƣ phƣơng tiện vận tải và đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động giao nhận hàng 

hóa của doanh nghiệp. Năng lực tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng 

mại và Vận tải Tín Phát đƣợc phản ánh thông qua quy mô tài sản và cơ cấu nguồn vốn 

tại thời điểm đầu năm và cuối năm 2024. 

Chỉ tiêu Mã số Cuối năm Đầu năm 

TÀI SẢN    

1. Tiền 110 449,97 31,69 

2. Các khoản nợ phải thu 120 10.967,58 8.129,26 

3. Hàng tồn kho 130 16,14 0,00 

4. Giá trị còn lại của TSCĐ 140 2.877,29 4.525,41 

5. Tài sản khác 150 380,88 366,13 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(200=110+120+130+140+150) 
200 14.691,86 13.051,57 

NGUỒN VỐN    

I. Nợ phải trả 300 5.322,79 3.314,06 

1, Các khoản nợ phải trả 310 3.534,29 270,56 

2, Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nƣớc 
320 0,00 0,00 

II. Vốn chủ sở hữu 400 9.369,07 9.737,51 

1, Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 410 10.000,00 10.000,00 

2, Lợi nhuận sau thuế chƣa phân 

phối 
420 (630,93) (262,49) 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 500 14.691,86 13.051,57 
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Bảng 2.5: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty năm 2024 

 Tổng tài sản của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát 

cuối năm 2024 đạt 14.691,86 triệu đồng, tăng 12,57% so với đầu năm. Trong cơ cấu 

tài sản, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 74,65% tổng tài sản và tăng 

34,91%, phản ánh một phần vốn lƣu động của doanh nghiệp đang nằm ở các khoản 

công nợ khách hàng. Trong khi đó, giá trị còn lại của tài sản cố định giảm 36,42%, chủ 

yếu do quá trình khấu hao tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh. 

 Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 63,77% tổng nguồn vốn, cho thấy công ty 

vẫn duy trì đƣợc mức độ tự chủ tài chính tƣơng đối cao. Tuy nhiên, nợ phải trả tăng 

60,61% so với đầu năm, trong đó các khoản phải trả tăng mạnh 1.206,29%, cho thấy 

doanh nghiệp đã sử dụng nhiều hơn nguồn vốn chiếm dụng để phục vụ hoạt động kinh 

doanh. 

 Nguồn lực tài chính của công ty tƣơng đối ổn định với tỷ trọng vốn chủ sở hữu 

chiếm trên 60% tổng nguồn vốn. Đây là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì 

hoạt động giao nhận và vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển của khách hàng và bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. 

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV DVTM & Vận 

Tải Tín Phát 

2.2.1. Phân tích hoạt động kinh doanh 

2.2.1.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty 

 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, tập trung vào hai hình thức 

vận chuyển là hàng nguyên chuyến (FTL) và hàng lẻ, hàng ghép (LTL). Công ty cung 

cấp các dịch vụ vận tải Bắc – Trung – Nam, vận chuyển container, hàng siêu trƣờng – 

siêu trọng, hàng công trình và dịch vụ chuyển nhà, chuyển kho xƣởng. 

 Với đặc điểm phục vụ nhiều nhóm hàng hóa và hình thức vận chuyển khác 

nhau, hoạt động giao nhận của công ty đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu tiếp 

nhận đơn hàng, điều phối phƣơng tiện, theo dõi vận chuyển và hoàn thiện chứng từ. 

Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng quy trình giao nhận tại doanh nghiệp. 
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2.2.1.2. Thị trường hoạt động  

 Thị trƣờng hoạt động của Công ty Tín Phát tập trung chủ yếu trên các tuyến vận 

tải nội địa liên tỉnh, đặc biệt là tuyến Bắc – Trung – Nam. Khách hàng của công ty chủ 

yếu là các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thƣờng xuyên. 

 Đặc điểm thị trƣờng trải rộng trên nhiều tuyến vận chuyển đòi hỏi doanh nghiệp 

phải thực hiện tốt công tác điều phối phƣơng tiện, kiểm soát tiến độ giao hàng và phối 

hợp thông tin giữa các bộ phận. Do đó, hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty phụ 

thuộc đáng kể vào việc tổ chức và vận hành quy trình giao nhận hàng hóa một cách 

khoa học và hiệu quả. 

2.2.1.3. Cơ cấu doanh thu  

Chỉ tiêu 

Năm 2022 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 2023 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 2024 

(Triệu 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Doanh thu bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

12.706,3 99,4 13.366,7 90,0 11.112,6 91,8 

Doanh thu tài 

chính 
0,057 0,0004 0,043 0,0003 0,029 0,0003 

Thu nhập khác 76,1 0,6 1.394,6 10,0 500,0 4,5 

Tổng 12.706,3 100 13.366,7 100 11.112,6 100 

Bảng 2.5: Cơ cấu doanh thu của công ty trong giai đoạn 2022 – 2024 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

 Trong giai đoạn 2022–2024, doanh thu của Công ty Tín Phát chủ yếu đến từ 

hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ vận tải, với tỷ trọng lần lƣợt đạt 99,4%, 

90,0% và 91,8% tổng doanh thu. Doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể, 

trong khi thu nhập khác có biến động qua các năm nhƣng không phải nguồn thu 

thƣờng xuyên của doanh nghiệp. 

 Tổng doanh thu của công ty ghi nhận xu hƣớng tăng trong giai đoạn 2022–2023 

trƣớc khi giảm vào năm 2024. Cụ thể, doanh thu năm 2023 tăng khoảng 5,2% so với 

năm 2022, trong khi năm 2024 giảm khoảng 16,9% so với năm 2023. Cơ cấu doanh 

thu cho thấy hoạt động vận tải vẫn là nguồn tạo doanh thu chủ yếu của công ty. Do đó, 

hiệu quả thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ có ảnh hƣởng 

trực tiếp đến khả năng duy trì doanh thu và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
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nghiệp. Sự sụt giảm doanh thu trong năm 2024 cho thấy doanh nghiệp cần nâng cao 

hiệu quả khai thác và chất lƣợng dịch vụ vận tải. Trong đó, việc hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu của khách hàng và góp phần cải thiện kết quả kinh doanh. 

2.2.1.4. Khách hàng  

 Khách hàng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát 

chủ yếu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản xuất công nghiệp, 

nông – lâm nghiệp và thƣơng mại. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa thƣờng xuyên, chủ yếu sử dụng dịch vụ vận chuyển nguyên chuyến (FTL) và 

hàng ghép (LTL). Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp với khối lƣợng hàng lớn và yêu 

cầu cao về tiến độ giao hàng, an toàn hàng hóa đã đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với công 

tác điều phối, theo dõi vận chuyển và tổ chức thực hiện quy trình giao nhận của công 

ty. Doanh nghiệp hiện duy trì quan hệ hợp tác với một số khách hàng lớn nhƣ: 

STT Khách hàng Ngành nghề kinh doanh 

1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 
Sản xuất thép, vật liệu xây dựng, cơ 

khí – công nghiệp nặng. 

2 Công ty Cổ phần Thép Pomina 
Sản xuất thép xây dựng, thép cuộn, 

phôi thép. 

3 
Công ty TNHH Thƣơng mại và 

Công nghiệp CTN 

Phân phối vật liệu công nghiệp và 

thƣơng mại hàng hóa. 

4 Công ty Cổ phần Đồng Tâm Sản xuất vật liệu xây dựng 

5 Công ty TNHH MTV Đại Phát Steel 
Kinh doanh và phân phối thép xây 

dựng, thép công nghiệp. 

6 
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ 

HEM 

Sản xuất – chế tạo động cơ điện, máy 

móc, thiết bị cơ khí. 

7 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rƣợu - 

Nƣớc giải khát Sài Gòn 

Sản xuất và phân phối bia, rƣợu, 

nƣớc giải khát. 

8 
Công ty TNHH Một thành viên 

Thép VAS Việt Mỹ 

Sản xuất thép xây dựng, phôi thép và 

sản phẩm thép cán nóng. 

Bảng 2.6: Danh sách các đối tác khách hàng lớn của Tín Phát 

 Công ty Tín Phát hiện hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn nhƣ Hòa Phát, 

Pomina, Đồng Tâm, VAS Việt Mỹ, HEM và Sabeco. Nhóm khách hàng doanh nghiệp 

có nhu cầu vận chuyển thƣờng xuyên giúp duy trì nguồn hàng ổn định, đồng thời đòi 
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hỏi quy trình giao nhận phải đảm bảo tính chính xác, đúng tiến độ và hiệu quả trong tổ 

chức thực hiện. 

2.2.1.5. Đối thủ cạnh tranh 

 Tín Phát hoạt động trong môi trƣờng cạnh tranh cao, nơi các doanh nghiệp vận 

tải không chỉ cạnh tranh về giá cƣớc mà còn về chất lƣợng dịch vụ và hiệu quả vận 

hành. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện quy trình 

giao nhận nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ và năng lực cạnh tranh. Một số đối thủ 

cạnh tranh tiêu biểu của công ty là Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Cƣờng và Công 

ty Vận tải Đà Nẵng (Danatranco). 

Tiêu chí Tín Phát Phú Cƣờng Danatranco 

Mô hình 

hoạt động 

Doanh nghiệp vận tải 

quy mô vừa, đội xe kết 

hợp thuê ngoài 

Doanh nghiệp quy 

mô vừa – lớn, quản 

lý đội xe bài bản 

Doanh nghiệp lớn, 

logistics – vận tải 

tổng hợp 

Quy mô 

mạng lƣới 

vận hành 

Hoạt động tập trung 

tuyến Bắc – Trung – 

Nam, phạm vi phục vụ 

linh hoạt 

Mạng lƣới rộng, 

nhiều tuyến liên tỉnh 

và liên vùng 

Phủ rộng toàn quốc, 

kết nối logistics tổng 

thể 

Dịch vụ 

cung cấp 

chính 

FTL, LTL, vận chuyển 

hàng công trình, vật liệu 

xây dựng 

FTL, LTL, logistics 

trọn gói, vận tải 

công trình 

FTL, LTL, kho bãi, 

logistics trọn gói 

Khả năng 

đáp ứng 

tiến độ 

Cao, xử lý nhanh các 

đơn hàng vừa và nhỏ 

Cao, phù hợp đơn 

hàng quy mô lớn 

Rất cao với hệ thống 

điều phối chuyên 

nghiệp 

Giá  

dịch vụ 
Trung bình Trung bình – cao Cao 

Điểm mạnh 

Linh hoạt, chăm sóc 

khách hàng tốt, thời gian 

giao hàng ổn định 

Thƣơng hiệu mạnh, 

quy mô lớn, năng 

lực khai thác cao 

Hệ thống rộng, dịch 

vụ đồng bộ, uy tín 

cao 

Điểm yếu 

Quy mô đội xe còn hạn 

chế, nguồn lực tài chính 

chƣa mạnh 

Chi phí cao, ít linh 

hoạt với đơn hàng 

nhỏ 

Giá cao, quy trình 

phức tạp, ít linh hoạt 

Bảng 2.7: So sánh Tín Phát và Đối thủ cạnh tranh 

 Thông qua so sánh cho thấy Tín Phát không có lợi thế vƣợt trội về quy mô hay 

mức độ hiện đại hóa nhƣ một số đối thủ lớn, nhƣng có ƣu thế về tính linh hoạt trong 

vận hành, khả năng thích ứng và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng phù hợp với 

quy mô doanh nghiệp. Doanh nghiệp còn chịu áp lực cạnh tranh từ các đơn vị vận tải 
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nhỏ và tài xế tự do với lợi thế chi phí thấp và phản ứng nhanh, nhƣng đây cũng là 

khoảng trống để Tín Phát tạo lợi thế dựa trên uy tín, độ tin cậy và chất lƣợng dịch vụ 

ổn định. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ giá cƣớc hay năng lực 

khai thác mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động và chất lƣợng 

cung ứng dịch vụ. 

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022-2024  

2.2.2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

2022 

(Triệu 

VNĐ) 

2023 

(Triệu 

VNĐ) 

2024 

(Triệu 

VNĐ) 

Chênh lệch 

2023/ 

2022 

% 

2024/ 

2023 

% 

1. Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

01 12.706,3 13.366,7 11.112,6 105,2 83,1 

2. Các khoản giảm 

trừ doanh thu 
02 0,0 0,0 0,0 - - 

3. Doanh thu 

thuần 
10 12.706,3 13.366,7 11.112,6 105,2 83,1 

4. Giá vốn hàng 

bán 
11 8.064,6 8.349,3 8.652,1 103,5 103,6 

5. Lợi nhuận gộp 20 4.641,7 5.017,4 2.460,5 108,1 49,0 

6. Doanh thu hoạt 

động tài chính 
21 0,1 0,0 0,0 75,2 68,1 

7. Chi phí tài 

chính 
22 148,0 262,0 227,4 177,0 86,8 

Trong đó:  

Chi phí lãi vay 
23 144,6 258,5 227,4 178,8 88,0 

8. Chi phí bán 

hàng 
25 0,0 0,0 0,0 - - 

9. Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
26 4.398,4 4.689,1 1.998,1 106,6 42,6 

10. Lợi nhuận 

thuần từ HĐKD 
30 95,3 66,3 235,0 69,6 354,6 

11. Thu nhập khác 31 76,1 1.394,6 500,0 1.833,4 35,9 

12. Chi phí khác 32 118,9 1.334,9 887,0 1.122,2 66,4 

13. Lợi nhuận 

khác 
40 (42,9) 59,7 (387,0) 139,2 -648,7 

14. Tổng LN kế 

toán trƣớc thuế 
50 52,4 125,9 (151,9) 240,3 -120,6 

15. Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 
51 10,5 25,1 15,1 139,0 -39,8 

16. Lợi nhuận 

sau thuế TNDN 
60 52,4 125,9 (167,1) 240,3 -132,7 
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Bảng 2.8: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2022-2024 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

2.2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 

 Doanh Thu 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

2022 

(Triệu 

VNĐ) 

2023 

(Triệu 

VNĐ) 

2024 

(Triệu 

VNĐ) 

Chênh lệch 

2023/2022 

(%) 

2024/2023 

(%) 

Tổng doanh thu  12.706,3 13.366,7 11.112,6 105,2 83,1 

1. Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

01 12.706,3 13.366,7 11.112,6 105,2 83,1 

6. Doanh thu hoạt 

động tài chính 
21 0,057 0,043 0,029 75,2 68,1 

11. Thu nhập khác 31 76,1 1.394,6 500,0 1.833,4 35,9 

Bảng 2.9: Doanh thu của công ty trong giai đoạn 2022–2024 

 

Biểu đồ 2.1:So sánh doanh thu của công ty trong 3 năm 2022 - 2024 

 Kết quả từ bảng doanh thu và biểu đồ cho thấy, doanh thu của Công ty Tín Phát 

có sự biến động qua các năm. Tổng doanh thu tăng từ 12.706,3 triệu đồng năm 2022 

lên 13.366,7 triệu đồng năm 2023, tƣơng ứng tăng 5,2%, sau đó giảm xuống còn 

11.112,6 triệu đồng vào năm 2024, tƣơng ứng giảm 16,9%. Doanh thu từ bán hàng và 

cung cấp dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu, cho thấy hoạt 

12.706,30 
12.706,30 

0,057 76,1 

13.366,70 

13.366,70 

0,043 1.394,60 

11.112,60 

11.112,60 

0,029 500 
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Tổng doanh thu 1. Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

6. Doanh thu hoạt động 

tài chính 

11. Thu nhập khác 

ĐVT: TRIỆU VND 

2022 2023 2024
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động vận tải là nguồn thu chính của doanh nghiệp. Điều này phản ánh hiệu quả kinh 

doanh của công ty phụ thuộc lớn vào chất lƣợng tổ chức và thực hiện dịch vụ giao 

nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ. 

 Chi Phí 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

2022 

(Triệu 

VNĐ) 

2023 

(Triệu 

VNĐ) 

2024 

(Triệu 

VNĐ) 

Chênh lệch 

2023/2022 

(%) 

2024/2023 

(%) 

Tổng chi phí  12.610,8 13.300,5 11.264,5 105,5 84,7 

4.Giá vốn hàng 

bán 
11 8.064,6 8.349,3 8.652,1 103,5 103,6 

7. Chi phí tài 

chính 
22 148,0 262,0 227,4 177,0 86,8 

8. Chi phí bán 

hàng 
25 0,0 0,0 0,0 - - 

9.Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
26 4.398,4 4.689,1 1.998,1 106,6 42,6 

12.Chi phí khác 32 118,9 1.334,9 887,0 1.122,2 66,4 

Bảng 2.10: Chi phí của công ty trong giai đoạn 2022–2024 

 

Biểu đồ 2.2: So sánh chi phí của công ty trong 3 năm 2022-2024 

 Qua bảng và biểu đồ chi phí giai đoạn 2022–2024 cho thấy, tổng chi phí của 

Công ty Tín Phát biến động qua các năm, tăng mạnh năm 2023 theo quy mô hoạt động 

mở rộng và giảm trong năm 2024, phản ánh doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh, kiểm 

soát chi phí tốt hơn. Trong cơ cấu chi phí, giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn 

12.610,80 
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lý doanh nghiệp 

12.Chi phí khác

ĐVT: TRIỆU VNĐ 
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nhất và có xu hƣớng tăng, thể hiện đặc thù chi phí cao của hoạt động vận tải. Chi phí 

quản lý doanh nghiệp tăng năm 2023 nhƣng giảm trong năm 2024, cho thấy hiệu quả 

quản lý đƣợc cải thiện. Chi phí tài chính và chi phí khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng 

vẫn ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh. 

 Sự biến động chi phí cho thấy yêu cầu nâng cao hiệu quả điều phối, kiểm soát 

vận chuyển và quản lý quy trình giao nhận nhằm hạn chế chi phí phát sinh và cải thiện 

hiệu quả hoạt động. 

 Lợi Nhuận 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

2022 

(Triệu 

VNĐ) 

2023 

(Triệu 

VNĐ) 

2024 

(Triệu 

VNĐ) 

Chênh lệch 

2023/2022 

(%) 

2024/2023 

(%) 

Lợi nhuận gộp 20 4.641,7 5.017,4 2.460,5 108,1 49,0 

Lợi nhuận thuần từ 

HĐKD 
30 95,3 66,3 235,0 69,6 354,6 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
50 52,4 125,9 (151,9) 240,3 -120,6 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
60 52,4 125,9 (167,1) 240,3 -132,7 

Bảng 2.11: Lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2022–2024 

 

Biểu đồ 2.3: So sánh lợi nhuận của công ty trong 3 năm 2022-2024 

 Kết quả lợi nhuận của Công ty Tín Phát có nhiều biến động trong giai đoạn 

2022–2024. Năm 2023, lợi nhuận gộp đạt 5.017,4 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 
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2022. Tuy nhiên, đến năm 2024, lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 2.460,5 triệu đồng do 

doanh thu giảm trong khi giá vốn vẫn ở mức cao. 

 Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt 235,0 triệu đồng 

nhờ giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty vẫn ghi nhận lỗ trƣớc thuế 151,9 triệu 

đồng và lỗ sau thuế 167,1 triệu đồng. Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp chịu ảnh hƣởng đáng kể từ doanh thu, chi phí vận hành và hiệu quả tổ 

chức hoạt động giao nhận hàng hóa. 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại công ty 

2.3.1. Sơ đồ quy trình giao nhận thực tế tại công ty 

 Trên cơ sở quy trình giao nhận hàng hóa theo lý thuyết gồm 7 bƣớc đã trình bày 

tại Chƣơng 1, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát hiện 

triển khai quy trình giao nhận thực tế cũng gồm 7 bƣớc, đƣợc xây dựng phù hợp với 

đặc điểm hoạt động và điều kiện vận hành của doanh nghiệp. Trên nền tảng khung lý 

thuyết chung, quy trình thực tế tại doanh nghiệp có sự cụ thể hóa về nội dung tác 

nghiệp và cách thức tổ chức thực hiện ở từng bƣớc. 
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Hình 2.4: Quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty 

 Sơ đồ này phản ánh trình tự các bƣớc tác nghiệp thực tế từ khi phát sinh nhu 

cầu đến khi hoàn tất đơn hàng. Quy trình bắt đầu từ  hoạt động tiếp nhận yêu cầu của 

khách hàng và kết thúc tại bƣớc thanh toán và hoàn tất đơn hàng. Quy trình đƣợc tổ 

chức theo trình tự tuyến tính, trong mỗi bƣớc có sự tham gia của các bộ phận chức 

năng khác nhau nhƣ kinh doanh, điều phối, vận hành và kế toán. 

2.3.2. Phân tích chi tiết từng bƣớc của quy trình giao nhận 

 Để làm rõ quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ theo nghiệp vụ 

thực tế tại doanh nghiệp, nội dung dƣới đây không chỉ dừng lại ở việc mô tả các bƣớc 

mang tính khái quát mà tiến hành cụ thể hóa toàn bộ quy trình thông qua một lô hàng 

thực tế phát sinh của Công ty TNHH BUTRACO Việt Nam với mặt hàng cửa chớp, 

vận chuyển từ Nguyên Khê, Phúc Thịnh, Hà Nội đến Công ty VinFast – Vũng Áng, Hà 

Tĩnh. 
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 Việc bám sát một đơn hàng cụ thể cho phép phản ánh đầy đủ cách thức doanh 

nghiệp tổ chức thực hiện từng khâu tác nghiệp, từ tiếp nhận yêu cầu, điều phối vận 

chuyển đến giao hàng và thanh toán, qua đó làm rõ mối liên hệ giữa các bộ phận chức 

năng cũng nhƣ dòng chảy thông tin và chứng từ trong toàn bộ quy trình, đồng thời hạn 

chế tính chung chung trong mô tả lý thuyết và tạo cơ sở trực tiếp cho việc đánh giá 

hiệu quả vận hành ở các phần phân tích tiếp theo.  

 Đây cũng là cơ sở trực tiếp để đánh giá hiệu quả vận hành và nhận diện các hạn 

chế trong các phần tiếp theo. 
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Hình 2.5: Sơ đồ quy trình lô hàng thực tế tại Tín Phát 
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 Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng 

 (Người thực hiện: Nhân viên kinh doanh) 

 Quy trình giao nhận hàng hóa đƣợc khởi đầu khi Công ty TNHH BUTRACO 

Việt Nam tiếp nhận nhu cầu vận chuyển lô hàng cửa chớp từ khu vực Nguyên Khê, 

Phúc Thịnh, Hà Nội đến Công ty VinFast – Vũng Áng, Hà Tĩnh. Khách hàng chủ động 

liên hệ thông qua hotline trên website chính thức của doanh nghiệp. Đây là điểm khởi 

phát thông tin của toàn bộ chuỗi hoạt động giao nhận, đồng thời đóng vai trò thiết lập 

các tham số đầu vào cho các công đoạn điều phối, vận hành và kiểm soát tiếp theo. 

 Ngay khi nhận đƣợc yêu cầu, nhân viên kinh doanh tiến hành thu thập và xác 

nhận các thông tin cần thiết của lô hàng phục vụ cho việc lập kế hoạch vận chuyển, 

bao gồm: 

- Tên hàng: cửa chớp khung nhôm 

- Số lƣợng: 193 bộ  

- Khối lƣợng: 386.00  

- Kích thƣớc: 1000 × 2000 mm  

- Điểm bốc hàng: Nguyên Khê, Phúc Thịnh, Hà Nội  

- Điểm giao hàng: Công ty VinFast – Vũng Áng, Hà Tĩnh  

- Phƣơng thức vận chuyển: Đƣờng bộ 

- Phƣơng tiện vận chuyển dự kiến: Xe đầu kéo 

 Theo quan sát thực tế trong quá trình thực tập, thời gian tiếp nhận và xác nhận 

thông tin đơn hàng thƣờng dao động từ 10–15 phút đối với khách hàng quen thuộc và 

có thể kéo dài hơn đối với các đơn hàng phát sinh yêu cầu đặc biệt. Sau khi tiếp nhận 

thông tin, nhân viên kinh doanh đồng thời trao đổi thêm với khách hàng về thời gian 

giao nhận dự kiến, yêu cầu về an toàn hàng hóa, điều kiện bốc xếp và các yêu cầu đặc 

thù (nếu có). Việc bổ sung các yếu tố này giúp hạn chế sai lệch trong quá trình triển 

khai thực tế. 

 Về phƣơng diện chứng từ, hoạt động tiếp nhận thông tin tại công ty chƣa đƣợc 

chuẩn hóa thông qua các biểu mẫu thống nhất mà chủ yếu đƣợc lƣu trữ dƣới dạng trao 

đổi trực tiếp hoặc ghi nhận trên các công cụ nhƣ tin nhắn hoặc bảng tính Excel. Cách 

thức này tạo cơ sở cho việc tiếp nhận và chuyển thông tin phục vụ các bƣớc tiếp theo 

trong quy trình. 
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Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Hoạt động tiếp nhận yêu cầu đƣợc thực hiện nhanh thông qua trao 

đổi trực tiếp giữa khách hàng và bộ phận kinh doanh, giúp rút ngắn thời gian 

phản hồi và triển khai đơn hàng ban đầu. 

- Hạn chế: Trong lô hàng này, thông tin đơn hàng vẫn đƣợc ghi nhận chủ yếu 

bằng phƣơng thức thủ công, chƣa có biểu mẫu chuẩn hóa, dẫn đến khả năng 

thiếu đồng nhất giữa các đơn hàng và gây khó khăn trong việc truyền đạt 

thông tin sang các bƣớc tiếp theo. 

 Bước 2: Báo giá và ký kết hợp đồng 

 (Người thực hiện: Nhân viên kinh doanh) 

 Dựa trên thông tin lô hàng và tuyến vận chuyển Hà Nội – Hà Tĩnh, nhân viên 

kinh doanh tiến hành xây dựng báo giá dịch vụ vận chuyển. Đây là bƣớc chuyển đổi 

thông tin đầu vào thành đề xuất thƣơng mại cụ thể, đồng thời thiết lập cơ sở pháp lý 

cho việc cung ứng dịch vụ. 

 Mức giá đƣợc xác định dựa trên nguyên tắc tổng hợp chi phí và biên lợi nhuận 

kỳ vọng. Các yếu tố cấu thành bao gồm: 

- Chi phí vận hành trực tiếp: nhiên liệu, khấu hao phƣơng tiện, chi phí tài xế  

- Chi phí tuyến đƣờng: phí cầu đƣờng, chi phí phát sinh theo điều kiện hạ tầng 

tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh  

- Đặc điểm hàng hóa: cửa chớp có kích thƣớc lớn, yêu cầu bố trí và cố định hàng 

hóa nhằm đảm bảo an toàn trong vận chuyển  

- Loại phƣơng tiện sử dụng: xe đầu kéo phù hợp với khối lƣợng và kích thƣớc lô 

hàng  

 Dựa trên đó, doanh nghiệp đƣa ra mức báo giá cho lô hàng là 20.520.000 đồng 

(đã bao gồm VAT 8%). Báo giá đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản chính thức, đảm bảo 

tính rõ ràng về cấu phần chi phí và điều kiện áp dụng. 
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Hình 2. 6: Mẫu báo giá vận chuyển tại công ty Tín Phát 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh) 

 Sau khi lập báo giá, nhân viên kinh doanh gửi đề xuất đến khách hàng để tiến 

hành thƣơng lƣợng. Nội dung trao đổi tập trung vào: 

- Thời gian nhận hàng (ngày 15/04/2026) 

- Thời gian giao hàng (dự kiến 1-2 ngày kể từ ngày nhận hàng) 

- Điều kiện bốc xếp và bàn giao hàng hóa  

- Phạm vi trách nhiệm của các bên trong từng giai đoạn vận chuyển  
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- Điều khoản thanh toán và xử lý phát sinh  

 Đối với khách hàng có quan hệ lâu dài, quá trình thƣơng lƣợng thƣờng đƣợc rút 

gọn thông qua trao đổi trực tiếp. Trong một số trƣờng hợp, các đơn hàng đƣợc thực 

hiện dựa trên hợp đồng nguyên tắc đã ký trƣớc đó, giúp giảm thiểu thời gian đàm 

phán. 

 Khi các điều khoản đƣợc thống nhất, hai bên tiến hành ký kết: 

- Hợp đồng vận chuyển (áp dụng cho đơn hàng cụ thể)  

- Hợp đồng nguyên tắc (nếu có, làm khung pháp lý dài hạn)  

 Nội dung hợp đồng quy định rõ: phạm vi dịch vụ, tuyến vận chuyển, thời gian 

thực hiện, đơn giá, phƣơng thức thanh toán và cơ chế xử lý rủi ro. 

 Ngày 15/04/2026, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển, làm cơ sở 

pháp lý cho việc triển khai các bƣớc tiếp theo trong quy trình. 

  

Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng vận chuyển 

Hình 2.7: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Tín Phát 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh) 
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 Các chứng từ liên quan trong bƣớc này bao gồm báo giá vận chuyển, hợp đồng 

vận chuyển, các phụ lục kèm theo và các nội dung trao đổi đƣợc lƣu lại dƣới dạng thƣ 

điện tử hoặc tin nhắn. Bƣớc này góp phần thiết lập cơ sở triển khai dịch vụ và tạo căn 

cứ cho các bƣớc tiếp theo trong quy trình. 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Hoạt động báo giá và ký kết hợp đồng có tính linh hoạt, hỗ trợ doanh 

nghiệp phản ứng tƣơng đối nhanh với nhu cầu khách hàng và điều kiện thị 

trƣờng. Đồng thời, việc sử dụng báo giá, hợp đồng và các chứng từ liên quan 

góp phần thiết lập cơ sở pháp lý và tạo căn cứ kiểm soát thống nhất cho quá 

trình triển khai giao nhận. 

- Hạn chế: Hoạt động báo giá hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực 

hiện, trong khi chƣa có mức độ chuẩn hóa cao trong hỗ trợ định giá và kiểm 

soát tính nhất quán giữa nội dung thỏa thuận và yêu cầu vận hành. Ngoài ra, 

quá trình thƣơng lƣợng trong một số trƣờng hợp có thể kéo dài, ảnh hƣởng đến 

tiến độ triển khai đơn hàng. 

 Bước 3: Lập kế hoạch và điều phối vận chuyển 

 (Người thực hiện: Bộ phận điều phối) 

 Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, thông tin đơn hàng đƣợc chuyển đến bộ phận 

điều phối để tiến hành lập kế hoạch vận chuyển. Đây là bƣớc chuyển từ giai đoạn 

“thỏa thuận thƣơng mại” sang “tổ chức vận hành”, đóng vai trò quyết định đến hiệu 

quả thực tế của hoạt động giao nhận. Trên cơ sở đặc điểm hàng hóa và yêu cầu vận 

chuyển, bộ phận điều phối thực hiện: 

- Lựa chọn phƣơng tiện: xe đầu kéo phù hợp với tải trọng và kích thƣớc cửa chớp  

- Bố trí tài xế: lựa chọn tài xế có kinh nghiệm chạy tuyến Bắc – Trung, đảm bảo 

khả năng xử lý tình huống trên đƣờng dài (Hà Nội → Quốc lộ 1A → Hà Tĩnh 

→ Vũng Áng) 

- Xây dựng lộ trình vận chuyển: xác định tuyến đƣờng tối ƣu về thời gian và chi 

phí, đồng thời hạn chế các khu vực có nguy cơ ùn tắc hoặc hạn chế tải trọng  

- Dự kiến thời gian thực hiện: xác định thời gian bốc hàng, thời gian di chuyển và 

thời điểm giao hàng  
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 Thời gian điều phối phƣơng tiện thƣờng mất khoảng 20–40 phút tùy theo tình 

trạng phƣơng tiện và tuyến vận chuyển thực tế. Sau khi kế hoạch đƣợc phê duyệt, bộ 

phận điều phối tiến hành triển khai: 

- Thông báo kế hoạch cho tài xế và các bộ phận liên quan  

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phƣơng tiện trƣớc khi xuất phát  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc bốc xếp (dụng cụ chằng buộc, kiểm 

tra không gian chứa hàng) 

 Đồng thời, bộ phận điều phối phân công tài xế và chuẩn bị các thông tin cần 

thiết để cung cấp cho khách hàng, bao gồm: Biển số xe - Họ tên tài xế - Số điện thoại 

liên hệ  - CCCD của tài xế (2 mặt). Các thông tin về lô hàng và chi phí vận chuyển 

đƣợc ghi nhận trong bảng kê nội bộ nhằm phục vụ đối chiếu và kiểm soát trong quá 

trình thực hiện. 

 Một nội dung quan trọng trong bƣớc này là việc xác lập các thông tin chi tiết 

liên quan đến lô hàng và chi phí vận chuyển thông qua chứng từ nội bộ. Trong thực tế, 

Công ty Tín Phát sử dụng bảng kê khai khối lƣợng vận chuyển nhằm tổng hợp các 

thông tin nhƣ điểm đi, điểm đến, loại xe, khối lƣợng hàng hóa, đơn giá và tổng chi phí 

thanh toán. Chứng từ này đóng vai trò làm căn cứ đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế 

thực hiện, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chi phí vận chuyển. 

 

Hình 2.8: Bảng kê khai khối lượng vận chuyển 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh) 
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 Về mặt thực tế, hoạt động lập kế hoạch tại doanh nghiệp chủ yếu dựa trên kinh 

nghiệm của nhân viên điều phối, kết hợp với việc theo dõi thông tin qua điện thoại và 

phần mềm TRACKING.VN. Cách thức tổ chức này là cơ sở để doanh nghiệp triển 

khai hoạt động vận chuyển trong điều kiện vận hành hiện tại. 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Công tác điều phối đƣợc thực hiện linh hoạt, dựa trên sự phối hợp 

trực tiếp giữa các bộ phận, giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng phƣơng 

án vận chuyển phù hợp với từng đơn hàng cụ thể. Việc lựa chọn phƣơng tiện và 

tài xế theo đặc thù tuyến đƣờng góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn trong 

vận chuyển. 

- Hạn chế: Hoạt động lập kế hoạch và điều phối chƣa đƣợc hỗ trợ bởi hệ thống 

phần mềm chuyên dụng, dẫn đến phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. 

Việc truyền đạt thông tin chủ yếu thông qua các công cụ rời rạc làm gia tăng 

nguy cơ sai lệch hoặc thiếu đồng bộ giữa các bên, ảnh hƣởng đến tính chính xác 

và khả năng kiểm soát trong quá trình vận hành. 

 Bước 4: Nhận hàng và kiểm tra hàng hóa 

 (Người thực hiện: Tài xế phối hợp với bên giao hàng) 

 Sau khi kế hoạch điều phối đƣợc triển khai, phƣơng tiện vận chuyển di chuyển 

đến điểm nhận hàng tại Nguyên Khê, Phúc Thịnh, Hà Nội. Đây là bƣớc chuyển giao 

trách nhiệm vật chất từ bên giao hàng sang đơn vị vận chuyển, có ý nghĩa quan trọng 

trong việc kiểm soát rủi ro và xác lập căn cứ pháp lý ban đầu. 

 Tại điểm nhận, tài xế phối hợp với đại diện bên giao hàng tiến hành đối chiếu 

giữa thông tin thực tế và nội dung đã thống nhất trong đơn hàng/hợp đồng. Nội dung 

kiểm tra bao gồm: 

- Đối chiếu thông tin lô hàng (tên hàng, số lƣợng, kích thƣớc)  

- Kiểm tra tình trạng thực tế của hàng hóa (cong vênh, trầy xƣớc, biến dạng 

khung cửa)  

 Trong trƣờng hợp có sai lệch, nội dung sẽ đƣợc ghi nhận trực tiếp để làm căn cứ 

xử lý giữa các bên. Sau khi kiểm tra, hàng hóa đƣợc sắp xếp lên xe đầu kéo theo 
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nguyên tắc, việc bố trí không hợp lý có thể dẫn đến xô lệch hoặc hƣ hỏng trong quá 

trình di chuyển: 

- Xếp theo từng kiện hoặc bó nhằm tối ƣu không gian thùng xe  

- Sử dụng vật liệu chèn lót (gỗ, mút, dây chằng) để hạn chế va đập  

- Cố định hàng hóa chắc chắn nhằm tránh xô lệch khi di chuyển đƣờng dài 

 Chứng từ sử dụng tại bƣớc này là biên bản giao nhận hàng hóa do khách hàng 

chuẩn bị. Tại điểm nhận hàng, hai bên tiến hành ký xác nhận vào biên bản, ghi nhận 

tình trạng hàng hóa tại thời điểm bàn giao cho đơn vị vận chuyển. 

 

Hình 2.9: Biên bản giao nhận hàng hóa của Khách hàng  
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Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Bƣớc này giúp kiểm soát chất lƣợng hàng hóa ngay tại điểm nhận 

thông qua việc đối chiếu thực tế với chứng từ, từ đó phát hiện sớm sai lệch và 

hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, biên bản giao nhận có xác 

nhận hai bên tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để phân định trách nhiệm khi phát sinh 

hƣ hỏng. Việc kiểm tra và sắp xếp hàng hóa đúng nguyên tắc cũng góp phần 

đảm bảo an toàn và ổn định trong suốt hành trình. 

- Hạn chế: Quá trình kiểm tra hàng hóa phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân 

và chƣa có tiêu chuẩn kiểm tra cụ thể theo từng loại hàng, dẫn đến nguy cơ sai 

lệch trong đánh giá tình trạng hàng hóa tại điểm nhận. Sai lệch này có thể trở 

thành nguyên nhân phát sinh tranh chấp trách nhiệm khi có hƣ hỏng đƣợc phát 

hiện tại điểm giao. 

 Bước 5: Tổ chức vận chuyển hàng hóa 

 (Người thực hiện: Tài xế và bộ phận điều phối) 

 Sau khi hoàn tất việc nhận hàng và ký xác nhận biên bản giao nhận tại điểm đi, 

phƣơng tiện vận chuyển (xe đầu kéo) chính thức đƣợc đƣa vào khai thác để thực hiện 

hành trình vận chuyển lô hàng cửa chớp từ Nguyên Khê, Phúc Thịnh, Hà Nội đến 

Công ty VinFast – Vũng Áng, Hà Tĩnh theo kế hoạch đã đƣợc thiết lập trƣớc đó. Đây 

là bƣớc mang tính triển khai trực tiếp, phản ánh năng lực tổ chức vận hành và khả 

năng kiểm soát quá trình vận chuyển của doanh nghiệp trong điều kiện thực tế. Trong 

quá trình vận chuyển, tài xế chịu trách nhiệm điều khiển phƣơng tiện theo lộ trình và 

đồng thời kiểm soát tình trạng hàng hóa trên xe. Đối với lô hàng cửa chớp có kích 

thƣớc lớn, việc kiểm tra độ ổn định của hàng, dây chằng buộc và khả năng xê dịch 

trong quá trình di chuyển là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro hƣ hỏng. 

 Song song đó, bộ phận điều phối thực hiện giám sát tiến độ thông qua liên lạc 

trực tiếp với tài xế, cập nhật các thông tin về vị trí phƣơng tiện và thời gian dự kiến 

giao hàng. Trong trƣờng hợp phát sinh các yếu tố ảnh hƣởng nhƣ ùn tắc giao thông 

hoặc sự cố phƣơng tiện, điều phối phối hợp với tài xế để điều chỉnh phƣơng án vận 

chuyển, đảm bảo tiến độ đã cam kết. 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 
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- Ƣu điểm: Quá trình vận chuyển đƣợc duy trì thông qua sự phối hợp giữa tài xế 

và bộ phận điều phối, giúp theo dõi tiến độ và xử lý kịp thời các tình huống 

phát sinh. Đồng thời, việc kiểm tra định kỳ tình trạng hàng hóa trong quá trình 

di chuyển giúp hạn chế rủi ro hƣ hỏng, đặc biệt với hàng cồng kềnh nhƣ cửa 

chớp. 

- Hạn chế: Hoạt động giám sát chủ yếu dựa vào liên lạc thủ công, chƣa có hệ 

thống theo dõi thời gian thực, làm hạn chế khả năng kiểm soát đồng thời nhiều 

đơn hàng. Khi quy mô đơn hàng tăng, phƣơng thức này dễ dẫn đến quá tải 

thông tin, giảm khả năng phản ứng kịp thời và ảnh hƣởng đến độ ổn định của 

chỉ tiêu giao hàng đúng hạn. 

 Bước 6: Giao hàng và hoàn tất biên bản giao nhận 

 (Người thực hiện: Tài xế phối hợp với bên nhận hàng) 

 Khi phƣơng tiện đến Công ty VinFast – Vũng Áng, Hà Tĩnh, tài xế tiến hành 

bàn giao hàng hóa cho bên nhận. Tại thời điểm này, bên nhận phối hợp với tài xế để 

kiểm tra lại hàng hóa trên cơ sở thông tin đã đƣợc ghi nhận tại điểm đi, bao gồm số 

lƣợng, chủng loại và tình trạng bên ngoài. Việc kiểm tra nhằm xác nhận mức độ phù 

hợp giữa thực tế giao hàng và nội dung ban đầu, đồng thời phát hiện các sai lệch nếu 

có. 

 Sau khi hoàn tất kiểm tra, các bên tiến hành ký xác nhận vào phần “xác nhận tại 

điểm đến” trên biên bản giao nhận hàng hóa đã đƣợc lập từ bƣớc nhận hàng. Nội dung 

xác nhận thể hiện kết quả cuối cùng của quá trình vận chuyển, bao gồm tình trạng 

hàng hóa khi giao và mức độ đầy đủ so với ban đầu. Trƣờng hợp phát sinh thiếu hụt 

hoặc hƣ hỏng, thông tin sẽ đƣợc ghi nhận trực tiếp trên biên bản để làm căn cứ đối 

chiếu và xác định trách nhiệm. 

 Sau khi hoàn tất ký nhận, biên bản đƣợc thu hồi và lƣu trữ cùng các chứng từ 

liên quan để phục vụ công tác kiểm tra và quản lý nội bộ.  

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Bƣớc này giúp xác nhận kết quả cuối cùng của quá trình vận chuyển 

thông qua việc đối chiếu thực tế với thông tin tại điểm đi, qua đó đảm bảo tính 

chính xác và đầy đủ của lô hàng. Biên bản giao nhận có xác nhận của bên nhận 
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tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để kết thúc trách nhiệm của đơn vị vận chuyển. Đồng 

thời, việc ghi nhận trực tiếp các sai lệch (nếu có) giúp minh bạch hóa quá trình 

xử lý và hỗ trợ kiểm soát chất lƣợng dịch vụ. 

- Hạn chế: Mặc dù việc ký xác nhận tại điểm đến giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý 

cho đơn vị vận chuyển, nhƣng trong một số trƣờng hợp sai lệch hoặc hƣ hỏng 

chỉ đƣợc phát hiện sau khi bàn giao, việc xác định trách nhiệm vẫn có thể phát 

sinh tranh chấp. Đồng thời, nếu thiếu dữ liệu theo dõi xuyên suốt hành trình, 

doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn trong việc chứng minh nguyên nhân và bảo 

vệ trách nhiệm của mình. 

 Bước 7: Thanh toán và chăm sóc khách hàng 

 (Người thực hiện: Bộ phận kế toán phối hợp với kinh doanh) 

 Sau khi hoàn tất giao hàng, doanh nghiệp tiến hành đối chiếu các chứng từ liên 

quan, bao gồm: 

- Hợp đồng vận chuyển  

- Biên bản giao nhận đã ký đầy đủ  

- Giá trị dịch vụ: 20.520.000 đồng (bao gồm phí VAT 8%) 

 Trên nền tảng đó, hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và giấy đề nghị thanh toán 

đƣợc lập và gửi đến khách hàng. Hóa đơn VAT thể hiện giá trị dịch vụ vận chuyển đã 

cung cấp và là căn cứ pháp lý để thực hiện thanh toán, trong khi giấy đề nghị thanh 

toán xác nhận số tiền, thời hạn và các điều kiện thanh toán liên quan. 

 Khi nhận đủ chứng từ, Khách hàng thực hiện thanh toán theo phƣơng thức 

chuyển khoản nhƣ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Sau khi nhận đủ thanh toán, đơn 

hàng đƣợc xác nhận hoàn tất. Doanh nghiệp theo dõi công nợ và đối chiếu thanh toán 

nhằm đảm bảo dòng tiền đƣợc kiểm soát và hạn chế sai lệch tài chính. 

Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận phản hồi từ khách hàng nhằm phục vụ đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ và cải thiện quy trình trong các lần vận chuyển tiếp theo.   

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: 

- Ƣu điểm: Bƣớc thanh toán và chăm sóc khách hàng góp phần hoàn tất chu trình 

giao nhận tƣơng đối đầy đủ, đồng thời hỗ trợ duy trì quan hệ khách hàng và tạo 

đầu vào thông tin cho việc xem xét chất lƣợng thực hiện dịch vụ. 
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- Hạn chế: Việc khai thác phản hồi khách hàng phục vụ cải thiện quy trình hiện 

chƣa phát huy đầy đủ vai trò, trong khi hoạt động hậu kiểm sau thực hiện còn 

hạn chế về mức độ hỗ trợ cho cải tiến quy trình. 

2.4. Đánh giá quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty 

2.4.1. Đánh giá theo các tiêu chí hiệu quả vận chuyển 

 Quy trình giao nhận đƣợc trình bày ở mục 2.3 phản ánh cách thức thực hiện 

một lô hàng thực tế tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát. Tuy nhiên, 

để đánh giá hiệu quả vận hành của quy trình giao nhận tại doanh nghiệp, cần xem xét 

trên nhiều đơn hàng thực tế thay vì chỉ một trƣờng hợp cụ thể. 

 Trong thời gian thực tập tại công ty, hoạt động giao nhận đƣợc theo dõi thông 

qua 17 đơn hàng vận chuyển nội địa nhằm xem xét mức độ vận hành của quy trình 

giao nhận trong điều kiện thực tế. Việc theo dõi tập trung vào một số tiêu chí nhƣ tiến 

độ giao hàng, xử lý chứng từ, khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phản hồi của 

khách hàng trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

2.4.1.1. Đánh giá về thời gian giao hàng và khả năng điều phối vận tải 

 Thời gian giao hàng là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh hiệu quả 

của quy trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ. Trong thực tế tại công ty, thời gian 

vận chuyển đƣợc xây dựng dựa trên đặc điểm tuyến đƣờng, loại hàng hóa và thời gian 

nhận hàng từ phía khách hàng. Đối với các tuyến vận chuyển liên tỉnh khu vực miền 

Trung, thời gian giao hàng thƣờng dao động từ 1–2 ngày tùy theo địa điểm giao nhận 

và điều kiện vận hành thực tế. Kết quả theo dõi tiến độ giao hàng trong thời gian thực 

tập đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

Chỉ tiêu theo dõi Số lƣợng đơn hàng Tỷ lệ % 

Tổng đơn hàng được theo dõi 17 100 

Đơn giao đúng hạn 14 82,4 

Đơn giao trễ hạn 3 17,6 

Bảng 2. 12: Kết quả theo dõi tiến độ giao hàng trong thời gian thực tập 

 Kết quả theo dõi cho thấy phần lớn đơn hàng đƣợc giao đúng tiến độ theo kế 

hoạch, với tỷ lệ giao đúng hạn đạt khoảng 82,4%. Điều này phản ánh hoạt động điều 

phối phƣơng tiện và phối hợp giao nhận của công ty tƣơng đối ổn định đối với các 

tuyến vận chuyển chính. 
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 Các trƣờng hợp giao hàng trễ hạn chủ yếu phát sinh do thay đổi thời gian nhận 

hàng từ phía khách hàng, ảnh hƣởng thời tiết hoặc phát sinh trong quá trình điều phối 

phƣơng tiện. Xét theo tiêu chí “đúng thời gian” trong mô hình 7R, quy trình giao nhận 

của doanh nghiệp nhìn chung đáp ứng tƣơng đối tốt yêu cầu tiến độ giao hàng. Để làm 

rõ nguyên nhân phát sinh giao hàng trễ hạn, kết quả theo dõi đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

Nguyên nhân Số đơn Tỷ lệ % 

Khách thay đổi thời gian nhận hàng 1 33,3 

Ảnh hƣởng thời tiết 1 33,3 

Điều phối xe chƣa hợp lý 1 33,3 

Tổng cộng 3 100 

Bảng 2. 13: Nguyên nhân phát sinh giao hàng trễ hạn 

 Kết quả cho thấy các trƣờng hợp giao hàng trễ hạn phát sinh từ nhiều nguyên 

nhân khác nhau nhƣ thay đổi thời gian nhận hàng từ phía khách hàng, ảnh hƣởng của 

điều kiện thời tiết và hoạt động điều phối phƣơng tiện. Điều này cho thấy khả năng 

kiểm soát tiến độ vận chuyển của doanh nghiệp vẫn còn chịu tác động nhất định từ các 

yếu tố phát sinh trong quá trình vận hành thực tế. 

2.4.1.2. Đánh giá về độ chính xác trong xử lý chứng từ và thông tin 

 Trong quy trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, hoạt động xử lý chứng từ 

có vai trò quan trọng đối với việc xác nhận giao hàng, đối chiếu thanh toán và kiểm 

soát thông tin vận chuyển. Tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát, các 

chứng từ sử dụng trong quá trình giao nhận bao gồm báo giá vận chuyển,hợp đồng vận 

chuyển, biên bản giao nhận, bảng kê vận chuyển và hóa đơn thanh toán. Kết quả theo 

dõi trong thời gian thực tập cho thấy vẫn phát sinh một số sai sót liên quan đến hoạt 

động xử lý chứng từ nhƣ sau: 

Sai sót phát sinh Số đơn Tỷ lệ % 

Chậm bàn giao chứng từ 1 50 

Điều chỉnh thông tin thanh toán 1 50 

Tổng cộng 2 100 

Bảng 2. 14: Các sai sót chứng từ phát sinh trong quá trình giao nhận 

 Mặc dù số lƣợng sai sót chứng từ phát sinh không lớn, kết quả theo dõi cho 

thấy hoạt động xử lý và kiểm soát chứng từ tại doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế 
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nhất định. Các sai sót phát sinh liên quan đến việc xác nhận thông tin, bàn giao chứng 

từ và cập nhật dữ liệu thanh toán giữa các bộ phận liên quan. 

 Hoạt động quản lý thông tin hiện nay chủ yếu thực hiện thông qua điện thoại, 

tin nhắn và bảng tính Excel nên khả năng đồng bộ dữ liệu chƣa cao. Xét theo tiêu chí 

“đúng thông tin” trong mô hình 7R, đây là nội dung doanh nghiệp cần tiếp tục cải 

thiện nhằm nâng cao tính chính xác và khả năng kiểm soát trong quá trình giao nhận 

hàng hóa. 

2.4.1.3. Đánh giá về khả năng phối hợp và xử lý phát sinh trong quy trình giao 

nhận 

 Trong hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đƣờng bộ, việc phối hợp giữa bộ 

phận kinh doanh, điều phối, tài xế và khách hàng có ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ 

thực hiện đơn hàng. Thực tế tại công ty cho thấy hoạt động điều phối có khả năng xử 

lý tƣơng đối linh hoạt đối với các thay đổi phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

 Kết quả theo dõi thực tế cho thấy có 3 đơn hàng phải điều chỉnh kế hoạch giao 

nhận, chiếm khoảng 17,6% tổng số đơn hàng đƣợc theo dõi. Các trƣờng hợp điều 

chỉnh chủ yếu liên quan đến thay đổi thời gian nhận hàng hoặc thay đổi lộ trình vận 

chuyển theo yêu cầu thực tế. 

 Việc phối hợp xử lý giữa các bộ phận giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động giao 

nhận tƣơng đối ổn định đối với các tuyến vận chuyển chính. Tuy nhiên, hoạt động điều 

phối hiện vẫn phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm của nhân viên phụ trách, trong khi 

doanh nghiệp chƣa ứng dụng phần mềm quản lý vận tải chuyên dụng để hỗ trợ theo 

dõi và cập nhật tiến độ vận chuyển theo thời gian thực. 

2.4.1.4. Đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng 

 Mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng phản ánh khả năng thực hiện dịch vụ giao 

nhận của doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Thông qua trao đổi với 

bộ phận kinh doanh và ghi nhận phản hồi từ một số khách hàng thƣờng xuyên, phần 

lớn khách hàng đánh giá tích cực về tiến độ giao hàng và khả năng phối hợp xử lý đơn 

hàng của công ty. 

 Trong quá trình theo dõi thực tế, có 2 trƣờng hợp phát sinh phản hồi từ khách 

hàng liên quan đến việc cập nhật trạng thái vận chuyển chƣa kịp thời trong thời điểm 
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phát sinh nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, các phản hồi này đã đƣợc bộ phận phụ trách phối 

hợp xử lý và cập nhật lại thông tin giao nhận cho khách hàng. 

 Quy trình giao nhận tại công ty cơ bản đáp ứng các yêu cầu về đúng hàng hóa, 

đúng thời gian và đúng địa điểm giao nhận. Tuy nhiên, khả năng cập nhật thông tin và 

kiểm soát dữ liệu vận chuyển vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian 

tới. 

2.4.2. So sánh quy trình giao nhận hàng hoá theo lý thuyết và thực tế tại Công 

ty Tín Phát 

 So với quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ theo lý thuyết, quy 

trình thực tế tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát có nhiều điểm tƣơng 

đồng về trình tự thực hiện và nội dung nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành 

vẫn tồn tại một số khác biệt nhất định do điều kiện thực tế của doanh nghiệp. 

- Điểm giống nhau giữa quy trình lý thuyết và quy trình thực tế 

 Về cơ bản, quy trình giao nhận thực tế tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận 

tải Tín Phát đƣợc xây dựng tƣơng đối phù hợp với quy trình giao nhận hàng hóa nội 

địa bằng đƣờng bộ theo lý thuyết. Cả hai quy trình đều đƣợc tổ chức theo trình tự gồm 

7 bƣớc từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, báo giá và ký kết hợp đồng, lập kế hoạch vận 

chuyển, nhận hàng, tổ chức vận chuyển, hoàn tất giao nhận đến thanh toán và kết thúc 

đơn hàng.  

 Cả hai quy trình đều chú trọng hoạt động kiểm soát thông tin hàng hóa, phối 

hợp giữa các bộ phận và sử dụng chứng từ làm căn cứ xác nhận trong quá trình giao 

nhận. Các chứng từ nhƣ báo giá, hợp đồng vận chuyển, biên bản giao nhận và hóa đơn 

thanh toán đều đƣợc sử dụng nhằm hỗ trợ đối chiếu thông tin và xác lập trách nhiệm 

giữa các bên tham gia vận chuyển.  

 Quy trình lý thuyết và quy trình thực tế đều hƣớng đến mục tiêu đảm bảo hàng 

hóa đƣợc giao đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng yêu cầu khách hàng theo các tiêu 

chí của mô hình 7R. Trong quá trình vận chuyển, hoạt động điều phối, kiểm tra hàng 

hóa và xử lý phát sinh đều đƣợc thực hiện nhằm duy trì tiến độ giao hàng và hạn chế 

rủi ro vận chuyển. 

- Điểm khác biệt giữa quy trình lý thuyết và thực tế 
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 Mặc dù có sự tƣơng đồng về cấu trúc tổng thể, quy trình thực tế tại Công ty Tín 

Phát vẫn có một số khác biệt so với mô hình lý thuyết, chủ yếu thể hiện ở mức độ 

chuẩn hóa và phƣơng thức tổ chức vận hành. 

 Trong quy trình lý thuyết, các bƣớc đƣợc xây dựng theo hƣớng chuẩn hóa cao, 

thông tin đƣợc kiểm soát đồng bộ và hoạt động điều phối thƣờng gắn với các công cụ 

hỗ trợ quản lý logistics. Trong khi đó, tại Công ty Tín Phát, nhiều hoạt động vẫn đƣợc 

thực hiện theo phƣơng thức thủ công thông qua điện thoại, tin nhắn và bảng tính 

Excel. Việc truyền đạt và cập nhật thông tin giữa các bộ phận phụ thuộc khá nhiều vào 

kinh nghiệm của nhân sự phụ trách.  

 Đối với hoạt động lập kế hoạch vận chuyển, quy trình lý thuyết chú trọng tối ƣu 

hóa lộ trình, chi phí và khai thác phƣơng tiện trên cơ sở dữ liệu. Trong thực tế tại công 

ty, hoạt động điều phối hiện chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế của bộ phận điều 

phối kết hợp với phầm mềm theo dõi TRACKING.VN và liên lạc trực tiếp với tài xế. 

Điều này giúp doanh nghiệp linh hoạt trong xử lý đơn hàng nhƣng làm hạn chế khả 

năng kiểm soát đồng thời nhiều chuyến xe và tối ƣu vận hành khi quy mô đơn hàng 

tăng lên.  

 Trong hoạt động kiểm tra hàng hóa, quy trình lý thuyết yêu cầu xây dựng tiêu 

chuẩn kiểm tra cụ thể nhằm hạn chế sai lệch và tranh chấp. Tuy nhiên, tại công ty, việc 

kiểm tra tình trạng hàng hóa vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát và kinh nghiệm của tài 

xế hoặc nhân sự thực hiện, chƣa có tiêu chuẩn kiểm tra riêng cho từng nhóm hàng hóa.  

 Quy trình lý thuyết cũng nhấn mạnh hoạt động đánh giá sau vận chuyển và khai 

thác dữ liệu để cải tiến quy trình. Trong thực tế tại doanh nghiệp, mặc dù đã có hoạt 

động chăm sóc khách hàng và theo dõi phản hồi sau giao hàng, việc tổng hợp và phân 

tích dữ liệu vận hành vẫn chƣa đƣợc thực hiện một cách hệ thống. 

2.4.3. Ƣu điểm và hạn chế của quy trình giao nhận hàng hoá 

 Ưu điểm của quy trình 

 Quy trình giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín 

Phát đƣợc tổ chức theo các bƣớc tƣơng đối rõ ràng từ tiếp nhận đơn hàng, điều phối 

phƣơng tiện, giao nhận đến hoàn tất chứng từ và thanh toán. Các bộ phận kinh doanh, 

điều phối, tài xế và kế toán có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, giúp quá trình xử lý đơn 

hàng diễn ra liên tục. 
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 Hoạt động tiếp nhận đơn hàng và điều phối vận chuyển đƣợc thực hiện khá linh 

hoạt, đặc biệt đối với khách hàng thƣờng xuyên. Việc kết hợp giữa phƣơng tiện sở hữu 

và thuê ngoài giúp doanh nghiệp chủ động bố trí xe và xử lý các đơn hàng phát sinh 

trong thời gian ngắn. 

 Trong quá trình giao nhận, công ty có khả năng xử lý tƣơng đối linh hoạt các 

tình huống phát sinh nhƣ thay đổi thời gian nhận hàng, địa điểm giao nhận hoặc lộ 

trình vận chuyển. Sự phối hợp giữa bộ phận điều phối và tài xế góp phần duy trì tiến 

độ giao hàng cho phần lớn đơn hàng. Hoạt động chứng từ đƣợc thực hiện tƣơng đối 

đầy đủ thông qua các biểu mẫu nhƣ báo giá vận chuyển, bảng kê vận chuyển, biên bản 

giao nhận và hóa đơn thanh toán. Các chứng từ này hỗ trợ đối chiếu thông tin và thanh 

toán sau vận chuyển. 

 Kết quả theo dõi thực tế cho thấy tỷ lệ giao hàng đúng hạn đạt khoảng 84,4%, 

phản ánh hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp đáp ứng tƣơng đối tốt yêu cầu về 

tiến độ giao hàng. Theo mô hình 7R, quy trình giao nhận của công ty đáp ứng khá tốt 

yêu cầu về đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng hàng hóa. 

 Hạn chế của quy trình 

 Bên cạnh những ƣu điểm đã đạt đƣợc, quy trình giao nhận hàng hóa tại Công ty 

TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, bao 

gồm:  

- Mức độ chuẩn hóa quy trình và quản lý thông tin còn hạn chế.  

 Mặc dù quy trình giao nhận đƣợc tổ chức tƣơng đối đầy đủ, việc quản lý thông 

tin đơn hàng vẫn chủ yếu thực hiện bằng phƣơng thức thủ công thông qua điện thoại, 

tin nhắn và bảng tính Excel. Do chƣa có hệ thống dữ liệu tập trung và biểu mẫu quản 

lý thống nhất nên trong quá trình xử lý vẫn phát sinh các trƣờng hợp sai lệch thông tin 

và điều chỉnh chứng từ, chiếm khoảng 11,8% tổng số đơn hàng đƣợc theo dõi. Điều 

này làm gia tăng thời gian xử lý nghiệp vụ, đồng thời ảnh hƣởng đến khả năng phối 

hợp và kiểm soát thông tin giữa các bộ phận.  

- Hoạt động điều phối kiểm soát việc thực hiện đơn hàng còn phụ thuộc nhiều 

vào kinh nghiệm cá nhân  
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 Hoạt động lập kế hoạch và điều phối giao nhận tại Công ty Tín Phát hiện vẫn 

phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm thực tế của nhân viên điều phối trong việc bố trí 

phƣơng tiện, sắp xếp lịch giao hàng và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình 

thực hiện đơn hàng. Việc cập nhật tiến độ giao hàng và trao đổi thông tin giữa bộ phận 

điều phối với tài xế chủ yếu đƣợc thực hiện thông qua điện thoại hoặc liên lạc trực 

tiếp, trong khi chƣa có công cụ quản lý tập trung hỗ trợ đồng bộ thông tin giữa các bên 

liên quan. 

 Khi phát sinh các trƣờng hợp nhƣ thay đổi địa điểm giao nhận, điều chỉnh lịch 

giao hàng hoặc chậm tiến độ thực hiện đơn hàng, việc cập nhật và xử lý thông tin đôi 

khi chƣa kịp thời, phụ thuộc nhiều vào khả năng phối hợp của từng cá nhân. Điều này 

gây khó khăn trong việc kiểm soát đồng thời nhiều đơn hàng, đặc biệt trong những 

thời điểm khối lƣợng công việc gia tăng, đồng thời ảnh hƣởng đến khả năng theo dõi 

tiến độ giao nhận và hiệu quả kiểm soát việc thực hiện đơn hàng của doanh nghiệp. 

- Công tác kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động giao nhận chưa được 

thực hiện bài bản.  

 Việc theo dõi kết quả thực hiện đơn hàng hiện vẫn chủ yếu dựa trên kinh 

nghiệm thực tế và chƣa có hệ thống chỉ tiêu đánh giá cụ thể đối với từng đơn hàng vận 

chuyển. Doanh nghiệp cũng chƣa thực hiện thƣờng xuyên việc tổng hợp và phân tích 

dữ liệu vận hành nhƣ thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển hay các trƣờng hợp phát 

sinh sai lệch trong quá trình giao nhận. Điều này làm hạn chế khả năng theo dõi hiệu 

quả hoạt động và cải tiến quy trình trong dài hạn. 

2.4.4. Nguyên nhân  

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 

 Các hạn chế trong quy trình giao nhận tại Công ty Tín Phát chịu tác động từ 

một số yếu tố khách quan xuất phát từ môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp. Trƣớc hết, 

hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng bộ chịu tác động mạnh từ điều kiện hạ 

tầng giao thông và đặc điểm lƣu thông tại Việt Nam. Tình trạng ùn tắc tại các khu vực 

đô thị, chất lƣợng một số tuyến đƣờng chƣa đồng đều và mật độ phƣơng tiện cao làm 

gia tăng biến động về thời gian vận chuyển. Những yếu tố này khiến việc kiểm soát 

tiến độ trở nên khó khăn và làm giảm tính ổn định của chỉ tiêu giao hàng đúng hạn. 
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 Sự biến động của các khoản chi phí đầu vào nhƣ nhiên liệu, phí cầu đƣờng và 

chi phí thuê phƣơng tiện cũng tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp trong quá trình 

kiểm soát chi phí vận chuyển. Trong điều kiện cạnh tranh cao của thị trƣờng vận tải 

nội địa, doanh nghiệp thƣờng phải duy trì mức giá dịch vụ phù hợp để giữ khách hàng, 

dẫn đến hạn chế khả năng đầu tƣ đồng bộ vào các hệ thống quản lý vận tải và công 

nghệ hỗ trợ vận hành. 

 Đối với các doanh nghiệp logistics quy mô vừa và nhỏ, việc ứng dụng các hệ 

thống quản lý vận tải tích hợp còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tƣ và yêu cầu về 

năng lực công nghệ. Phần lớn hoạt động vận tải vẫn đƣợc tổ chức theo phƣơng thức 

truyền thống, làm hạn chế khả năng khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và tối ƣu hóa 

vận hành. Điều này ảnh hƣởng nhất định đến khả năng chuẩn hóa quy trình và nâng 

cao hiệu quả quản lý giao nhận hàng hóa tại doanh nghiệp. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

 Bên cạnh các yếu tố khách quan từ môi trƣờng vận hành, những hạn chế trong 

quy trình giao nhận tại Công ty Tín Phát còn xuất phát từ các nguyên nhân nội tại liên 

quan đến cách thức tổ chức quản lý, mức độ ứng dụng công nghệ và năng lực vận 

hành của doanh nghiệp. 

 Thiếu chuẩn hóa quy trình 

 Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn chế trong quy trình 

giao nhận là mức độ chuẩn hóa trong tổ chức thực hiện còn thấp. Thông tin đơn hàng 

hiện vẫn đƣợc ghi nhận chủ yếu bằng phƣơng thức thủ công và chƣa có hệ thống biểu 

mẫu thống nhất giữa các bộ phận. Điều này làm cho dữ liệu đầu vào phụ thuộc nhiều 

vào từng cá nhân thực hiện, dễ phát sinh sai lệch hoặc thiếu đồng nhất trong quá trình 

xử lý thông tin. 

 Hoạt động kiểm tra hàng hóa và xử lý chứng từ cũng chƣa đƣợc xây dựng theo 

tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại hàng và từng công đoạn thực hiện. Trong quá trình theo 

dõi thực tế, vẫn phát sinh một số trƣờng hợp sai lệch thông tin và điều chỉnh chứng từ, 

phản ánh việc kiểm soát và đối chiếu dữ liệu chƣa thực sự chặt chẽ giữa các bộ phận 

liên quan. 

 Hạn chế trong ứng dụng công nghệ quản lý vận tải 
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 Mặc dù doanh nghiệp đã sử dụng GPS để theo dõi vị trí phƣơng tiện, việc ứng 

dụng công nghệ trong quản lý vận tải vẫn còn ở mức cơ bản. Dữ liệu GPS chủ yếu 

phục vụ theo dõi vị trí xe mà chƣa đƣợc tích hợp vào hoạt động phân tích và tối ƣu vận 

hành. 

 Doanh nghiệp hiện chƣa ứng dụng hệ thống quản lý vận tải chuyên dụng để hỗ 

trợ điều phối phƣơng tiện, theo dõi tiến độ giao hàng và quản lý dữ liệu đơn hàng theo 

thời gian thực. Vì vậy, hoạt động lập kế hoạch và điều phối vẫn phụ thuộc nhiều vào 

kinh nghiệm của nhân viên phụ trách, làm hạn chế khả năng tối ƣu tuyến đƣờng, kiểm 

soát chi phí và xử lý đồng thời nhiều đơn hàng phát sinh. 

 Công tác quản trị dữ liệu và phối hợp vận hành chưa hiệu quả 

 Hoạt động quản lý và khai thác dữ liệu vận hành tại doanh nghiệp hiện chƣa 

đƣợc chú trọng đúng mức. Dữ liệu liên quan đến tiến độ giao hàng, chi phí vận 

chuyển, phản hồi khách hàng và các trƣờng hợp phát sinh sai sót chƣa đƣợc lƣu trữ và 

phân tích một cách hệ thống. Điều này làm cho hoạt động đánh giá hiệu quả vận hành 

chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế thay vì dựa trên cơ sở dữ liệu cụ thể. 

 Khả năng phối hợp thông tin giữa các bộ phận trong quy trình giao nhận vẫn 

còn hạn chế. Việc cập nhật tình trạng giao hàng giữa tài xế, bộ phận điều phối và bộ 

phận kinh doanh trong một số trƣờng hợp chƣa kịp thời, làm ảnh hƣởng đến khả năng 

phản hồi thông tin cho khách hàng khi phát sinh thay đổi trong quá trình vận chuyển. 

 Hoạt động hậu kiểm và đánh giá sau vận chuyển hiện chƣa đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên và bài bản. Doanh nghiệp chƣa xây dựng cơ chế tổng hợp và phân tích 

các sai lệch phát sinh sau mỗi đơn hàng nhằm phục vụ cải tiến quy trình trong dài hạn. 

Điều này ảnh hƣởng đến khả năng nâng cao chất lƣợng vận hành và hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng hóa tại doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 Chƣơng 2 đã khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh và phân tích quy trình 

giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải 

Tín Phát trong giai đoạn nghiên cứu. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa nội địa với các tuyến vận chuyển liên tỉnh Bắc – Trung – Nam, phục 

vụ nhiều nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghiệp và thƣơng 

mại. Mặc dù quy mô chƣa lớn, doanh nghiệp đã từng bƣớc hình thành hệ thống tổ 

chức và vận hành phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa. 

 Kết quả phân tích giai đoạn 2022–2024 cho thấy doanh thu của doanh nghiệp 

vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động vận tải hàng hóa, phản ánh vai trò quan trọng 

của hiệu quả tổ chức vận hành và chất lƣợng dịch vụ giao nhận. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp vẫn chịu áp lực về chi phí vận hành, cạnh tranh thị trƣờng và yêu cầu nâng cao 

hiệu quả quản lý vận tải. 

 Trên cơ sở quy trình thực tế tại doanh nghiệp, chƣơng này đã phân tích các 

bƣớc trong quy trình giao nhận thông qua một lô hàng thực tế từ khâu tiếp nhận yêu 

cầu khách hàng đến thanh toán và hoàn tất đơn hàng. Kết quả đánh giá cho thấy quy 

trình hiện tại đáp ứng tƣơng đối tốt các hoạt động vận hành cơ bản và đảm bảo phần 

lớn đơn hàng đƣợc giao đúng tiến độ. So sánh với cơ sở lý luận cho thấy quy trình 

thực tế tại Công ty Tín Phát có sự tƣơng đồng về trình tự và nội dung nghiệp vụ, 

nhƣng vẫn còn hạn chế về mức độ chuẩn hóa, xử lý thông tin, ứng dụng công nghệ và 

khai thác dữ liệu vận hành. 

 Các hạn chế này xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt là áp 

lực cạnh tranh của ngành vận tải, hạn chế về nguồn lực công nghệ và mức độ chuẩn 

hóa quy trình chƣa cao. Đây cũng là cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & 

Vận tải Tín Phát trong Chƣơng 3. 
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CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG 

HÓA NỘI ĐỊA BẰNG ĐƢỜNG BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÍN PHÁT 

3.1. Định hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trƣờng kinh doanh 

3.1.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô theo các xu hướng phát triển 

 Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động logistics và vận tải hàng hóa nội địa bằng 

đƣờng bộ chịu tác động mạnh từ các xu hƣớng nhƣ kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế 

tuần hoàn. Các xu hƣớng này không chỉ làm thay đổi nhu cầu vận chuyển mà còn tác 

động trực tiếp đến cách thức tổ chức và quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa. 

 Xu hướng kinh tế số  

 Sự phát triển của thƣơng mại điện tử và công nghệ số làm gia tăng yêu cầu về 

tốc độ xử lý đơn hàng, khả năng kiểm soát tiến độ và tính chính xác của thông tin vận 

chuyển. Tại Việt Nam, quy mô thƣơng mại điện tử tăng từ khoảng 20,5 tỷ USD năm 

2022 lên gần 30 tỷ USD năm 2024, kéo theo nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng 

tăng. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp chuyển từ phƣơng thức quản lý thủ công sang 

quản lý dựa trên dữ liệu và các công cụ hỗ trợ nhƣ GPS, phần mềm quản lý vận tải và 

chứng từ điện tử. Hiện nay, hoạt động quản lý thông tin tại công ty vẫn còn phụ thuộc 

nhiều vào phƣơng thức trao đổi thủ công và dữ liệu phân tán giữa các bộ phận. Điều 

này làm hạn chế khả năng kiểm soát tiến độ vận chuyển và phối hợp xử lý đơn hàng. 

Vậy việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu vận tải là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý. 

 Xu hướng kinh tế xanh 

 Kinh tế xanh định hƣớng doanh nghiệp tối ƣu hóa lộ trình vận chuyển, giảm 

quãng đƣờng chạy rỗng và nâng cao hiệu suất sử dụng phƣơng tiện nhằm tiết kiệm 

nhiên liệu và giảm chi phí vận hành. Trong thực tế, các giải pháp tối ƣu điều phối và 

nâng cao hệ số sử dụng phƣơng tiện có thể giúp doanh nghiệp giảm khoảng 5–10% chi 

phí vận hành. 
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 Đối với Công ty Tín Phát, hoạt động điều phối hiện vẫn dựa nhiều vào kinh 

nghiệm nên chƣa tối ƣu hoàn toàn về tuyến đƣờng và phƣơng tiện vận chuyển. Điều 

này đặt ra yêu cầu cần tăng cƣờng kiểm soát dữ liệu và tối ƣu hóa hoạt động điều phối. 

 Xu hướng kinh tế tuần hoàn 

 Kinh tế tuần hoàn hƣớng đến việc hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn lực trong toàn bộ quá trình vận hành. Trong hoạt động giao nhận, các sai 

lệch thông tin, điều phối chƣa hợp lý hoặc xử lý chứng từ chƣa đồng bộ có thể làm 

phát sinh chi phí và giảm hiệu quả vận hành. Việc chuẩn hóa quy trình, quản lý dữ liệu 

tập trung và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận sẽ góp phần hạn chế sai 

lệch thông tin, giảm phát sinh xử lý lại và nâng cao hiệu quả khai thác phƣơng tiện.  

3.1.1.2. Phân tích môi trƣờng ngành – mô hình 5 lực lƣợng Porter 

 Ngành vận tải hàng hóa đƣờng bộ nội địa có mức độ cạnh tranh cao với sự tham 

gia của nhiều doanh nghiệp, tạo áp lực về giá cƣớc, chất lƣợng dịch vụ và khả năng 

duy trì khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn chịu tác động từ biến động chi 

phí nhiên liệu, nhân công và nguy cơ gia nhập của các đối thủ mới. Để đánh giá mức 

độ ảnh hƣởng của các yếu tố cạnh tranh đến hoạt động của Công ty Tín Phát, mô hình 

năm lực lƣợng cạnh tranh của Porter đƣợc sử dụng và đƣợc thể hiện trong bảng dƣới 

đây. 
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Lực lƣợng 
Đặc điểm ngành giao nhận 

đƣờng bộ 

Hàm ý chiến lƣợc đối với 

Tín Phát 

Mức độ 

ảnh 

hƣởng 

Cạnh tranh 

nội bộ 

ngành 

Số lƣợng doanh nghiệp lớn, 

dịch vụ tƣơng đối đồng nhất, 

cạnh tranh chủ yếu về giá và 

thời gian giao hàng 

Tăng cƣờng khác biệt hóa 

dịch vụ, nâng cao độ tin 

cậy và tối ƣu chi phí vận 

hành 

Cao 

Đối thủ 

tiềm ẩn 

Rào cản gia nhập thấp, dễ 

tham gia với quy mô nhỏ, thị 

trƣờng phân mảnh 

Cần xây dựng quy trình 

chuẩn, hệ thống khách hàng 

ổn định để tạo lợi thế dài 

hạn 

Trung 

bình – cao 

Khách 

hàng 

Khách hàng có nhiều lựa 

chọn, dễ so sánh giá qua nền 

tảng số, yêu cầu cao về thời 

gian và minh bạch 

Xây dựng quan hệ dài hạn, 

tăng giá trị dịch vụ và giảm 

phụ thuộc vào cạnh tranh 

giá 

Rất cao 

Nhà cung 

cấp 

Phụ thuộc vào nhiên liệu, 

phƣơng tiện, nhân lực; chi 

phí đầu vào biến động 

Tối ƣu hóa tuyến vận 

chuyển, nâng hiệu suất sử 

dụng xe, giảm chi phí rỗng 

Trung 

bình – cao 

Dịch vụ 

thay thế 

Sự tồn tại của vận tải đƣờng 

sắt, đƣờng thủy, tuy nhiên 

hạn chế về tính linh hoạt 

Kết hợp đa phƣơng thức 

khi cần thiết, khai thác lợi 

thế giao hàng linh hoạt của 

đƣờng bộ 

Trung 

bình 

Bảng 3.1: Phân tích môi trường ngành theo Mô hình 5 lực lượng Porter tại Công ty 

Tín Phát. 

 Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy môi trƣờng cạnh tranh của ngành vận tải 

hàng hóa đƣờng bộ nội địa có áp lực cao, đặc biệt từ khách hàng và các đối thủ cạnh 

tranh trực tiếp. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh 

tranh thông qua hoàn thiện quy trình giao nhận, tối ƣu hóa chi phí vận hành và tăng 

cƣờng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và 

khả năng thích ứng với thị trƣờng. 

3.1.2. Định hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới 

 Trong những năm tới, hoạt động của Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải 

Tín Phát đƣợc phát triển theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ giao nhận hàng hóa 

nội địa bằng đƣờng bộ, tăng cƣờng hiệu quả quản lý vận tải và từng bƣớc hoàn thiện 

năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. Định hƣớng này xuất phát từ sự thay đổi của môi 
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trƣờng kinh doanh, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng nhƣ xu hƣớng ứng 

dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics. 

 Sự phát triển nhanh của thƣơng mại điện tử và hoạt động phân phối hàng hóa 

đang làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ vận chuyển có độ tin cậy cao, thời gian giao 

nhận ổn định và khả năng cập nhật thông tin kịp thời. Trong bối cảnh đó, chất lƣợng 

dịch vụ đƣợc xem là yếu tố giữ vai trò trung tâm đối với khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp. Vì vậy, quá trình phát triển trong thời gian tới gắn liền với việc hoàn 

thiện hoạt động giao nhận, nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ vận chuyển và cải 

thiện chất lƣợng phục vụ khách hàng. 

 Sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành logistics theo hƣớng số hóa cũng đặt ra yêu 

cầu phải nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trong toàn bộ quá trình giao nhận. Thay 

vì phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm và trao đổi thủ công, việc quản lý dữ liệu cần 

đƣợc tổ chức chặt chẽ hơn nhằm hỗ trợ công tác điều hành và kiểm soát hoạt động vận 

tải. Đây là cơ sở để nâng cao tính chính xác của thông tin, giảm các sai lệch phát sinh 

và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận liên quan. 

 Cùng với sự gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội địa, năng lực khai thác 

phƣơng tiện tiếp tục là một nội dung cần đƣợc chú trọng. Trọng tâm trong giai đoạn tới 

không nằm ở việc mở rộng quy mô bằng mọi giá mà tập trung vào nâng cao hiệu quả 

sử dụng đội xe hiện có, tối ƣu hóa hoạt động điều phối và khai thác tốt hơn các nguồn 

lực sẵn có. Khi điều kiện thị trƣờng và khả năng tài chính cho phép, việc đầu tƣ bổ 

sung phƣơng tiện sẽ đƣợc xem xét nhằm nâng cao năng lực phục vụ và mở rộng phạm 

vi hoạt động. 

 Xu hƣớng phát triển logistics bền vững cũng đang tác động ngày càng rõ nét 

đến hoạt động vận tải hàng hóa. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm nhiều 

hơn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạn chế các lãng phí trong quá trình vận hành và 

nâng cao hiệu quả khai thác phƣơng tiện. Những nội dung này không chỉ góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài 

của doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

3.1.3. Mục tiêu phát triển của công ty 

 Trên cơ sở định hƣớng phát triển đã xác định, Công ty TNHH MTV DVTM & 

Vận tải Tín Phát đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lƣợng 
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dịch vụ giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ, hƣớng đến xây dựng hoạt động 

vận tải ngày càng chuyên nghiệp, ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ đƣợc thực hiện thông qua tăng cƣờng khả năng kiểm 

soát tiến độ vận chuyển, nâng cao độ chính xác của thông tin và hạn chế các sai sót 

phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng. Đây không chỉ là cơ sở để nâng cao mức 

độ hài lòng của khách hàng mà còn góp phần duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp 

tác lâu dài. 

 Cùng với mục tiêu nâng cao chất lƣợng dịch vụ, công ty chú trọng hoàn thiện 

công tác quản lý và tổ chức hoạt động giao nhận theo hƣớng đồng bộ và hiệu quả hơn. 

Quá trình tiếp nhận, điều phối, giao nhận và xử lý chứng từ cần đƣợc tăng cƣờng khả 

năng phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thông tin và 

kiểm soát dữ liệu trong toàn bộ quy trình. Việc tổ chức thông tin theo hƣớng thống 

nhất sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động theo dõi, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện 

đơn hàng, góp phần nâng cao chất lƣợng điều hành và khả năng xử lý các tình huống 

phát sinh trong thực tế. 

 Mục tiêu phát triển của công ty cũng gắn liền với việc sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực hiện có, đặc biệt là phƣơng tiện vận tải và nguồn nhân lực. Việc nâng cao 

hiệu quả điều phối, tăng cƣờng khả năng khai thác phƣơng tiện và tổ chức hoạt động 

vận tải hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế các chi phí phát sinh 

và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới. Thông qua 

việc thực hiện các mục tiêu này, Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát 

hƣớng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố uy tín trên thị trƣờng và từng bƣớc 

hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ phù hợp với xu 

hƣớng phát triển của ngành logistics. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa 

 Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận đƣợc đề xuất nhằm khắc phục 

những hạn chế hiện tại, đồng thời phù hợp với xu hƣớng chuyển đổi số và nâng cao 

hiệu quả vận hành trong ngành logistics. Việc chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công 

nghệ và tối ƣu hóa hoạt động vận tải góp phần nâng cao khả năng kiểm soát, tiết kiệm 

chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp. 
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Hình 3.1: Sơ đồ giải pháp hoàn thiện quy trình 

3.2.1. Giải pháp chuẩn hóa thông tin và quản lý dữ liệu giao nhận 

 Việc quản lý thông tin đơn hàng tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín 

Phát vẫn chủ yếu dựa trên phƣơng thức thủ công, thông tin đƣợc trao đổi phân tán qua 

điện thoại, tin nhắn và các file lƣu trữ riêng lẻ nên chƣa bảo đảm tính đồng bộ giữa các 

bộ phận. Điều này làm phát sinh tình trạng sai lệch thông tin, điều chỉnh chứng từ và 

kéo dài thời gian xử lý nghiệp vụ trong quá trình giao nhận. Trên cơ sở đó, doanh 

nghiệp cần từng bƣớc nâng cao mức độ chuẩn hóa trong quản lý dữ liệu và tổ chức 

thông tin đơn hàng thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tập trung bằng 

Google Sheets dùng chung giữa các bộ phận. Việc sử dụng Google Sheets giúp các bộ 

phận có thể cập nhật và theo dõi dữ liệu trực tuyến trên cùng một hệ thống, từ đó tăng 

khả năng phối hợp và hạn chế tình trạng lƣu trữ thông tin phân tán nhƣ hiện nay.  

Hệ thống quản lý đơn hàng bằng Google Sheets có thể đƣợc xây dựng theo cấu 

trúc gồm nhiều sheet. Trong đó, sheet trung tâm là bảng theo dõi đơn hàng vận chuyển 

tổng hợp. Mỗi đơn hàng đƣợc quản lý theo một mã riêng nhằm thuận tiện cho việc tra 

cứu và đối chiếu thông tin. Mã đơn hàng có thể đƣợc quy định theo cấu trúc: 
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TP + tháng + năm + số thứ tự đơn hàng, ví dụ: TP0526015. 

 Mẫu cấu trúc bảng quản lý đơn hàng có thể thiết kế nhƣ sau: 

 

Bảng 3.2: Mẫu quản lý đơn hàng 

Trong đó: 

- Trạng thái giao hàng có thể quy định theo các mức nhƣ: Đang xử lý, Đang giao, 

Đã giao, Giao chậm; 

- Tình trạng chứng từ gồm: Đủ chứng từ, Thiếu biên bản giao nhận, Chƣa xuất 

hóa đơn; 

- Thanh toán gồm: Đã thanh toán, Công nợ chƣa thanh toán. 

 Ngoài bảng quản lý đơn hàng tổng hợp, doanh nghiệp có thể xây dựng thêm các 

sheet chức năng liên kết nhằm hỗ trợ kiểm soát thông tin và theo dõi quá trình giao 

nhận hiệu quả hơn. 

 Sheet thứ nhất là “Quản lý đơn hàng”, đóng vai trò là bảng dữ liệu trung tâm 

của toàn bộ hệ thống. Sheet này dùng để cập nhật các thông tin liên quan đến khách 

hàng, hàng hóa, phƣơng tiện vận chuyển, trạng thái giao hàng và tình hình thanh toán 

của từng đơn hàng. 

 Sheet thứ hai là “Quản lý chứng từ giao nhận”, dùng để theo dõi tình trạng hoàn 

thiện chứng từ của từng đơn hàng nhƣ biên bản giao nhận, hóa đơn giá trị gia tăng và 

giấy đề nghị thanh toán. Thông qua sheet này, bộ phận điều phối và kế toán có thể dễ 

dàng kiểm tra các đơn hàng còn thiếu chứng từ hoặc chƣa hoàn tất hồ sơ thanh toán. 
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Bảng 3.3: Mẫu quản lý chứng từ 

 Sheet thứ ba là “Theo dõi công nợ khách hàng”, hỗ trợ bộ phận kế toán kiểm 

soát tình hình thanh toán của khách hàng, thời hạn công nợ và các khoản chƣa thu hồi. 

 

Bảng 3.4: Mẫu theo dõi công nợ Khách hàng 

 Việc tổ chức hệ thống dữ liệu theo nhiều sheet chức năng liên kết giúp doanh 

nghiệp hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, hạn chế tình trạng lƣu trữ thông tin phân 

tán và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình giao nhận hàng 

hóa. 

 Về chi phí triển khai 

 Do doanh nghiệp hiện đã có sẵn các thiết bị phục vụ hoạt động văn phòng và 

điều phối vận tải, việc triển khai giải pháp chủ yếu tận dụng nguồn lực hiện có mà 

không đòi hỏi đầu tƣ bổ sung về phần mềm chuyên dụng hoặc cơ sở hạ tầng công 

nghệ. Quá trình thực hiện tập trung vào việc xây dựng biểu mẫu quản lý thống nhất và 

hƣớng dẫn các bộ phận cập nhật dữ liệu theo cùng một phƣơng thức nhằm bảo đảm 

tính đồng bộ thông tin trong quá trình giao nhận.  

 Trong điều kiện quy mô hoạt động hiện tại của Công ty TNHH MTV DVTM & 

Vận tải Tín Phát, việc đầu tƣ ngay các phần mềm quản lý chuyên sâu có thể gây áp lực 

về chi phí và yêu cầu nhân sự vận hành. Với mức chi phí triển khai thấp và cách thức 

thực hiện tƣơng đối đơn giản, giải pháp này đƣợc đánh giá phù hợp với điều kiện vận 

hành và khả năng tài chính của Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát trong 

giai đoạn hiện nay.  
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3.2.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động điều phối và kiểm soát vận tải trong quy 

trình giao nhận hàng hóa 

 Hoạt động điều phối vận tải tại Công ty Tín Phát vẫn chủ yếu đƣợc thực hiện 

thông qua trao đổi trực tiếp giữa bộ phận điều phối và tài xế. Việc lập kế hoạch giao 

hàng, cập nhật tiến độ vận chuyển và xử lý các tình huống phát sinh còn phụ thuộc khá 

nhiều vào kinh nghiệm thực tế của nhân viên điều phối. Khi số lƣợng đơn hàng tăng 

hoặc phát sinh các trƣờng hợp nhƣ thay đổi lộ trình, ùn tắc giao thông hoặc chậm tiến 

độ giao hàng, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kiểm soát đồng thời nhiều đơn 

hàng và cập nhật thông tin kịp thời giữa các bộ phận liên quan. 

 Mặc dù doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống Tracking để theo dõi vị trí phƣơng 

tiện vận chuyển, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống này vẫn chƣa thực sự hiệu quả cho 

hoạt động điều phối và kiểm soát vận tải. Các thông tin theo dõi hiện chủ yếu phục vụ 

mục đích giám sát vị trí xe, trong khi dữ liệu về lịch sử hành trình, thời gian vận 

chuyển thực tế hoặc cảnh báo sai tuyến chƣa đƣợc khai thác đồng bộ nhằm hỗ trợ hoạt 

động điều phối vận tải. 

 Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cần từng bƣớc nâng cao hiệu quả điều phối và 

kiểm soát vận tải thông qua việc tăng cƣờng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận 

chuyển. Đối với điều kiện thực tế của Công ty Tín Phát, doanh nghiệp có thể cân nhắc 

hai phƣơng án triển khai phù hợp với quy mô hoạt động và khả năng tài chính hiện tại. 

3.2.2.1. Phƣơng án 1: Khai thác hiệu quả hệ thống Tracking hiện có 

 

Hình 3.2: Logo của hệ thống TRACKING.VN 

 Đối với phƣơng án này, doanh nghiệp tập trung khai thác hiệu quả hơn các chức 

năng sẵn có của hệ thống Tracking nhằm hỗ trợ hoạt động điều phối và kiểm soát vận 

tải. Đây là phƣơng án phù hợp với điều kiện vận hành hiện nay do doanh nghiệp đã có 

sẵn hệ thống theo dõi phƣơng tiện và không phải đầu tƣ thêm phần mềm chuyên dụng. 
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 Doanh nghiệp có thể khai thác các chức năng hỗ trợ điều phối nhƣ: 

- Theo dõi thời gian vận chuyển thực tế theo từng tuyến giao hàng nhằm hỗ trợ 

đánh giá tiến độ giao hàng và phát hiện các trƣờng hợp chậm tiến độ; 

- Theo dõi lịch sử hành trình phƣơng tiện để phục vụ đối chiếu thông tin khi phát 

sinh sai lệch hoặc điều chỉnh lịch giao hàng; 

- Cảnh báo phƣơng tiện dừng đỗ bất thƣờng hoặc đi sai tuyến nhằm hỗ trợ bộ 

phận điều phối kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận 

chuyển; 

- Cập nhật trạng thái giao hàng theo từng mốc vận chuyển nhằm nâng cao khả 

năng phối hợp giữa bộ phận điều phối và tài xế; 

- Tổng hợp dữ liệu vận chuyển theo từng tuyến đƣờng và phƣơng tiện nhằm phục 

vụ hoạt động đánh giá hiệu quả điều phối vận tải. 

 Việc tăng cƣờng khai thác các chức năng trên giúp doanh nghiệp nâng cao khả 

năng kiểm soát tiến độ giao hàng, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm cá 

nhân và cải thiện khả năng phối hợp thông tin giữa bộ phận điều phối với tài xế trong 

quá trình giao nhận hàng hóa. 

 Các bước triển khai phương án 1 tại Công ty Tín Phát: 

 Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu phục vụ điều phối vận tải 

Doanh nghiệp tiến hành rà soát và cập nhật thống nhất các dữ liệu phục vụ hoạt động 

điều phối vận tải nhƣ: 

- Tuyến đƣờng vận chuyển; 

- Thông tin phƣơng tiện; 

- Thông tin tài xế; 

- Các điểm giao nhận thƣờng xuyên; 

- Thời gian giao hàng dự kiến theo từng tuyến. 

 Việc chuẩn hóa các dữ liệu này giúp bộ phận điều phối thuận lợi hơn trong việc 

theo dõi lịch trình vận chuyển và kiểm soát tiến độ giao hàng giữa các tuyến vận tải. 

 Bước 2: Tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống Tracking 

 Bộ phận điều phối thực hiện theo dõi tiến độ vận chuyển thông qua dữ liệu từ 

hệ thống Tracking nhằm kiểm soát: 
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- Vị trí phƣơng tiện; 

- Thời gian vận chuyển thực tế; 

- Tình trạng di chuyển theo từng tuyến; 

- Các trƣờng hợp dừng đỗ bất thƣờng hoặc đi sai lộ trình. 

 Khi phát sinh các tình huống nhƣ thay đổi lộ trình, ùn tắc giao thông hoặc chậm 

tiến độ giao hàng, bộ phận điều phối có thể nhanh chóng trao đổi với tài xế để điều 

chỉnh phƣơng án vận chuyển phù hợp. 

 Bước 3: Tổng hợp và lưu trữ dữ liệu vận chuyển 

 Sau quá trình giao hàng, bộ phận điều phối tiến hành tổng hợp các dữ liệu liên 

quan nhƣ: 

- Thời gian vận chuyển thực tế; 

- Tình trạng giao hàng; 

- Các trƣờng hợp phát sinh trong quá trình vận chuyển; 

- Tình hình sử dụng phƣơng tiện theo từng tuyến giao hàng. 

 Các dữ liệu này đƣợc lƣu trữ và tổng hợp định kỳ nhằm phục vụ hoạt động 

đánh giá hiệu quả điều phối vận tải, theo dõi tiến độ giao hàng và hỗ trợ cải thiện hoạt 

động kiểm soát vận tải trong thời gian tiếp theo. 

 Chi phí triển khai phương án 1 

 Đối với phƣơng án khai thác hệ thống Tracking hiện có, chi phí triển khai tƣơng 

đối thấp do doanh nghiệp đã có sẵn phần mềm theo dõi phƣơng tiện và các thiết bị 

phục vụ hoạt động điều phối. Giải pháp chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa dữ liệu 

tuyến đƣờng, thống nhất cách thức cập nhật thông tin giữa bộ phận điều phối và tài xế, 

đồng thời hƣớng dẫn nhân sự khai thác hiệu quả hơn các chức năng sẵn có của hệ 

thống. 

 Do không phải đầu tƣ thêm phần mềm chuyên dụng hoặc cơ sở hạ tầng công 

nghệ mới, doanh nghiệp hầu nhƣ không phát sinh chi phí lớn trong quá trình triển khai. 

Chi phí thực hiện chủ yếu liên quan đến thời gian rà soát dữ liệu, tổ chức cập nhật 

thông tin nội bộ và hƣớng dẫn nhân sự sử dụng thống nhất hệ thống Tracking trong 

hoạt động điều phối vận tải 
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3.2.2.2. Phƣơng án 2: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ điều phối vận tải Abivin 

vRoute 

 Bên cạnh việc khai thác hệ thống Tracking hiện có, doanh nghiệp cũng có thể 

xem xét ứng dụng phần mềm quản lý vận tải Abivin vRoute nhằm nâng cao khả năng 

điều phối và kiểm soát vận tải theo hƣớng tập trung hơn. 

 

Hình 3. 3: Phần mềm Abivin vRoute 

 Abivin vRoute là phần mềm quản lý vận tải (Transportation Management 

System – TMS) hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung thông tin đơn hàng, phƣơng 

tiện, tài xế và tiến độ giao hàng trên cùng một hệ thống. Phần mềm hỗ trợ doanh 

nghiệp trong các hoạt động: 

- Quản lý đơn hàng vận chuyển; 

- Điều phối phƣơng tiện và tài xế; 

- Theo dõi tiến độ giao hàng theo thời gian thực; 

- Quản lý lộ trình vận chuyển; 

- Tổng hợp báo cáo và dữ liệu vận tải. 

 Việc ứng dụng phần mềm giúp bộ phận điều phối thuận lợi hơn trong việc quản 

lý đồng thời nhiều đơn hàng, cập nhật tiến độ giao hàng kịp thời và hạn chế phụ thuộc 

vào kinh nghiệm cá nhân trong quá trình điều phối vận tải. Phƣơng án này đòi hỏi 

doanh nghiệp phải đầu tƣ thêm chi phí triển khai hệ thống, chi phí sử dụng phần mềm 

định kỳ và đào tạo nhân sự vận hành. Đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ nhƣ 

Công ty Tín Phát, việc triển khai toàn bộ hệ thống ngay trong giai đoạn hiện tại có thể 

tạo áp lực nhất định về chi phí và khả năng thích ứng trong quá trình vận hành. 

 Các bƣớc triển khai phƣơng án 2 
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 Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu vận chuyển 

 Doanh nghiệp tiến hành chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, tuyến đƣờng, phƣơng 

tiện và tài xế nhằm phục vụ việc quản lý tập trung trên hệ thống phần mềm. 

 Bƣớc 2: Triển khai theo dõi và điều phối vận tải trên hệ thống 

 Khi phát sinh kế hoạch vận chuyển, bộ phận điều phối thực hiện cập nhật lịch 

trình vận tải, phân công phƣơng tiện và theo dõi tiến độ giao hàng trực tiếp trên hệ 

thống. 

 Bước 3: Theo dõi và điều chỉnh hoạt động vận chuyển 

 Trong quá trình vận chuyển, bộ phận điều phối theo dõi trạng thái giao hàng 

trên hệ thống và kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận chuyển khi phát sinh các tình huống 

nhƣ chậm tiến độ hoặc thay đổi lộ trình. 

 Bước 4: Tổng hợp và đánh giá dữ liệu vận tải 

 Dữ liệu vận chuyển đƣợc lƣu trữ trên hệ thống nhằm phục vụ theo dõi tỷ lệ giao 

hàng đúng hạn, đánh giá hiệu quả vận chuyển và hỗ trợ cải thiện hoạt động điều phối. 

 Chi phí triển khai phƣơng án 2 

 Đối với phƣơng án ứng dụng phần mềm Abivin vRoute, doanh nghiệp cần đầu 

tƣ chi phí triển khai hệ thống, chi phí sử dụng phần mềm theo tháng và chi phí đào tạo 

nhân sự vận hành. Tùy theo quy mô sử dụng và số lƣợng phƣơng tiện quản lý, chi phí 

có thể dao động khoảng từ 3–10 triệu đồng/tháng đối với các gói cơ bản. 

 Ngoài chi phí sử dụng phần mềm, doanh nghiệp còn cần thời gian để đào tạo 

nhân sự và thích ứng với phƣơng thức quản lý mới. Vì vậy, phƣơng án này phù hợp 

hơn khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động và phát sinh nhu cầu quản lý vận tải 

tập trung ở mức cao hơn. 

3.2.2.3. Lựa chọn phù hợp đối với Công ty Tín Phát 

 Với quy mô hoạt động hiện nay của Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải 

Tín Phát, phƣơng án khai thác hiệu quả hệ thống Tracking hiện có đƣợc đánh giá là 

phù hợp hơn trong giai đoạn trƣớc mắt. Phƣơng án này giúp doanh nghiệp nâng cao 

khả năng kiểm soát vận tải và cải thiện hoạt động điều phối mà không làm phát sinh áp 

lực lớn về chi phí đầu tƣ. Đồng thời, việc tăng cƣờng khai thác dữ liệu từ hệ thống 

Tracking cũng tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bƣớc chuẩn hóa hoạt động điều phối 

và hình thành cơ sở dữ liệu vận tải phục vụ cho công tác quản lý trong tƣơng lai. 
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 Trong giai đoạn tiếp theo, khi quy mô đơn hàng và nhu cầu quản lý vận tải tăng 

lên, doanh nghiệp có thể xem xét triển khai thêm các phần mềm quản lý vận tải 

chuyên sâu nhƣ Abivin vRoute nhằm nâng cao mức độ tự động hóa và tối ƣu hoạt 

động điều phối vận tải. 

3.2.3. Giải pháp thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả vận hành 

 Giải pháp này đƣợc đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác 

quản trị hoạt động giao nhận tại Công ty Tín Phát nhƣ chƣa có hệ thống chỉ tiêu đánh 

giá cụ thể, việc theo dõi kết quả thực hiện đơn hàng còn phụ thuộc nhiều vào kinh 

nghiệm và doanh nghiệp chƣa đánh giá đƣợc hiệu quả vận hành theo từng đơn hàng 

vận chuyển. Trọng tâm của giải pháp là xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả vận hành 

nhằm hỗ trợ kiểm soát hoạt động giao nhận và nâng cao hiệu quả điều phối vận tải. 

 Hiện nay, hiệu quả hoạt động giao nhận tại công ty chủ yếu đƣợc đánh giá 

thông qua mức độ hoàn thành đơn hàng và phản hồi từ khách hàng. Cách đánh giá này 

giúp doanh nghiệp nhận diện tình trạng thực hiện đơn hàng nhƣng chƣa phản ánh đầy 

đủ hiệu quả vận hành và chƣa tạo cơ sở để so sánh giữa các chuyến vận chuyển hoặc 

các tuyến giao hàng khác nhau. 

 Để khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu đánh giá, doanh nghiệp cần xây dựng 

bảng theo dõi các sai sót và sai lệch phát sinh trong quá trình giao nhận. Việc ghi nhận 

thƣờng xuyên các trƣờng hợp phát sinh giúp bộ phận điều phối thuận lợi trong việc 

tổng hợp dữ liệu vận hành, xác định nguyên nhân sai lệch và đánh giá mức độ ảnh 

hƣởng đến tiến độ giao hàng. Bảng theo dõi sai sót phát sinh có thể đƣợc xây dựng 

theo cấu trúc sau: 

 

Bảng 3.5: Mẫu theo dõi sai sót phát sinh 

 Thông tin từ bảng theo dõi sai lệch có thể đƣợc tổng hợp định kỳ theo tuần hoặc 

theo tháng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá các vấn đề thƣờng phát sinh trong quá 

trình giao nhận nhƣ giao hàng chậm, sai lệch thông tin hoặc phát sinh chi phí ngoài kế 
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hoạch. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể xác định nguyên nhân chủ yếu, điều chỉnh 

phƣơng án điều phối phù hợp hơn và nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động giao 

nhận. 

 Các chỉ tiêu KPI kiểm soát hiệu quả triển khai giải pháp 

 Trên cơ sở dữ liệu thu thập từ quá trình theo dõi thực tế các đơn hàng trong thời 

gian thực tập, kết hợp với bảng theo dõi sai lệch phát sinh và kết quả thực hiện đơn 

hàng, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống KPI nhằm theo dõi và đánh giá hiệu quả 

hoạt động giao nhận một cách cụ thể và định lƣợng. 

 Các chỉ tiêu KPI đƣợc xây dựng dựa trên những hạn chế đã ghi nhận trong thực 

tế vận hành nhƣ giao hàng chậm, sai lệch thông tin đơn hàng, điều chỉnh kế hoạch vận 

chuyển, phát sinh chi phí ngoài kế hoạch và việc cập nhật tiến độ giao nhận chƣa đồng 

bộ. Việc lƣợng hóa các chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động 

kiểm soát, đánh giá hiệu quả điều phối và cải thiện chất lƣợng vận hành giao nhận 

hàng hóa. 

Chỉ tiêu KPI Thực trạng hiện tại Mục tiêu sau cải thiện 

Tỷ lệ giao hàng đúng 

hạn (OTD) 

14/17 đơn đúng hạn 

(82,4%) 
≥95% 

Tỷ lệ giao hàng trễ hạn 3/17 đơn trễ hạn (17,6%) ≤5% 

Tỷ lệ sai lệch chứng 

từ/thông tin đơn hàng 

2/17 đơn phát sinh sai 

lệch (11,8%) 
<2% 

Tỷ lệ đơn hàng phải 

điều chỉnh kế hoạch vận 

chuyển 

3/17 đơn phải điều chỉnh 

(17,6%) 
<5% 

Khả năng cập nhật 

trạng thái đơn hàng 

Chủ yếu thông qua điện 

thoại và Zalo, chƣa đồng 

bộ 

Cập nhật đầy đủ theo từng 

mốc vận chuyển 

Thời gian xử lý và phối 

hợp thông tin 

Xử lý thủ công qua 

nhiều bộ phận 

Giảm khoảng 15–20% thời 

gian xử lý 

Hiệu quả điều phối và 

sử dụng phƣơng tiện 

Chƣa tối ƣu, còn phát 

sinh quãng đƣờng chạy 

rỗng 

Nâng cao hiệu quả sử dụng 

phƣơng tiện và hạn chế 

quãng đƣờng chạy rỗng 

Chi phí vận hành 
Chịu ảnh hƣởng bởi điều 

phối và xử lý thủ công 

Hỗ trợ kiểm soát và hạn chế 

phát sinh chi phí ngoài kế 

hoạch 

Bảng 3.4: Các chỉ tiêu KPI kiểm soát hiệu quả triển khai giải pháp 
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 Các chỉ tiêu KPI trên giúp doanh nghiệp theo dõi mức độ cải thiện của hoạt 

động giao nhận sau khi triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình. Tuy nhiên, để 

việc đánh giá đạt hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện ghi nhận thƣờng xuyên các sai 

lệch và vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Đây sẽ là cơ sở để bộ phận điều 

phối tổng hợp dữ liệu, đánh giá nguyên nhân ảnh hƣởng đến tiến độ giao hàng, chi phí 

vận chuyển và hiệu quả điều phối phƣơng tiện.  

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện thực hiện  

 Để các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa đƣợc triển khai hiệu 

quả tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín Phát, doanh nghiệp cần bảo đảm 

một số điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và khả năng tài 

chính. Đây là những yếu tố có ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng triển khai và duy trì 

hiệu quả các giải pháp trong thực tế vận hành. 

 Điều kiện về nguồn nhân lực và nhận thức quản lý 

 Để triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề xuất, doanh nghiệp cần từng bƣớc 

chuyển từ phƣơng thức quản lý chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ 

liệu và thông tin đƣợc cập nhật thống nhất giữa các bộ phận. Điều này đòi hỏi bộ phận 

điều phối, kế toán, kinh doanh và tài xế phải có sự thống nhất trong cách thức cập nhật 

và xử lý thông tin liên quan đến đơn hàng, chứng từ và tiến độ giao hàng. 

 Doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức của nhân sự về vai trò của việc chuẩn 

hóa dữ liệu trong hoạt động giao nhận và điều phối vận tải. Việc cập nhật thông tin đầy 

đủ, đúng thời điểm và theo cùng một phƣơng thức không chỉ giúp hạn chế sai lệch dữ 

liệu mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ giao hàng và xử 

lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

 Nhân sự tham gia vận hành cần đƣợc hƣớng dẫn sử dụng thống nhất các biểu 

mẫu quản lý, bảng theo dõi dữ liệu vận tải và hệ thống Google Sheets dùng chung 

nhằm bảo đảm khả năng phối hợp dữ liệu giữa các bộ phận. Đối với bộ phận điều 

phối, cần tăng cƣờng kỹ năng theo dõi tiến độ vận tải, khai thác dữ liệu từ hệ thống 

Tracking và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình giao hàng. Đối với tài xế, cần 
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nâng cao ý thức phối hợp cập nhật tình trạng giao hàng và phản hồi kịp thời các vấn đề 

phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

 Việc triển khai các giải pháp cũng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa bộ phận 

điều phối, kế toán, kinh doanh và tài xế trong toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa. 

Bộ phận điều phối cần thực hiện cập nhật thƣờng xuyên tiến độ giao hàng và các tình 

huống phát sinh nhằm bảo đảm dữ liệu đƣợc theo dõi liên tục trong quá trình vận 

chuyển. Bộ phận kế toán cần phối hợp kiểm tra chứng từ và công nợ dựa trên dữ liệu 

đƣợc cập nhật trên hệ thống nhằm hạn chế sai lệch thông tin trong quá trình đối chiếu 

và thanh toán. Đối với tài xế, việc phản hồi kịp thời về tình trạng giao hàng và các vấn 

đề phát sinh trong quá trình vận chuyển có vai trò quan trọng đối với hoạt động điều 

phối và kiểm soát vận tải của doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp cũng cần thống nhất phƣơng thức trao đổi và cập nhật thông tin 

giữa các bộ phận nhằm hạn chế tình trạng xử lý thông tin không đồng bộ hoặc phụ 

thuộc quá nhiều vào trao đổi cá nhân nhƣ trƣớc đây. 

 Điều kiện về cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ 

 Việc triển khai các giải pháp yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng đƣợc hệ 

thống dữ liệu quản lý tập trung phục vụ cho hoạt động giao nhận và điều phối vận tải. 

Các dữ liệu liên quan đến khách hàng, tuyến đƣờng, phƣơng tiện vận chuyển, tài xế, 

thời gian giao hàng và tình trạng vận chuyển cần đƣợc rà soát và cập nhật thống nhất 

giữa các bộ phận nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình vận hành. 

 Đối với giải pháp chuẩn hóa quản lý thông tin đơn hàng, doanh nghiệp cần bảo 

đảm việc sử dụng đồng bộ hệ thống Google Sheets dùng chung giữa bộ phận điều 

phối, kế toán và các bộ phận liên quan. Việc cập nhật dữ liệu trực tuyến trên cùng một 

hệ thống giúp hạn chế tình trạng lƣu trữ thông tin phân tán qua điện thoại, tin nhắn 

hoặc file riêng lẻ nhƣ trƣớc đây, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong 

việc tra cứu, đối chiếu và theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng. 

Doanh nghiệp cần xây dựng các bảng theo dõi phục vụ hoạt động quản lý nhƣ: 

- Bảng quản lý đơn hàng; 

- Bảng quản lý chứng từ giao nhận; 

- Bảng theo dõi công nợ khách hàng; 
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- Bảng theo dõi sai sót và phát sinh trong quá trình giao nhận; 

 Đối với giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối vận tải, doanh nghiệp cần khai 

thác hiệu quả hơn hệ thống Tracking hiện có để phục vụ hoạt động theo dõi lịch trình 

vận chuyển, tiến độ giao hàng và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận 

tải. Các dữ liệu nhƣ vị trí phƣơng tiện, thời gian vận chuyển thực tế, lịch sử hành trình 

và các trƣờng hợp dừng đỗ bất thƣờng cần đƣợc theo dõi thƣờng xuyên nhằm hỗ trợ 

bộ phận điều phối nâng cao khả năng kiểm soát vận tải. 

 Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp có thể xem xét đầu 

tƣ thêm các phần mềm hỗ trợ điều phối vận tải chuyên sâu nhƣ Abivin vRoute nhằm 

nâng cao khả năng quản lý tập trung dữ liệu vận tải và hỗ trợ tối ƣu hoạt động điều 

phối. 

 Điều kiện về khả năng tài chính 

 Các giải pháp đƣợc đề xuất chủ yếu tập trung vào việc tận dụng hệ thống và 

nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nên không tạo áp lực lớn về chi phí đầu tƣ trong 

giai đoạn hiện tại. Điều này phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty Tín Phát trong 

bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang vận hành theo mô hình doanh nghiệp vận tải vừa và 

nhỏ. 

 Đối với giải pháp chuẩn hóa dữ liệu và khai thác hệ thống Tracking hiện có, 

doanh nghiệp chủ yếu phát sinh chi phí liên quan đến việc rà soát dữ liệu, xây dựng 

biểu mẫu quản lý và hƣớng dẫn nhân sự sử dụng thống nhất hệ thống. Phần lớn hoạt 

động triển khai có thể thực hiện thông qua nguồn lực nội bộ mà không cần đầu tƣ lớn 

về cơ sở hạ tầng công nghệ. 

 Trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động hoặc khi nhu cầu quản lý vận tải 

tăng lên, doanh nghiệp có thể cần đầu tƣ thêm các phần mềm hỗ trợ điều phối vận tải 

chuyên sâu, nâng cấp hạ tầng dữ liệu hoặc tăng cƣờng khả năng lƣu trữ và quản lý 

thông tin vận hành. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đầu tƣ phù hợp với 

khả năng tài chính và lộ trình phát triển trong từng giai đoạn nhằm bảo đảm tính khả 

thi trong quá trình triển khai thực tế. 
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3.3.2. Cách thức triển khai các giải pháp đề xuất 

 Để bảo đảm các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận đƣợc triển khai phù 

hợp với điều kiện vận hành thực tế của Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải Tín 

Phát, doanh nghiệp cần thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Việc triển khai theo lộ 

trình giúp doanh nghiệp hạn chế gây xáo trộn lớn trong hoạt động vận hành, đồng thời 

tạo điều kiện để các bộ phận thích ứng dần với phƣơng thức quản lý mới. 

Giai đoạn 1: Chuẩn hóa dữ liệu và phƣơng thức quản lý thông tin (0–3 tháng) 

 Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu 

và thống nhất phƣơng thức cập nhật thông tin giữa các bộ phận liên quan. Bộ phận 

kinh doanh, điều phối và kế toán tiến hành rà soát các thông tin đang sử dụng trong 

quá trình giao nhận nhƣ: Mã đơn hàng; Thông tin khách hàng; Tuyến vận chuyển; 

Thông tin phƣơng tiện; Thông tin tài xế; Tình trạng chứng từ và thanh toán. 

 Trên cơ sở đó, doanh nghiệp triển khai hệ thống Google Sheets dùng chung 

nhằm hỗ trợ cập nhật và theo dõi dữ liệu tập trung giữa các bộ phận. Đồng thời, doanh 

nghiệp tiến hành xây dựng: 

- Bảng quản lý đơn hàng; 

- Bảng quản lý chứng từ; 

- Bảng theo dõi công nợ khách hàng; 

- Bảng theo dõi sai sót và sai lệch phát sinh. 

 Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đồng thời thống nhất trách nhiệm cập nhật 

dữ liệu đối với từng bộ phận nhằm hạn chế tình trạng sai lệch thông tin và lƣu trữ dữ 

liệu phân tán nhƣ trƣớc đây. 

Giai đoạn 2: Nâng cao kiểm soát vận tải và theo dõi tiến độ giao hàng (3–6 tháng) 

 Sau khi hệ thống dữ liệu đƣợc tổ chức ổn định, doanh nghiệp chuyển sang giai 

đoạn tăng cƣờng kiểm soát hoạt động vận tải và theo dõi tiến độ giao hàng. Trong giai 

đoạn này, bộ phận điều phối bắt đầu khai thác hiệu quả hơn dữ liệu từ hệ thống 

Tracking hiện có nhằm phục vụ hoạt động điều phối vận tải. Các thông tin đƣợc theo 

dõi bao gồm: 

- Vị trí phƣơng tiện; 

- Thời gian vận chuyển thực tế; 
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- Trạng thái giao hàng; 

- Tình trạng di chuyển theo từng tuyến; 

- Các trƣờng hợp dừng đỗ bất thƣờng hoặc thay đổi lộ trình. 

 Bộ phận điều phối phối hợp với tài xế để cập nhật thƣờng xuyên các tình huống 

phát sinh trong quá trình vận chuyển nhằm hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch giao hàng kịp 

thời khi cần thiết. Việc kết hợp dữ liệu vận tải với trạng thái giao hàng giúp doanh 

nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ giao nhận, đồng thời hạn chế phụ thuộc 

quá nhiều vào liên lạc thủ công giữa điều phối và tài xế nhƣ trƣớc đây. 

Giai đoạn 3: Đánh giá hiệu quả vận hành và cải thiện hoạt động giao nhận (6–12 

tháng) 

 Khi dữ liệu vận hành đã đƣợc tích lũy tƣơng đối đầy đủ, doanh nghiệp tiếp tục 

triển khai hoạt động đánh giá hiệu quả vận hành thông qua hệ thống KPI. Bộ phận 

điều phối và kế toán thực hiện tổng hợp định kỳ các dữ liệu liên quan đến: 

- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn; 

- Các trƣờng hợp giao hàng chậm; 

- Sai lệch thông tin đơn hàng; 

- Các trƣờng hợp điều chỉnh kế hoạch vận chuyển; 

- Tình trạng cập nhật tiến độ giao hàng; 

- Các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. 

 Các dữ liệu này đƣợc tổng hợp theo tuần hoặc theo tháng nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp đánh giá hiệu quả điều phối vận tải, xác định các vấn đề thƣờng phát sinh trong 

quá trình giao nhận và điều chỉnh phƣơng án vận chuyển phù hợp hơn. Doanh nghiệp 

đồng thời thực hiện hậu kiểm đối với các trƣờng hợp giao hàng chậm, phát sinh sai 

lệch hoặc phát sinh chi phí ngoài kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt 

động giao nhận. 

Giai đoạn 4: Từng bƣớc mở rộng ứng dụng công nghệ quản lý vận tải (Sau 12 

tháng) 

 Sau khi doanh nghiệp đã hình thành đƣợc hệ thống dữ liệu vận hành tƣơng đối 

ổn định và hoạt động điều phối đƣợc kiểm soát tốt hơn, doanh nghiệp có thể xem xét 

từng bƣớc mở rộng mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải. Trong trƣờng 
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hợp số lƣợng đơn hàng và nhu cầu điều phối vận tải tăng lên, doanh nghiệp có thể cân 

nhắc triển khai thêm các phần mềm quản lý vận tải chuyên sâu nhƣ Abivin vRoute 

nhằm: 

- Quản lý tập trung dữ liệu vận tải; 

- Hỗ trợ điều phối phƣơng tiện; 

- Theo dõi tiến độ giao hàng theo thời gian thực; 

- Tổng hợp dữ liệu vận hành; 

- Hỗ trợ tối ƣu hoạt động điều phối vận tải. 

 Tuy nhiên, việc triển khai các phần mềm chuyên sâu cần đƣợc thực hiện từng 

bƣớc phù hợp với quy mô hoạt động và khả năng tài chính của doanh nghiệp nhằm bảo 

đảm tính khả thi trong quá trình vận hành thực tế. 

 Hiệu quả kỳ vọng theo từng giai đoạn 

 Việc triển khai các giải pháp theo lộ trình trên dự kiến giúp doanh nghiệp cải 

thiện đáng kể khả năng quản lý và kiểm soát hoạt động giao nhận hàng hóa. Trong giai 

đoạn đầu, khi dữ liệu và phƣơng thức quản lý thông tin đƣợc chuẩn hóa, tình trạng sai 

lệch thông tin giữa các bộ phận có thể đƣợc hạn chế đáng kể. Điều này giúp doanh 

nghiệp giảm thời gian xử lý nghiệp vụ và nâng cao khả năng phối hợp trong quá trình 

giao nhận. Khi chuyển sang giai đoạn tăng cƣờng kiểm soát vận tải, doanh nghiệp có 

thể theo dõi tiến độ giao hàng liên tục thông qua dữ liệu từ hệ thống Tracking thay vì 

phụ thuộc hoàn toàn vào liên lạc trực tiếp với tài xế nhƣ trƣớc đây. Khả năng quản lý 

đồng thời nhiều đơn hàng và nhiều tuyến vận chuyển cũng đƣợc cải thiện rõ rệt. 

 Ở giai đoạn đánh giá và cải thiện vận hành, dữ liệu vận hành đƣợc tổng hợp 

thƣờng xuyên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả điều phối, xác định các vấn đề 

thƣờng phát sinh và điều chỉnh kế hoạch vận chuyển phù hợp hơn. Trong dài hạn, việc 

từng bƣớc mở rộng ứng dụng công nghệ quản lý vận tải sẽ giúp doanh nghiệp nâng 

cao khả năng quản lý tập trung, hỗ trợ tối ƣu hoạt động điều phối và tạo nền tảng cho 

việc mở rộng quy mô hoạt động trong tƣơng lai. 
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3.4. Kiến nghị 

3.4.1. Đối với Công ty Tín Phát 

 Hoạt động vận hành tại Công ty Tín Phát hiện vẫn phụ thuộc khá nhiều vào 

kinh nghiệm của nhân sự, đặc biệt ở khâu điều phối vận chuyển. Điều này giúp doanh 

nghiệp linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế nhƣng còn hạn chế khi số lƣợng đơn 

hàng tăng hoặc cần kiểm soát đồng thời nhiều tuyến vận chuyển. Vì vậy, doanh nghiệp 

cần từng bƣớc chuẩn hóa quy trình, tổ chức hệ thống thông tin theo hƣớng tập trung và 

tăng cƣờng quản lý dựa trên dữ liệu. 

 Công tác điều phối cần đƣợc hỗ trợ bằng dữ liệu thực tế về thời gian giao hàng, 

chi phí vận chuyển và các sai lệch phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả lập kế hoạch và 

kiểm soát vận hành. Doanh nghiệp cần ƣu tiên triển khai các giải pháp phù hợp với 

quy mô vận hành hiện tại, đồng thời từng bƣớc mở rộng ứng dụng công nghệ và xây 

dựng cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả điều phối và kiểm soát 

hoạt động giao nhận. 

3.4.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

 Để hoạt động vận tải và giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ đƣợc tổ 

chức hiệu quả hơn, cơ quan quản lý nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

giao thông và tăng cƣờng hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics. 

 Trƣớc hết, cần tiếp tục đầu tƣ và nâng cấp hệ thống giao thông đƣờng bộ, đặc 

biệt tại các tuyến vận chuyển liên tỉnh, khu công nghiệp và khu vực tập trung hoạt 

động logistics nhằm giảm tình trạng ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa. 

Đồng thời, cơ quan quản lý cần khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải ứng dụng 

công nghệ trong quản lý vận tải và giao nhận hàng hóa thông qua các chƣơng trình hỗ 

trợ chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng quản lý dữ liệu và ứng dụng phần mềm vận tải phù 

hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Cần tăng cƣờng hỗ trợ chia sẻ thông tin và thúc đẩy kết nối dữ liệu trong hoạt 

động logistics nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ nâng cao 

khả năng quản lý và kiểm soát vận hành. 
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3.5. Bài học rút ra từ thực tiễn và giá trị đóng góp của nghiên cứu 

3.5.1. Bài học rút ra từ quá trình thực tập và nghiên cứu 

 Quá trình nghiên cứu tại Công ty Tín Phát cho thấy quy trình giao nhận trong 

thực tế có tính linh hoạt cao hơn so với lý thuyết. Mặc dù các bƣớc nghiệp vụ cơ bản 

vẫn đƣợc thực hiện đầy đủ, cách thức triển khai thƣờng đƣợc điều chỉnh tùy theo đặc 

điểm đơn hàng và điều kiện vận chuyển. Điều này cho thấy một quy trình hiệu quả 

không chỉ cần đƣợc xây dựng hợp lý mà còn phải phù hợp với thực tiễn hoạt động của 

doanh nghiệp. 

 Thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và liên tục 

của quy trình giao nhận. Khi thông tin đơn hàng chƣa đƣợc chuẩn hóa hoặc đƣợc 

truyền đạt qua nhiều hình thức khác nhau, nguy cơ sai lệch và phát sinh trong quá trình 

điều phối sẽ gia tăng. Vì vậy, việc chuẩn hóa và quản lý thông tin là điều kiện cần thiết 

để nâng cao hiệu quả vận hành. 

 Quá trình thực tập cũng cho thấy vai trò của dữ liệu trong hoạt động điều phối 

vận tải. Việc ghi nhận và khai thác có hệ thống các thông tin về thời gian vận chuyển, 

chi phí và các sai lệch phát sinh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lƣợng ra quyết 

định và cải thiện hiệu quả thực hiện đơn hàng. Đồng thời, công tác kiểm soát thực hiện 

và đánh giá sau vận chuyển có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sai lệch, rút 

kinh nghiệm và từng bƣớc hoàn thiện quy trình. Những bài học rút ra cho thấy việc 

nâng cao hiệu quả giao nhận cần đƣợc thực hiện đồng bộ giữa chuẩn hóa thông tin, 

khai thác dữ liệu, tăng cƣờng kiểm soát và duy trì tính linh hoạt trong quá trình vận 

hành. 

3.5.2. Giá trị đóng góp của khóa luận đối với doanh nghiệp 

 Hệ thống hóa quy trình giao nhận theo cấu trúc rõ ràng và dễ theo dõi. Khóa 

luận đã hệ thống hóa quy trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty 

Tín Phát theo từng công đoạn từ tiếp nhận đơn hàng đến thanh toán. Qua đó làm rõ 

trách nhiệm của các bộ phận, hỗ trợ kiểm soát tiến độ, đối chiếu chứng từ và từng 

bƣớc chuẩn hóa hoạt động giao nhận. 

 Nhận diện các hạn chế mang tính cốt lõi trong vận hành. Trên cơ sở khảo sát 

thực tế, khóa luận đã chỉ ra những hạn chế ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động nhƣ 

thông tin đơn hàng chƣa đƣợc chuẩn hóa, công tác kiểm soát thực hiện chƣa đồng bộ 
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và việc khai thác dữ liệu vận hành còn hạn chế. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xác định 

đúng nguyên nhân và xây dựng giải pháp phù hợp. 

 Đề xuất hệ thống giải pháp có khả năng triển khai theo lộ trình. Các giải pháp 

đƣợc xây dựng theo hƣớng chuẩn hóa quy trình, nâng cao khả năng kiểm soát và tăng 

cƣờng ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải. Lộ trình triển khai phù hợp với điều 

kiện thực tế của doanh nghiệp, giúp hạn chế xáo trộn trong quá trình vận hành. 

 Định hƣớng chuyển đổi từ vận hành theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ 

liệu. Khóa luận góp phần định hƣớng doanh nghiệp từng bƣớc chuyển từ quản lý dựa 

trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát 

tiến độ, tối ƣu chi phí và cải thiện hiệu quả khai thác phƣơng tiện. 
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 Trên cơ sở định hƣớng phát triển của doanh nghiệp và các hạn chế đã đƣợc 

phân tích ở Chƣơng 2, Chƣơng 3 đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV DVTM & Vận tải 

Tín Phát theo hƣớng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cƣờng khả năng kiểm soát và 

cải thiện chất lƣợng dịch vụ. 

 Các giải pháp đƣợc đề xuất tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm chuẩn hóa 

quản lý thông tin và dữ liệu giao nhận, nâng cao hiệu quả điều phối và kiểm soát vận 

tải, đồng thời tăng cƣờng hoạt động đánh giá hiệu quả vận hành. Việc xây dựng hệ 

thống dữ liệu tập trung, sử dụng mã đơn hàng thống nhất và tăng cƣờng phối hợp giữa 

các bộ phận giúp hạn chế sai lệch thông tin và nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ 

giao nhận. Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả hệ thống Tracking hiện có kết hợp với 

định hƣớng từng bƣớc ứng dụng các công cụ quản lý vận tải phù hợp góp phần nâng 

cao hiệu quả điều phối và hỗ trợ kiểm soát hoạt động vận tải trong thực tế. 

 Chƣơng này đồng thời xây dựng hệ thống KPI và lộ trình triển khai dựa trên 

điều kiện vận hành thực tế của doanh nghiệp nhằm nâng cao tính khả thi cho các giải 

pháp đề xuất. Các chỉ tiêu nhƣ tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ sai lệch chứng từ và 

thông tin đơn hàng, hiệu quả sử dụng phƣơng tiện và thời gian xử lý thông tin đƣợc sử 

dụng làm cơ sở theo dõi và đánh giá hiệu quả cải thiện quy trình giao nhận trong thực 

tế. 

 Bên cạnh các giải pháp cụ thể, nội dung chƣơng còn đề cập đến điều kiện triển 

khai, chi phí dự kiến và một số rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm 

giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức triển khai và kiểm soát hoạt động vận 

hành. 

 Các giải pháp đƣợc đề xuất phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô hoạt động 

của Công ty Tín Phát, đồng thời có mối liên hệ trực tiếp với các hạn chế đã đƣợc xác 

định trong quá trình phân tích thực trạng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp từng bƣớc 

hoàn thiện quy trình giao nhận, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tăng hiệu quả vận hành 

và cải thiện năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

 Trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ ngày càng 

giữ vai trò quan trọng trong hệ thống logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam, việc tổ 

chức và quản lý hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa trở thành yếu tố có ảnh hƣởng 

trực tiếp đến năng lực vận hành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở 

đó, đề tài đã tập trung nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Thƣơng mại và Vận tải Tín Phát. 

 Kết quả nghiên cứu đã hệ thống hóa có chọn lọc cơ sở lý luận về hoạt động giao 

nhận và quy trình vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng bộ, đồng thời làm rõ vai trò của 

quy trình giao nhận trong việc tổ chức, kiểm soát dòng hàng hóa và dòng thông tin 

trong hoạt động logistics. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quy trình đƣợc xác định trên 

các khía cạnh nhƣ thời gian vận chuyển, chi phí, độ chính xác thông tin và khả năng 

đáp ứng yêu cầu khách hàng, tạo cơ sở cho việc phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. 

 Thông qua quá trình khảo sát và phân tích thực tế tại Công ty Tín Phát, đề tài đã 

nhận diện một số hạn chế còn tồn tại trong hoạt động giao nhận nhƣ mức độ chuẩn hóa 

thông tin chƣa cao, hoạt động điều phối vận tải còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm 

thực tế của nhân sự và công tác đánh giá hiệu quả vận hành chƣa đƣợc thực hiện đồng 

bộ. Việc phân tích nguyên nhân cho thấy các hạn chế này không chỉ chịu tác động từ 

điều kiện hạ tầng và biến động trong hoạt động vận tải mà còn gắn với phƣơng thức tổ 

chức dữ liệu, mức độ ứng dụng công nghệ và khả năng quản lý vận hành của doanh 

nghiệp. 

 Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp theo hƣớng chuẩn hóa quản lý 

thông tin và dữ liệu giao nhận, nâng cao hiệu quả điều phối và kiểm soát vận tải, đồng 

thời tăng cƣờng hoạt động đánh giá hiệu quả vận hành thông qua hệ thống KPI. Bên 

cạnh đó, đề tài cũng xây dựng lộ trình triển khai, phân tích điều kiện thực hiện, chi phí 

dự kiến và các rủi ro có thể phát sinh nhằm nâng cao tính khả thi của các giải pháp 

trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp. 

 Các giải pháp đƣợc đề xuất không chỉ hƣớng đến khắc phục các hạn chế đã 

đƣợc xác định mà còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp từng bƣớc chuyển từ phƣơng 
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thức vận hành dựa chủ yếu vào kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu và kiểm 

soát vận hành có hệ thống. Đây đƣợc xem là định hƣớng cần thiết đối với các doanh 

nghiệp vận tải vừa và nhỏ trong bối cảnh hoạt động logistics ngày càng yêu cầu cao về 

khả năng kiểm soát thông tin, tiến độ giao hàng và hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

 Tổng thể, đề tài đã đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra, đồng thời cung cấp cơ 

sở tham khảo cho việc hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa tại Công ty Tín Phát 

cũng nhƣ các doanh nghiệp vận tải đƣờng bộ có quy mô và đặc điểm hoạt động tƣơng 

tự. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định về phạm vi nghiên cứu và điều kiện tiếp 

cận dữ liệu thực tế, kết quả nghiên cứu vẫn có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn 

đối với hoạt động quản lý giao nhận và vận tải hàng hóa nội địa bằng đƣờng bộ hiện 

nay.
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